	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 4045/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này đúng vào ngày văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố cập nhật để trình Chủ tịch UBND thành phố công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Thường trực: Thành uỷ, HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- C/PVP UBND TP;
- Các Phòng Chuyên viên, HC-TC;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Website, Công báo;
- Lưu VT, KSTT (2b).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thế Thảo


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phần I.


DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI




16I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG:



161. Thủ tục: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá



192. Thủ tục: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá



223. Thủ tục: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu



264. Thủ  tục: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu



305. Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công  phục vụ mục đích kinh doanh:



336. Thủ tục: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai



357. Thủ tục: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai



42II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO



421. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục



422. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục



433. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục



444. Thủ tục: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục



455. Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục



466. Thủ tục: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục



477. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục



488. Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục



499. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục



4910. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.



5011. Thủ tục: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục



5112. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục



5213. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục



5314. Thủ tục: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục



5415. Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng .



5416. Thủ tục: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng.



5517. Thủ tục: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng.



56III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ



561. Thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư



602. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt ( hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư



683. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT



714. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT



745. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng)



786. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng)



827. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn CBĐT)



868. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư



929. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư



9710. Tên thủ tục: thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.



10211 .Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật



10712. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư



11613. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)



12014. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)



12415. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng)



12816. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng)



13317. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)



138IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH



1381 .Tên Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã



1422. Tên Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh , VP đại diện Hợp tác xã



1453. Tên Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng



1464. Tên Thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã



1525. Tên Thủ tục: Thông báo tạm ngừng hoạt động  hợp tác xã



1526. Tên Thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách



1557. Tên Thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập



1588. Tên Thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất



1639. Tên Thủ tục: Giải thể hợp tác xã tự nguyện



16410. Tên Thủ tục: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc



16511. Tên Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh



17112. Tên Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh



17213. Tên Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh



17614. Tên Thủ tục: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh



17915. Tên Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh



180V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH



1801. Tên Thủ tục: Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)



1812. Tên Thủ tục: Định giá tài sản trong tố tụng hình sự



1853. Tên Thủ tục: Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện



1864. Thủ tục: Thoái thu ngân sách nhà nước



1865. Tên Thủ tục: Thanh lý tài sản nhà nước



1886. Tên Thủ tục: Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước



1957. Tên Thủ tục: Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán



1958. Tên Thủ tục: Lập quyết toán ngân sách nhà nước



1959. Tên thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành



19510 .Tên thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng  mục công trình hoàn thành



19511. Thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền



195VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



1951. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.



1952. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”



1953. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng



1954. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh



1955. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”



1956. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ



1957. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo



1958. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ



1959. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ



19510. Thủ tục: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng



19511. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần



19512. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần



19513. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.



19514. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng.



19515. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá



19516. Thủ tục: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ



19517. Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng



19518. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng



19519. Thủ tục: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ).



19520. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ



19521. Thủ tục thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005



19522. Thủ tục: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ



19523. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc



19524. Thủ tục: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công



19525. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh



19526. Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày.



19527. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh



19528. Thủ tục: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở



19529. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần



19530. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP.



19531. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg



19532. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.



19533. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất 1 lần cho người có công. ( bỏ trùng với thủ tục số 31)



19534. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi



19535. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi.



19536. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong



19537. Thủ tục: Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn



19538. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công



19539. Thủ tục: Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách



19540. Thủ tục: Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo.



195a. Trình tự thực hiện:



19541. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo



19542. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội



19543. Thủ tục: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên



19544. Thủ tục: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội



19545. Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết



19546. Thủ tục: Cứu trợ xã hội đột xuất



19547. Thủ tục: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật



19548. Thủ tục: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rỏi.



19549. Thủ tục: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo



19550. Thủ tục: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách



19551. Thủ tục: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động



19552. Thủ tục: Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn



19553. Thủ tục: Giải quyết chế độ hàng tháng đối với Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng (không có khả năng tự phục vụ) trở lên.



19554. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi.



19555. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần được y tế chuyên khoa chữa nhiều lần không thuyên khỏi, bệnh mãn tính sống độc thân hoặc thuộc hộ nghèo.



19556. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo



19557. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo.



19558. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng...



19559. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH.



19560. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo.



19561. Thủ tục: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT



19562. Thủ tục: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm



19563. Thủ tục: Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi



19564. Thủ tục: Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em



19565. Thủ tục: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT



19566. Thủ tục: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hóa nhập cộng đồng.



19567. Thủ tục: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể



19568. Thủ tục: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống



19569. Thủ tục: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm



19570. Thủ tục: Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.



19571. Thủ tục: Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.



195VII. LĨNH  VỰC NỘI VỤ



1951. Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của tín đồ trong huyện.



1952. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.



1953. Thủ tục: Chấp nhận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo.



1954. Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức TG cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện.



1955. Thủ tục: Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện.



1956. Thủ tục: Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong huyện.



1957. Thủ tục: Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (thường niên).



1958. Thủ tục: Chấp thuận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ.



1959. Thủ tục: Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện.



19510. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 xã trở lên trong huyện.



19511. Thủ tục: Khen thưởng đột xuất



195VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP



1951.Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y



1952. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y (cơ sở ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm)



1953. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài huyện



1954. Thủ tục: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân



1955. Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.



1956. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn



1957. Thủ tục: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện.



1958. Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp



1959. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ nông nghiệp



19510. Thủ tục: Thẩm định các dự án khuyến nông, khuyến ngư, mô hình trong nông nghiệp



19511. Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước.



19512. Thủ tục: Kiểm tra hồ sơ cấp bù thuỷ lợi phí.



19513. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân



19514.Thủ tục: Thu hồi rừng do chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân



19515.Thủ tục: Thu hồi rừng do rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn đối với hộ gia đình, cá nhân.



19516. Thủ tục: Thu hồi rừng do sau mười hai tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.



19517. Thủ tục: Thu hồi rừng do sau hai mươi bốn tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà không tiến hành các hoạt động phát triển rừng theo kế hoạch, phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng).



19518. Thủ tục: Thu hồi rừng do rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng).



19519. Thủ tục: Thu hồi rừng do chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật.



19520. Thủ tục: Cải tạo rừng nghèo kiệt đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích dưới 5ha.



19521. Thủ tục: Thu hồi rừng do sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng).



19522. Thủ tục: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng do lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân.



19523. Thủ tục: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia đối với hộ gia đình, cá nhân.



195XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ



1951. Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500).



1952. Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.



1953. Thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư)



1954. Thủ tục: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè.



1955. Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông



1956. Thủ tục: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè.



1957. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố)



1958. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS



1959. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng tạm



19510. Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng



19511. Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng



19512. Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng



195IX. LĨNH VỰC THANH TRA



1951. Thủ tục: Tiếp công dân



1952. Thủ tục: Xử lí đơn thư



1953. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu



1954. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần 2



1955. Thủ tục: Giải quyết tố cáo



195IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP



1951. Thủ tục: Cấp lại Bản chính Giấy khai sinh



1952. Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch.



1953. Thủ tục: Thay đổi hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)



1954. Thủ tục: Cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)



1955. Thủ tục: Xác định lại dân tộc (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi)



1956. Thủ tục: Xác định lại giới tính (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi)



1957. Thủ tục: Bổ sung hộ tịch (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi)



1958. Thủ tục: Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi



1959. Thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài



19510. Thủ tục: Chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.



19511. Thủ tục: Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài



19512. Thủ tục: Cấp bản sao từ bản chính các văn bản bằng tiếng nước ngoài



19513. Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính:



195XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG



1951. Thủ tục: Giải quyết tranh chấp đất đai



1952. Thủ tục: Thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn



1953. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất



1954. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn



1955. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế



1956. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai



1957. Thủ tục: Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính



1958. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất).



1959. Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính (đối tượng là cá nhân)



19510. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất



19511. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa khi thực hiện Quyết định thu hồi một phần thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (đối tượng hộ gia đình, cá nhân).



19512. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)



19513. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhoè, rách, hư hại.



19514. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đất.



19515. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1m3 /giây hoặc cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm);



19516. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng 10m3 ngày/đêm.



19517. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 20m3ngày/đêm.



19518. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm.



19519. Thủ tục: Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006)



19520. Thủ tục: Cấp phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào nguồn nước với lưu lượng dưới 10m3/ngày đêm.



19521. Thủ tục: Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm



19522. Thủ tục: Cấp phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm)



19523. Thủ tục: Cấp phép khai thác nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 20m3/ngày đêm).



19524. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (không chia tách) do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.



19525. Thủ tục: Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



19526. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp nhà mới xây



19527. Thủ tục: Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất.



19528. Thủ tục: Đăng ký xoá nợ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



19529. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp cho, tặng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất ở (đối với trường hợp có chia tách hoặc nhập thửa đất) do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.



19530. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại đô thị (có chia tách, nhập thửa) do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.



19531. Thủ tục: Đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận



19532. Thủ tục: Hợp thức hóa thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.



19533. Thủ tục: Đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận huyện cấp Giấy chứng nhận



19534. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu căn hộ chung cư cao tầng do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.



19535. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở (không chia tách) do UBND cấp huyện, cấp Giấy chứng nhận.



19536. Thủ tục: Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân).



19537. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất trường hợp giảm diện tích đất do sạt lở tự nhiên.



19538. Thủ tục: Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



19539. Thủ tục: Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



19541. Thủ tục: Đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



19542. Thủ tục: Xóa đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



19543. Thủ tục: Đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.



19544. Thủ tục: Đăng ký biến động đối với trường hợp thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (toàn bộ thửa đất) do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.



19545. Thủ tục: Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường



19546. Thủ tục: xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung



19547. Thủ tục: xác nhận đề án bảo vệ môi trường



19548. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.



19549. Thủ tục: Đăng ký biến động bổ sung quyền sở hữu tài sản trên đất vừa có nhu cầu cấp đổi GCN được cấp trước ngày Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành (cấp GCN mới)



19550. Thủ tục: Đăng ký biến động chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất chưa được ghi trên Giấy chứng nhận



19551. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất



19552. Thủ tục: Xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất



195XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN



1951. Thủ tục: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke



1952. Thủ tục: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke



1953.Thủ tục: Gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke



1954. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích.



1955. Thủ tục: Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý



1956. Thủ tục: Thành lập Thư viện cấp huyện



1957. Thủ tục: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp huyện



1958. Thủ tục: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện



1959. Thủ tục: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ  1.000 cho đến dưới 2000 bản



195XII. LĨNH VỰC Y TẾ



1951. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện




I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 


1. Thủ tục: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 


a. Trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.


- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi rõ mặt hàng kinh doanh thuốc lá (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu)


- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trong đó có ghi rõ địa điểm kinh doanh của thương nhân đó;


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ thuốc lá của thương nhân.


* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp lệ.


- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp quận, huyện, thị xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h. Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá: 300.000 đồng/giấy 


- Lệ phí cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá: 50.000 đồng/giấy.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (phụ lục 1).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP


- Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thương mại.


Phụ lục 1.


		TÊN THƯƠNG NHÂN




Số:    /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày...... tháng....... năm............








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên thương nhân:......................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm: .................................................................................... (2)


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


                             Thương nhân

(Họ và tên, ký tên, 


đóng dấu - nếu có)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 


(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

2. Thủ tục: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 


a. Trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá.


- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi rõ mặt hàng kinh doanh thuốc lá (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu)


- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trong đó có ghi rõ địa điểm kinh doanh của thương nhân đó;


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp (các) địa điểm kinh doanh bán lẻ thuốc lá của thương nhân.


- Bản gốc Giấy phép kinh doanh cũ đã hết hạn.


* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp lệ.


- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp quận, huyện, thị xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h. Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp gia hạn Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá: 300.000 đồng/giấy.


- Lệ phí cấp gia hạn Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá: 50.000 đồng/giấy.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (phụ lục 1).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2007/NĐ-CP


- Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thương mại.


Phụ lục 1.


		TÊN THƯƠNG NHÂN




Số:    /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày...... tháng....... năm............








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên thương nhân:......................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm: .................................................................................... (2)


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


                              Thương nhân

(Họ và Tên, ký tên, 


đóng dấu - nếu có)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 


(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu


3. Thủ tục: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu


a. Trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu).


- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh mua bán rượu; Giấy chứng nhận mã số thuế (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính của hợp đồng để đối chiếu);


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu.


-  Bản phô tô “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu sản xuất trong nước  mà thương nhân kinh doanh


- Bản phô tô “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu nhập khẩu mà thương nhân kinh doanh.


- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm:


- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);


- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


- Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy:


+ Đối với thương nhân bán lẻ nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND cấp quận, nằm trong các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên);  


     Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung  tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.


     Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố


+ Đối với thương nhân có tổng diện tích kinh doanh từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000m3 trở lên:


     Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của thương nhân.


     Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của thương nhân.


+ Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có:


Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC


Quyết định thành lập đội PCCC


Phương án  PCCC


Bảng kê các trang thiết bị về PCCC


Bản sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng cảnh sát PCCC công an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận; thời gian lập biên bản trong vòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép ( Điều 10 nghị định 35)


+ Đối với thương nhân là hộ kinh doanh cá thể:  Làm bản tự cam kết bảo đảm thực hiện tốt các quy định về PCCC.

- Tài liệu về TNMT:


Đối với doanh nghiệp: Bản cam kết TNMT có xác nhận UBND quận 


Đối với hộ kinh doanh: Bản tự cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu)

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp lệ.


- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu: 300.000 đồng/giấy 


- Lệ phí cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu: 50.000 đồng/giấy.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (phụ lục 2).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP


- Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thương mại.


Phụ lục 2


		TÊN THƯƠNG NHÂN




Số:    /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày...... tháng....... năm............








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên thương nhân:......................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm: .................................................................................... (2)


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


      Thương nhân

(Họ và Tên, ký tên, 


đóng dấu - nếu có)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 


(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

4. Thủ  tục: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

a. Trình tự thực hiện:

- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu).


- Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh mua bán rượu; Giấy chứng nhận mã số thuế (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính của hợp đồng để đối chiếu);


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu.


-  Bản phô tô “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu sản xuất trong nước  mà thương nhân kinh doanh


- Bản phô tô “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu nhập khẩu mà thương nhân kinh doanh.


- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm:


Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;


Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);


 Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);


- Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy:


+ Đối với thương nhân bán lẻ nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND cấp quận, nằm trong các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên);  


Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung  tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.


Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố


+ Thương nhân có tổng diện tích kinh doanh từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000m3 trở lên


Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của thương nhân.


Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của thương nhân.


+ Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có


Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC


Quyết định thành lập đội PCCC


Phương án  PCCC


Bảng kê các trang thiết bị về PCCC


Bản sao hợp lệ “ Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng cảnh sát PCCC công an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận; thời gian lập biên bản trong vòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép ( Điều 10 nghị định 35)


+ Đối với thương nhân là hộ kinh doanh cá thể:  Làm bản tự cam kết bảo đảm thực hiện tốt các quy định về PCCC.

- Tài liệu về TNMT:


Đối với doanh nghiệp: Bản cam kết TNMT có xác nhận UBND quận 


Đối với hộ kinh doanh: Bản tự cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu)

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp lệ.


- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp quận, huyện, thị xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h. Lệ phí:

- Phí thẩm định cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu: 300.000 đồng/giấy 


- Lệ phí cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu: 50.000 đồng/giấy.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (phụ lục 2).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP


- Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thương mại.


Phụ lục 2


		TÊN THƯƠNG NHÂN




Số:    /



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............., ngày...... tháng....... năm............








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ 


(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)


Tên thương nhân:......................................................................................


Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:...............


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm: .................................................................................... (2)


Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số...../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


      Thương nhân

(Họ và Tên, ký tên, 


đóng dấu - nếu có)


Chú thích:


(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép 


(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu


5. Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công  phục vụ mục đích kinh doanh:


a. Trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;
- Bản phôtô giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính của hợp đồng để đối chiếu);
- Bản sao hợp lệ hồ sơ chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng, bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,.


- Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên


* Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp lệ.


- Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế cấp quận, huyện, thị xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


h. Lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công  phục vụ mục đích kinh doanh: 50.000 đồng/giấy


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (phụ lục 3).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh rượu


- Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 40/2008/NĐ-CP.


Phụ lục 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 


SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Quận (Huyện)…. 


.......................................................................................................…(2)

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...


Địa điểm sản xuất.....................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................


Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)

Quy mô sản xuất..............................................................................(4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số       40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số......../2008/TT-BCT ngày...... tháng.... năm 2008 của Bộ Công Thương. Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.


Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất


(ký tên, đóng dấu)


Chú thích:

(1): Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương 


(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.


(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).


(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.


6. Thủ tục: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


 a. Trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định, đề nghị sở Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (trong trường hợp đủ điều kiện) hoặc có văn bản từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện); trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu)


- Bản photocopy các loại giấy tờ sau (Khi đến nộp hồ sơ thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu):


   + Giấy chứng nhận ĐKKD của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai


   + Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC do cơ quan công an có thẩm quyền cấp


   + Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do công an Quận, huyện, thị xã cấp


   + Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện các nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai: Bảo quản kinh doanh LPG; nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; nghiệp vụ bảo vệ môi trường; nghiệp vụ đo lường chất lượng; nghiệp vụ an toàn an toàn lao động, vệ sinh lao động.


 + Hợp đồng mua LPG chai với các đơn vị: đại lý, tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 1 năm, còn hiệu lực.


*  Số lượng hồ sơ:  01(bộ)


d. Thời hạn giải quyết:


- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Sở Công thương Hà Nội cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh LPG .


- UBND cấp quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trả kết quả.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện


h. Phí, lệ phí:


- Đối với hộ Kinh doanh: 150.000đ/giấy. Trong đó:


+ Lệ phí cấp GCN: 50.000 đ


+ Phí thẩm định: 100.000 đ


- Đối với HTX: 350.000đ/1 địa điểm kinh doanh. Trong đó:


+ Lệ phí cấp GCN: 50.000 đ


+ Phí thẩm định: 300.000 đ


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 - Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.


- Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 


 - Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của liên Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thương mại


- Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 29/3/2010 của Bộ công thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh LPG


- Quyết định 3529/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho đối tượng hộ kinh doanh và HTX trên địa bàn Hà Nội


- Văn bản số 3381/BCT-TTTN ngày 5/4/2010 và văn bản số 8611/BCT-TTTN ngày 27/8/2010 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ.

7. Thủ tục: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


a. Trình tự thực hiện:


- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định, đề nghị sở Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (trong trường hợp đủ điều kiện) hoặc có văn bản từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện); trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu)


- Bản photocopy các loại giấy tờ sau (Khi đến nộp hồ sơ thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu):


   + Giấy chứng nhận ĐKKD của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai


   + Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC do cơ quan công an có thẩm quyền cấp


   + Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do công an Quận, huyện, thị xã cấp


   + Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện các nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai: Bảo quản kinh doanh LPG; nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; nghiệp vụ bảo vệ môi trường; nghiệp vụ đo lường chất lượng; nghiệp vụ an toàn an toàn lao động, vệ sinh lao động.


 + Hợp đồng mua LPG chai với các đơn vị: đại lý, tổng đại lý, doanh nghiệp đầu mối đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP, thời hạn hợp đồng tối thiểu là 1 năm, còn hiệu lực.


*  Số lượng hồ sơ:  01(bộ)


d. Thời hạn giải quyết:


- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ , hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Sở Công thương Hà Nội cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh LPG .


- UBND cấp quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trả kết quả.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện


h. Phí, lệ phí:


- Đối với hộ Kinh doanh: 150.000đ/giấy. Trong đó:


+ Lệ phí cấp GCN: 50.000 đ


+ Phí thẩm định: 100.000 đ


- Đối với HTX: 350.000đ/1 địa điểm kinh doanh. Trong đó:


+ Lệ phí cấp GCN: 50.000 đ


+ Phí thẩm định: 300.000 đ


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng LPG chai


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 - Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.


- Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 


 - Thông tư 72-TT/LB ngày 8/11/1996 của liên Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý thẩm định lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh thương mại


- Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 29/3/2010 của Bộ công thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh LPG


- Quyết định 3529/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho đối tượng hộ kinh doanh và HTX trên địa bàn Hà Nội


- Văn bản số 3381/BCT-TTTN ngày 5/4/2010 và văn bản số 8611/BCT-TTTN ngày 27/8/2010 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ.


Phụ lục 4


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Hà Nội, ngày...... tháng....... năm............








ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN 


KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG) ĐÓNG CHAI

Kính gửi: Sở Công thương thành phố Hà Nội

Tên hộ kinh doanh (hoặc tên HTX): ......................................................................

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở HTX):........................................................

Điện thoại:.......................................... Fax:...........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............................................................. do  ...................................................................................... ngày............................................


Ngành nghề kinh doanh: .......................................................................................

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho tôi (hoặc Hợp tác xã) theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dẩu mỏ hoá lỏng, cụ thể:


Tên cửa hàng kinh doanh LPG chai: ...................................................................

Địa chỉ cửa hàng: ..................................................................................................

Điện thoại: .................................................. Fax: ..................................................

Kinh doanh nhãn hàng hoá, thương hiệu: .............................................................

Tôi (hoặc HTX.....) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		Hồ sơ kèm theo: 


- Giấy chứng nhận ĐKKD


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC


- Giấy XN đủ điều kiện về ANTT


- Các Giấy chứng nhận đào tạo huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh LPG theo quy định tại khoản 3 điều 6 nghị định 107/2009/NĐ-CP


- Có hợp đồng mua bán LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân đầu mối đã đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP (còn hiệu lực)

		Chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện theo pháp luật của HTX


(Ký và ghi rõ họ tên)





XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG VỀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH


(chỉ áp dụng đối với đối tượng là hộ kinh doanh)


 8. Thủ tục: Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch


a. Trình tự thực hiện:


- Đối với hộ kinh doanh: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã để làm thủ tục.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp quận, huyện, thị xã.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp mới (gia hạn) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch.


- Bản phôtô GCN ĐKKD có mặt hàng kinh doanh gia cầm (khi nộp hồ sơ, thương nhân phải xuất trình bản chính của hợp đồng để đối chiếu);

- Bản gốc GCN đủ điều kiện kinh doanh gia cầm mổ sẵn đã hết hạn (trường hợp cấp gia hạn).


- Hợp đồng tiêu thụ gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch với cơ sở giết mổ đã được Chi cục thú y và Sở y tế xác nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm .


- Giấy tờ hợp lệ về địa điểm kinh doanh .


- Giấy chứng nhận sức khỏe của nhân viên bán hàng.


 *Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, có văn bản yêu cầu hộ kinh doanh hoàn thiện.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh


h. Lệ phí:

- Không thu lệ phí 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới (gia hạn) chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm ( mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch (phụ lục 6).


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010.


- Công văn số 2352/STM-QLTM ngày 15/9/2006 của Sở Công thương  hướng dẫn thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phụ lục 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


KINH DOANH GIA CẦM (MỔ SẴN) VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM SẠCH.


Kính gửi UBND quận ....


Người kinh doanh: ................................................................................................


Ngày tháng năm sinh: ......................................Nam/ Nữ: ...............................


Địa chỉ thường trú: ................................................................................


Điện thoại: .......................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................


Do ...............................................................cấp ngày ............................................


Địa điểm kinh doanh ......................................................................................


................................................................................................................................


Cơ sở cung cấp gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch: .......................................


..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Đề nghị UBND quận..............xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch theo quy định.


		

		Hà Nội, ngày.... tháng..... năm.....


Người đứng tên ĐKKD


( Ký và ghi rõ họ tên)





   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


KINH DOANH GIA CẦM (MỔ SẴN) VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM SẠCH.


Kính gửi UBND quận ....


Người kinh doanh: ................................................................................................


Ngày tháng năm sinh: ..............................................Nam/ Nữ: ..........................

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................................................

Do ...............................................................cấp ngày ............................................


Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch số:  ………………………………………………………………


Do: …………………………………...cấp ngày: ……………………………


Địa điểm kinh doanh ..........................................................................................

..............................................................................................................................


Cơ sở cung cấp gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch: ............................................

.............................................................................................................................


...............................................................................................................................

Giấy chứng nhận trên nay đã hết hạn đề nghị UBND quận....................gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch để hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động theo quy định.


		

		Hà Nội, ngày.... tháng..... năm.....


Người đứng tên ĐKKD


( Ký và ghi rõ họ tên))





II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 


1. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục


a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện 


- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ; 


- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);


- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ (có công chứng)  của ng​ười dự kiến làm hiệu trưởng 


 * Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

 d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non


2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục


a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận một cửa;


- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ; 


- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ, Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;


- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;


- Các văn bản xác nhận về tài chính tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non năm 2008.


- Quyết định số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.


- Thông tư liên tịch số: 35/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.


3. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục


a. Trình tự thực hiện: 


- UBND cấp xã lập biên bản gửi phòng giáo dục và đào tạo về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều 11 chương II (Điều lệ trường mầm non), thông qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đề án về đình chỉ hoạt động của trường;


- Tờ trình về đề án về đình chỉ hoạt động và dự thảo Quyết định về đình chỉ hoạt động của trường;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.


4. Thủ tục: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục


a. Trình tự thực hiện: 


- UBND cấp xã lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND huyện.


- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đề án về giải thể trường mầm non;


- Tờ trình về đề án giải thể và dự thảo Quyết định về giải thể trường tiểu học;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.


5. Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục


a. Trình tự thực hiện: 

- Chủ trường (hoặc chủ cơ sở) làm tờ trình trình UBND cấp huyện 


- Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào biên bản xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét việc cho phép Trường hoạt động trở lại.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình, trình UBND Quận của chủ trường. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD-ĐT 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.


- Quyết định số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.


- Thông tư liên tịch số: 35/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.


6. Thủ tục: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục 


a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.


- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đề án thành lập trường ( Theo mẫu ).


- Tờ trình về Đề án thành lập trường ( Theo mẫu ).


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.


- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.


- Bộ hồ sơ của người quản lí,các giáo viên, nhân viên nhà trường .


* Số lượng hồ sơ:    01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, bước thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan là 15 ngày, bước thẩm tra và ra quyết định của Ủy ban nhân dân huyện là 5 ngày làm việc.


e. Đối tượng thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.


- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường ( nơi trường đặt địa điểm )


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính      


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không    


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 

- Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học ngày 30/12/2010.

7. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục 

a. Trình tự thực hiện: 


1.Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo  về việc trường tiểu học vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Điều lệ trường tiểu học; hoặc văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động trường Tiểu học tư thục của cá nhân, tổ chức.


  2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và có ý kiến bằng văn bản, gửi hồ sơ đề nghị đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục đến UBND cấp huyện.


(Trường hợp chưa quyết định đình chỉ hoạt động trường tiểu học hoặc chưa cho phép đình chỉ hoạt động trường tiểu học , Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lại cho UBND xã (phường, thị trấn) đối với trường công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tư thục (để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


Các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra hoặc văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động trường Tiểu học tư thục của cá nhân, tổ chức.


- Số lượng hồ sơ:    01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày  làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


e. Đối tượng thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính      


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không    


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 

- Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học ngày 30/12/2010.

8. Thủ tục: Giải thể trường tiểu học tư thục 


a. Trình tự thực hiện: 


Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.


Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về giải thể trường tiểu học ( Theo mẫu );

- Tờ trình về đề án giải thể trường tiểu học ( Theo mẫu );


- Các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra hoặc văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải thể trường Tiểu học tư thục của cá nhân, tổ chức.


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


- Số lượng hồ sơ:    01 bộ 


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày  làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó thời hạn giải quyết thủ tục tại UBND huyện, sau khi nhận hồ sơ từ phòng GD&ĐT chuyển sang là 5 ngày.


e. Đối tượng thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.          


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không    


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 

- Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học ngày 30/12/2010.

9. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 


a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.


- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về sáp nhập, chia, tách trường tiểu học ( Theo mẫu );

- Tờ trình về đề án về sáp nhập, chia, tách trường tiểu học ( Theo mẫu );


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.


- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường ( nơi trường đặt địa điểm )


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.        


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không    


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 

- Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học ngày 30/12/2010.

10. Thủ tục: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. 


a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học kèm theo bản phô tô văn bằng chứng chỉ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó (Khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu ), văn bản nhận bảo trợ và quản lý của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện và nộp về bộ phận Một cửa UBND xã. Hồ sơ các giáo viên của cơ sở giáo dục.

- Chủ tịch UBND xã nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn.

(Nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa huyện, Phòng GD&ĐT huyện thẩm định, sau đó trả về cho UBND xã qua bộ phận một cửa.Trường hợp quyết định cho phép thành lập hoặc chưa quyết định thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân.)


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng GD&ĐT hoặc qua đường bưu điện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Đề án về thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;


- Tờ trình về đề án thành lập cơ sở giáo dục khác.


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp  xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp  xã

- Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.         


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không    


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 

- Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học ngày 30/12/2010.

11. Thủ tục: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


-  Đơn xin thành lập trường. 


- Đề án thành lập trường gồm các nội dung: tên trường, sự cần thiết và sự phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; dự kiến địa điểm, diện tích đất đai để xây dựng trường, cơ sở vật chất, thiết bị, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường.   


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.


- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.


- Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường TH, THCS, THPT.


12. Thủ tục: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục

a. Trình tự thực hiện: 


- Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình UBND huyện ra quyết định đình chỉ.


- UBND huyện ra quyết định và chuyển cho Phòng GD&ĐT.


- Phòng GD&ĐT giao quyết định cho BGH trường bị đình chỉ hoạt động


b. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Trường bị đình chỉ 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Các biên bản về thanh tra chuyên môn, CSVC của nhà trường có hành vi vi phạm.


- Biên bản xử phạt hành chính.


- Tờ trình của trưởng phòng GD&ĐT.


- Quyết định của UBND huyện.


* Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 01 bộ lưu tại Phòng GD&ĐT; 01 bộ lưu tại Phòng Nội vụ và 01 bộ trả cho tổ chức, cá nhân.


d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày  làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.


- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.


- Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và Thông tư số 13 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường TH, THCS, THPT.


13. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục 

a. Trình tự thực hiện: 


- Cơ sở giáo dục nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa


- Phòng GD&ĐT thụ lý, giải quyết. Trả kết quả theo hẹn

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin sáp nhập hoặc chia tách trường.


- Đề án tổ chức hoạt động


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.


- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.


- Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức ho۽
 động của trường TH, THCS, THPT.


14. Thủ tục: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện


- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết.


- Phòng GD&ĐT xây dựng  phương án giải thể, trình UBND  cấp huyện ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Trường hợp bị giải thể: Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 - Hồ sơ đình chỉ hoạt động của trường.


 - Tờ trình và văn bản thanh tra của về lí do giải thể trường


 -  Phòng GD&ĐT xây dựng  phương án giải thể, trình UBND quận ra quyết định giải thể  nhà trường.


+ Trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường xin giải thể trường.


- Tờ trình về việc xin giải thể Trường THCS.


- Đề án giải thể trường gồm các nội dung: lý do giải thể, chứng minh việc giải thể là cần thiết, phương án bố trí nơi học cho học sinh, phân chia tài sản.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.


- Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường TH, THCS, THPT.


15. Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.


  a . Trình tự thực hiện:


   - UBND xã lập hồ sơ theo quy định. Sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ về bộ phận một cửa UBND quận , huyện .


   - Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn.


  b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp  huyện.


  c. Thành phần số lượng hồ sơ: 


   - Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã, phường đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng .


   - Sơ yếu ký lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý .


   * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) .


  d . Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ;


  e . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .


  f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện .


   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT .


 g . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .


 h . Lệ phí: Không .


 i . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không .


 k . Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không .


 l . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


   - Quyết định số 09/2008/QĐ BGĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng .


16. Thủ tục: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng.


  a . Trình tự thực hiện:

   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy định thì trình UBND cấp quận , huyện quyết định


  b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


  c . Thành phần số lượng hồ sơ: 


   - Các ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn .


   - Các biên bản vi phạm các nội dung bị giải thể .


   - Kết luận thanh tra của Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện đối với TTHTCĐ


   * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) .


  d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


  e . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .


  f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện .


   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT .


 g . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .


 h . Lệ phí: Không .


 i . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không .


 k . Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không .


 l . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


   - Quyết định số 09/2008/QĐ BGĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng .


17. Thủ tục: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng.


  a . Trình tự thực hiện:


   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn . Nếu có căn cứ để đình chỉ theo quy định thì trình UBND cấp quận , huyện quyết định


  b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


  c . Thành phần số lượng hồ sơ: 


   - Các ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn .


   - Các biên bản vi phạm các nội dung bị giải thể .


  - Kết luận thanh tra của Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện đối với TTHTCĐ


   * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) .


  d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


  e . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .


  f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận, huyện .


   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT .


 g . Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .


 h . Lệ phí: Không .


 i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không .


 k . Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không .


 l . Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


   - Quyết định số 09/2008/QĐ BGĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng .


III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư 

a.Trình tự thực hiện:

- Đối với đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Nộp hồ sơ trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c.  Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình kèm theo hồ sơ của đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư lập hồ sơ đề xuất theo quy định tại điều 7 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Văn bản của UBND quận giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


- Văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của phòng chuyên môn đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).


- Văn bản cung cấp thông tin về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của phòng Tài nguyên môi trường đối với dự án xây dựng mới, dự án nâng cấp mở rộng (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).


- Văn bản cung cấp quy mô đầu tư dự kiến của đơn vị quản lý và sử dụng công trình nếu có (bản phôtô đóng dấu xác nhận của đơn vị nộp).


- Văn bản khác có liên quan (nếu có).


*  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm tra: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm tra.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

h. Lệ phí: không 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ trình về việc phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận (huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận (huyện)./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ XUẤT




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		     ..............., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư

(Tên dự án)


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận (huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận (huyện).


Căn cứ các văn bản có liên quan .....;


............. (Tên đơn vị) kính trình UBND quận xem xét, phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư .................(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:


1. Tên dự án:


2. Tên cơ quan quản lý, sử dụng công trình sau đầu tư:


3. Sự cần thiết phải đầu tư:


4. Địa điểm xây dựng công trình: 


5. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch:


6. Mục tiêu đầu tư:


7. Quy mô đầu tư dự kiến: 

8. Hình thức đầu tư:


9. Chủ đầu tư:


- Đơn vị đầu mối quản lý dự án (nếu chủ đầu tư là UBND quận):


10. Dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:


11. Dự kiến thời gian thực hiện dự án:


12. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:


13. Chi phí chuẩn bị đầu tư:


14. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư:


15. Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư: 


16. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):


.... (Tên đơn vị) kính trình UBND quận chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư ...... (Tên dự án).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		ĐƠN VỊ ...


(Ký tên, đóng dấu)








2. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


c.1. Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư:


* Thành phần hồ sơ


- Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.


- Hồ sơ pháp lý:


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và hồ sơ dự toán chi tiết được duyệt (bản sao).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


c.2. Trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư:


* Thành phần hồ sơ


- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và hồ sơ dự toán chi tiết được duyệt nếu có (bản sao).


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


d.1. Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu t ư:

- Thời gian thẩm định: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.


d.2. Trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư:


- Thời gian thẩm định: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: không 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


i.1. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư – Theo mẫu số 3A.


i.2. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư – Theo mẫu số 3B.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)

TÊN ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		............., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư


(Tên dự án ...........)


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ  Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ  Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện ).


Căn cứ văn bản số ... ngày ... của UBND quận về chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án ...


Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư ....;


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


............. (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư...............(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:


I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN


1. Tên dự án:................................................................................................


2. Tổng mức đầu tư dự kiến:........................................................................


3. Tên chủ đầu tư:........................................................................................


 - Đơn vị đầu mối quản lý dự án:.................................................................

4. Nguồn vốn:..............................................................................................


5. Thời gian hoàn thành công tác CBĐT.....................................................

6. Địa điểm, quy mô dự án dự kiến:...........................................................

7. Các thông tin khác (nếu có): ...................................................................

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:


Biểu 1. Phần công việc đã thực hiện


		STT

		Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện, giá hợp đồng

		Hình thức hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng

		Văn bản phê duyệt(nếu có)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu





III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ví dụ như: chi phí quản lý dự án; lệ phí thẩm định thiết kế BVTC, DT, lệ phí thẩm định dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật và những khoản chi phí khác (nếu có)...


Biểu 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các 


hình thức lựa chọn nhà thầu


		TT

		Nội dung công việc

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện





IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


- Biểu kế hoạch đấu thầu


Kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:


Biểu 3. Tổng hợp kế hoạch đấu thầu


		TT

		Tên gói thầu

		Giá gói thầu

		Nguồn vốn

		Hình thức lựa chọn nhà thầu

		Phương thức đấu thầu

		Thời gian lựa chọn nhà thầu

		Hình thức hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá gói thầu





2. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu 


a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu


- Tên gói thầu;


- Cơ  sở phân chia các gói thầu.


Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:


+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về mặt kỹ thuật và công nghệ;


+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;


+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước..);

+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần.


Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.


b) Giá gói thầu;


c) Nguồn vốn;


d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu;


đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;


e) Hình thức hợp đồng;


g) Thời gian thực hiện hợp đồng.


V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (NẾU CÓ)


 VI. KIẾN NGHỊ:


Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên .......(Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư .......(tên dự án).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		  ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký tên, đóng dấu)





		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		............, ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong


giai đoạn chuẩn bị đầu tư


(Tên dự án ...........)


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





​​​​​​​​​​​​​


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ  Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ  Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số ...  ngày ... của UBND quận ( huyện ) về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


............. (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư...............(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:


I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN


1. Tên dự án:...............................................................................................

2. Tổng mức đầu tư dự kiến:........................................................................

3. Tên chủ đầu tư:........................................................................................

 - Đơn vị đầu mối quản lý dự án (nếu có):...................................................

4. Nguồn vốn:..............................................................................................

5. Thời gian hoàn thành công tác CBĐT.....................................................

6. Địa điểm, quy mô dự án dự kiến:............................................................

7. Các thông tin khác (nếu có): ...................................................................

II. KHÁI QUÁT PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU ĐƯỢC DUYỆT


Phần công việc đã thực hiện:...................................................................


1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: .......................................................................................

2. Phần công việc thuộc  kế hoạch đấu thầu: ........................................

3. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có):..

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:


· Nội dung điều chỉnh (nêu rõ những nội dung điều chỉnh, bổ sung theo mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu)


· Lý do điều chỉnh:...............................................................................

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên .......(Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư .......(tên dự án).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		    ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký tên, đóng dấu)








3. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu.


- Hồ sơ mời thầu.


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ mời thầu 2 bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu – Theo mẫu số 3.


- Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn theo mẫu tại Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận (huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận (huyện)./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







		Số:........../TTr-......

		............, ngày    tháng      năm........





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu ..........


(Tên gói thầu/Tên dự án)


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính- Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt hồ sơ mời thầu ....…(tên gói thầu).


		Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu.

		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





4. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn CBĐT


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


*. Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu.


- Hồ sơ yêu cầu.


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô)

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


*. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ yêu cầu 2 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu – Theo mẫu số 4.


- Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn vận dụng theo mẫu tại Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.

		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







		Số:........../TTr-......

		..........., ngày    tháng      năm........





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu ..........


(Tên gói thầu/Tên dự án)


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính- Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt hồ sơ yêu cầu ....…(tên gói thầu).


		Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu.

		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





5. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng)

(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu.


- Thư mời tham gia gói thầu của bên mời thầu (bản sao).


- Thư nhận tham gia gói thầu của đơn vị tư vấn (bản sao).


- Biên bản thương thảo hợp đồng và dự thảo hợp đồng (bản gốc).


- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế (bản sao)


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô)

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu – Theo mẫu số 5.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







		Số:........../TTr-......

		............, ngày tháng năm........





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn

Thuộc dự án:


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch







Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ văn bản số ... ngày ... của UBND quận về chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án ...


Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư ....;


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,



......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu……(tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:



1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:



a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:


- Tên gói thầu:.......................................................................................................

- Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):.......................................


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: ............................................................................

- Giá gói thầu: .......................................................................................................

b. Các nội dung khác của quá trình lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt:


- Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND quận giao tại quyết định số .../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)...  ngày ..../..../....


2.Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:


- Thư mời thầu ..... vào ngày .....................................................................

- Thư nhận thầu: ........................................................................................

- Thời gian thương thảo hợp đồng ..............................................................

3. Kết quả đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:.


- Kết quả đánh giá: ....................................................................................

+ Đánh giá về tư cách pháp nhân của nhà thầu..........................................

+ Đánh giá về tài chính.


+ Đánh giá về năng lực.


+ Đánh giá về kinh nghiệm


- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:............................................................

4. Đề nghị về kết quả chỉ định thầu bao gồm:


+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn. Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;


+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu:


+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.................................

- Những kiến nghị:......................................................................................

Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.


(Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: .....(tên gói thầu) kèm theo danh mục hồ sơ tài liệu có liên quan.


		Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu

		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





6. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng)


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu.


- Biên bản giao nhận hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất (bản sao).


- Hồ sơ đề xuất (bản sao), Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (bản gốc).


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô)

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu và hồ sơ yêu cầu (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu – Theo mẫu số 6.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận (huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







		Số:........../TTr-......

		.............., ngày tháng năm........





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 

dịch vụ tư vấn


Thuộc dự án:


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ văn bản số ... ngày ... của UBND quận về chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án ...


Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư ....;


Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án);


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,



......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu……(tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:



1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:



a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:


- Tên gói thầu:.............................................................................................


- Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):...............................


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: ..................................................................


- Giá gói thầu: ............................................................................................



b. Các nội dung khác của quá trình lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt:



- Quyết định số ..../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)... ngày ..../..../.... của ...... về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu........................................................



- Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND quận giao tại quyết định số .../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)...  ngày ..../..../....


2.Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:


- Thư mời thầu ..... vào ngày ......................................................................

- Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu:..................................................................

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: ...................................................................

- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất: ...........................................................

3. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất:


- Kết quả đánh giá sơ bộ: ...........................................................................

- Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất:...................................................

+ Đánh giá về mặt kỹ thuật.........................................................................

+ Đánh giá về mặt tài chính .......................................................................

- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:...........................................................

4. Đề nghị về kết quả chỉ định thầu bao gồm:


+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn (kể cả nhà thầu phụ nếu cần thiết). Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;


+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu.


+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.................................

- Những kiến nghị:......................................................................................

Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.


(Tên đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: .....(tên gói thầu).


		Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu

		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





7. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn CBĐT)


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả đấu thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


*. Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu.


- Biên bản mở thầu (bản sao).


- Bản tin đăng tải thông tin mời thầu các báo theo quy định (bản phôtô).


- Hồ sơ dự thầu (bản phôtô).


- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (bản gốc).


- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; hợp đồng tư vấn đấu thầu (nếu phôtô.


- Văn bản duyệt các nội dung trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của chủ đầu tư (bản sao).


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô)

+ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời thầu (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


*. Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu – Theo mẫu số 7.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







		Số:........../TTr-......

		.............., ngày tháng năm........





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

gói thầu dịch vụ tư vấn


Thuộc dự án:


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ văn bản số ... ngày ... của UBND quận về chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án ...


Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư ....;


Căn cứ Quyết định số ..... ngày    /    / .... của ... (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án);


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,



......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu……(tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:



1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:



a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:



- Tên gói thầu:.............................................................................................


- Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):................................


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: ...................................................................


- Giá gói thầu: .............................................................................................



b. Các nội dung khác của quá trình lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt:



- Quyết định số ..../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)... ngày ..../..../.... của ...... về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu........................................................



- Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND quận giao tại quyết định số .../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)...  ngày ..../..../....


2.Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:


- Thư mời thầu ..... vào ngày ......................................................................

- Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu:..................................................................

- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: ...................................................................

- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất: ............................................................

3. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất:


- Kết quả đánh giá sơ bộ: ...........................................................................

- Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất:....................................................

+ Đánh giá về mặt kỹ thuật..........................................................................

+ Đánh giá về mặt tài chính ........................................................................

- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:...........................................................

4. Đề nghị về kết quả chỉ định thầu bao gồm:


+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn (kể cả nhà thầu phụ nếu cần thiết). Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;


+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu.


+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng..................................

- Những kiến nghị:......................................................................................

Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.


(Tên đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: .....(tên gói thầu).


		Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu

		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





8. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt Dự án đầu tư

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình:


- Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm:


+ Phần thuyết minh Dự án đầu tư.


+ Phần bản vẽ thiết kế cơ sở. 


- Báo cáo kết quả thẩm tra Dự án đầu tư của đơn vị tư vấn (nếu có).


- Hồ sơ pháp lý có liên quan:


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).

+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).

+ Bản sao các Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu (hoặc đấu thầu) các đơn vị tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; biên bản thương thảo hợp đồng và hợp đồng đã ký kết.


+ Bản sao công chứng các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật: khảo sát, đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng; khảo sát xây dựng; nhiệm vụ thiết kế; nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các nhiệm vụ khác (nếu có).


+ Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của các nhân liên quan (Bản photo có xác nhận của đơn vị hồ sơ chứng minh năng lực của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn thẩm tra; tư vấn kiểm định chất lượng công trình (nếu có)....... Hồ sơ bao gồm bản công chứng: giấy nhận đăng ký kinh doanh; mã số thuế; các chứng chỉ hành nghề của các cá nhân có liên quan như: chủ trì khảo sát, thiết kế; chủ trì thẩm tra...


+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao và các sản phẩm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: sản phẩm đo đạc, lập bản đồ hiện trạng; báo cáo kết quả khảo sát; báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra…(bản gốc).


+ Hồ sơ về quy hoạch dự án (nếu có): giới thiệu địa điểm, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch tổng mặt bằng, số liệu hạ tầng kỹ thuật (bản sao).


+ Bản sao các văn bản thoả thuận liên quan (nếu có): Cấp điện, cấp nước, thoát nước, môi trường, phòng cháy chữa cháy...


+ Các văn bản liên quan khác.


* Số lượng hồ sơ: 03 bộ (riêng hồ sơ pháp lý 2 bộ)


Trường hợp dự án liên quan đến nhiều cơ quan chuyên ngành, số lượng hồ sơ có thể tăng lên để gửi các cơ quan liên quan xin ý kiến.

d. Thời hạn giải quyết:

d.1. Trường hợp chỉ trình phê duyệt dự án đầu tư


- Thời gian thẩm định: 


+ Nhóm A: 40 ngày làm việc. 


+ Nhóm B: 30 ngày làm việc. 


+ Nhóm C: 20 ngày làm việc. 


- Thời gian phê duyệt: 


+ Nhóm A: 10 ngày làm việc. 


+ Nhóm B: 08 ngày làm việc. 


+ Nhóm C: 03 ngày làm việc.


d.2. Trường hợp trình phê duyệt dự án đầu tư đồng thời với kế hoạch đấu thầu: 


- Thời gian thẩm định: tính thêm 7 ngày làm việc


- Thời gian phê duyệt: tính thêm 2 ngày làm việc


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm định: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


- Cơ quan tham gia ý kiến về thiết kế cơ sơ: theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: Tính theo tổng mức đầu tư tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình – Theo mẫu số 8.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		..........., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình


(Tên dự án)


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ khác có liên quan ….; 


......... (Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng  …(Tên dự án) theo các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:


2. Chủ đầu tư:


- Đơn vị tư vấn quản lý dự án (nếu có):


3. Tổ chức tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình:


- Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác so với tư vấn lập dự án)


4. Chủ nhiệm lập dự án:


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:


7.. Địa điểm xây dựng:


8. Diện tích sử dụng đất:


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


10. Loại, cấp công trình:


11. Thiết bị công nghệ (nếu có):


12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:


13. Tổng mức đầu tư:


Trong đó:


- Chi phí xây lắp:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí đền bù, GPMB:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác


- Chi phí dự phòng:


14. Nguồn vốn đầu tư:


15. Hình thức quản lý dự án:


16. Thời gian thực hiện:


17. Kế hoạch đấu thầu (nếu có):


- Phần công việc đã thực hiện:


- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:


- Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:


- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có):


- Kiến nghị:


Chi tiết kế hoạch đấu thầu: theo quy định của phụ lục I Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng.


18. Những nội dung khác (nếu có):


19. Kết luận:


.........(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình …(Tên dự án).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		CHỦ ĐẦU TƯ


HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký tên, đóng dấu)








 9. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư;


- Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, gồm:


+ Phần thuyết minh điều chỉnh dự án.


+ Phần bản vẽ  thiết kế điều chỉnh. 


- Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, DT của chủ đầu tư (bản sao).


- Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, DT của đơn vị tư vấn nếu có (bản sao).


- Hồ sơ pháp lý có liên quan:


+ Văn bản của UBND quận chấp thuận điều chỉnh Dự án; biên bản xử lý thiết kế của của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.


+ Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (bản gốc)


+ Quyết định phê duyệt Dự án (bản phô tô).


+ Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có)


* Số lượng hồ sơ: 03 bộ (riêng hồ sơ pháp lý 2 bộ)


Trường hợp dự án liên quan đến nhiều cơ quan chuyên ngành, số lượng hồ sơ có thể tăng lên để gửi các cơ quan liên quan xin ý kiến.


d. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: 


+ Nhóm A: 40 ngày làm việc. 


+ Nhóm B: 30 ngày làm việc. 


+ Nhóm C: 20 ngày làm việc. 


- Thời gian phê duyệt: 


+ Nhóm A: 10 ngày làm việc. 


+ Nhóm B: 08 ngày làm việc. 


+ Nhóm C: 03 ngày làm việc.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm định: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

g. Lệ phí: không.


h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh Dự án – Theo mẫu số 9.


i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.

		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		........ngày … tháng ... năm ....







TỜ TRÌNH


V/v xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án ..… (tên dự án)


		Kính gửi:

		



		

		- UBND quận ( huyện )


- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận (huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ quyết định số:........../QĐ…. Ngày......../......./........ của…............. về việc phê duyệt dự án………..;


Căn cứ văn bản số: /UBND ngày…../……/200… của .... về chấp thuận cho phép điều chỉnh, bổ sung dự án……


Căn cứ văn bản pháp lý khác có liên quan…………………..;


.............(Tên Chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư .................theo những nội dung sau:


1- Khái quát những nội dung dự án đầu tư được phê duyệt:


…………………………………………………………….


2- Khái quát tình hình triển khai thực hiện dự án:


- Lập, thẩm định phê duyệt thiết kế - tổng dự toán công trình;


- Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án;


- …………………………………………………………


3. Những nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung phát sinh của dự án.


- Nội dung điều chỉnh (nêu rõ từng hạng mục xin điều chỉnh, bổ sung phát sinh của dự án):


- Lý do xin điều chỉnh: 


- Văn bản phê duyệt chủ trương cho phép điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền:


- Tổng hợp khối lượng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung phát sinh so với nội dung dự án đã được phê duyệt:


		Hạng mục

		ĐVT

		Đã được duyệt tại QĐ số

		Xin phê duyệt lại

		Tăng, giảm



		1. Hạng mục…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





- Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của dự án

Đơn vị: Triệu đồng

		Khoản mục

		Đã phê duyệt tại Quyết định số

		Xin phê duyệt điều chỉnh lại

		Tăng (giảm)



		Tổng mức đầu tư

		

		

		



		1/ Chi phí xây dựng

		

		

		



		2/ Thiết bị

		

		

		



		3/ Đền bù GPMB

		

		

		



		4/ Chi phí quản lý dự án

		

		

		



		5/ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

		

		

		



		6/ Chi phí khác

		

		

		



		7/ Dự phòng phí

		

		

		





- Phân tích nguyên nhân tăng, giảm tổng mức đầu tư:


+ Chi phí xây dựng: Do điều chỉnh khối lượng, do biến động giá vật liệu, nhân công làm tăng (giảm):  Tr.đồng (theo từng nguyên nhân).


+ Thiết bị:        Do……..làm tăng (giảm): …..….Tr.đồng. 


+ GPMB:         Do………làm tăng (giảm): ………Tr.đồng. 


+ Chi phí quản lý dự án:  Do……  ..làm tăng (giảm):............Tr.đồng. 


+ Chi tư vấn đầu tư xây dựng: Do....làm tăng (giảm): ….…..Tr.đồng. 


+ Chi phí khác:     Do……....làm tăng (giảm): ….….Tr.đồng.


+ Dự phòng:         Do……....làm tăng (giảm): ….….Tr.đồng.


Các kiến nghị, đề xuất của Chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối:


…………………………………………………………………………….


………..(Tên Chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án…………….(tên dự án).

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.




		CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QUẢN LÝ DỰ ÁN


(Ký tên, đóng dấu)





 10. Tên thủ tục: thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật;


- Báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm:


+ Phần thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật.


+ Phần thiết kế bản vẽ thi công, gồm: 


+ Thuyết minh thiết kế BVTC


+ Các bản vẽ thiết kế


+ Dự toán


+ Quy trình bảo trì công trình (đối với dự án xây mới công sở)


- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế BVTC, DT của chủ đầu tư (bản gốc).


- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế BVTC, DT của đơn vị tư vấn (nếu có bản sao).


- Hồ sơ pháp lý có liên quan:


+ Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư (bản phô tô).


+ Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư (bản phôtô).

+ Bản sao công chứng các Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu (hoặc đấu thầu) các đơn vị tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; biên bản thương thảo hợp đồng và hợp đồng đã ký kết.


+ Bản sao công chứng các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật: khảo sát, đo vẽ, lập bản đồ hiện trạng; khảo sát xây dựng; nhiệm vụ thiết kế; nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các nhiệm vụ khác (nếu có).


+ Bản sao có xác nhận cửa đơn vị hồ sơ chứng minh năng lực của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn thẩm tra; tư vấn kiểm định chất lượng công trình (nếu có)....... Hồ sơ bao gồm cả: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; mã số thuế - bản sao công chứng.


+ Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các cá nhân có liên quan như: chủ trì khảo sát, thiết kế; chủ trì thẩm tra...


+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao và hồ sơ các sản phẩm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: sản phẩm đo đạc, lập bản đồ hiện trạng; báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra…(bản gốc).


+ Hồ sơ về quy hoạch dự án (nếu có): giới thiệu địa điểm, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch tổng mặt bằng, số liệu hạ tầng kỹ thuật (bản sao công chứng).


+ Bản sao công chứng các văn bản thỏa thuận liên quan (nếu có): Cấp điện, cấp nước, thoát nước, môi trường, phòng cháy chữa cháy...


+ Các văn bản liên quan khác.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng thuyết minh BC KTKT 2 bộ)

d. Thời hạn giải quyết:

d.1. Trường hợp chỉ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật


- Thời gian thẩm định: 15 ngày làm việc. 


- Thời gian phê duyệt: 03 ngày làm việc.


d.2. Trường hợp trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đồng thời với kế hoạch đấu thầu


- Thời gian thẩm định: tính thêm 5 ngày làm việc


- Thời gian phê duyệt: tính thêm 2 ngày làm việc


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm định: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: Tính theo tổng mức đầu tư tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Theo mẫu số 10.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		.........., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng


Công trình ………………


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ khác có liên quan….; 


......... (Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình  ……………………… theo các nội dung chính sau:


1. Tên công trình:


2. Chủ đầu tư:


- Đơn vị tư vấn quản lý dự án (nếu có):


3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:


4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


5. Địa điểm xây dựng:


6. Diện tích sử dụng đất:


7. Tổng mức đầu tư:


Trong đó:


- Chi phí xây lắp:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí đền bù, GPMB:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác


- Chi phí dự phòng:


8. Nguồn vốn đầu tư:


9. Hình thức quản lý dự án:


10. Thời gian thực hiện:


11. Kế hoạch đấu thầu:


- Phần công việc đã thực hiện:


- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:


- Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:


- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có):


- Kiến nghị:


Chi tiết kế hoạch đấu thầu: theo quy định của phụ lục I Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng.


12. Những kiến nghị (nếu có):


.........(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình …(Tên công trình).


		Nơi nhận:


-  Như trên;


- Lưu.

		CHỦ ĐẦU TƯ


HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký tên, đóng dấu)





 11 .Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật;


- Hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật, gồm:


+ Phần thuyết minh điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật(không áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư).


+ Phần thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, gồm: 


+ Thuyết minh thiết kế BVTC điều chỉnh


+ Các bản vẽ thiết kế điều chỉnh


+ Dự toán điều chỉnh.


- Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung (nếu có)


- Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế BVTC, DT của chủ đầu tư (bản gốc).


- Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh thiết kế BVTC, DT của đơn vị tư vấn (nếu có bản sao).


- Hồ sơ pháp lý có liên quan:


+ Văn bản của UBND quận chấp thuận về điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản sao); biên bản xử lý thiết kế của của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.


+ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (bản gốc).


+ Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng thuyết minh thiết kế BVTC điều chỉnh 2 bộ).


d. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: 15 ngày làm việc. 


- Thời gian phê duyệt: 03 ngày làm việc.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm định: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Theo mẫu số 11.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		..........., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng


công trình ………………


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/… của UBND quận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình ….


Căn cứ văn bản số: /UBND ngày…../……/200… của .... về chấp thuận cho phép điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT……


Căn cứ khác có liên quan ….; 


......... (Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình  ……………… theo các nội dung chính sau:


I/ Khái quát về nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt


II/ Khái quát về tình hình triển khai dự án đầu tư



1- Khái quát những nội dung Báo cáo KTKT được phê duyệt:



…………………………………………………………….



2- Khái quát tình hình triển khai thực hiện dự án:



- Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án;



- …………………………………………………………



3. Những nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung phát sinh của dự án.



- Nội dung điều chỉnh (nêu rõ từng hạng mục xin điều chỉnh, bổ sung phát sinh của dự án):



- Lý do xin điều chỉnh: 



- Văn bản phê duyệt chủ trương cho phép điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền:



- Tổng hợp khối lượng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung phát sinh so với nội dung dự án đã được phê duyệt:


		Hạng mục

		ĐVT

		Đã được duyệt tại QĐ số

		Xin phê duyệt lại

		Tăng, giảm



		1. Hạng mục…..

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





- Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của dự án

  Đơn vị: Triệu đồng

		Khoản mục

		Đã phê duyệt tại Quyết định số

		Xin phê duyệt điều chỉnh lại

		Tăng (giảm)



		Tổng mức đầu tư

		

		

		



		1/ Chi phí xây dựng

		

		

		



		2/ Thiết bị

		

		

		



		3/ Đền bù GPMB

		

		

		



		4/Chi phí quản lý dự án

		

		

		



		5/Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

		

		

		



		6/ Chi phí khác

		

		

		



		7/ Dự phòng phí

		

		

		





- Phân tích nguyên nhân tăng, giảm tổng mức đầu tư:


+ Chi phí xây dựng: Do điều chỉnh khối lượng, do biến động giá vật liệu, nhân công làm tăng (giảm):  Tr.đồng (theo từng nguyên nhân).


+ Thiết bị:        Do………..làm tăng (giảm): …….Tr.đồng. 


+ GPMB:         Do……….làm tăng (giảm): ….…Tr.đồng. 


+ Chi phí quản lý dự án:  Do…… . ..làm tăng (giảm):...........Tr.đồng. 


+ Chi tư vấn đầu tư xây dựng: Do……...  làm tăng (giảm): …….Tr.đồng. 


+ Chi phí khác:        Do……..... làm tăng (giảm): …….Tr.đồng.   


+ Dự phòng:        Do…….... làm tăng (giảm): …….Tr.đồng. 


· Các kiến nghị, đề xuất của Chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý



…………………………………………………………………………….


(Tên Chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án…………….(tên dự án)  kèm theo danh mục hồ sơ tài liệu có liên quan.

		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.




		CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QUẢN LÝ DỰ ÁN


(Ký tên, đóng dấu)





12. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai thực hiện đầu tư, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


c.1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư:


* Thành phần hồ sơ


- Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư.


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản sao)


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


c.2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư:


* Thành phần hồ sơ


- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư.


- Văn bản chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của UBND quận (bản sao).


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản sao)


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 


d.1. Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư:


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 5 ngày làm việc.


d.2. Trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư:


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 5 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: không 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


i.1. Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư –Theo mẫu số 12A.


i.2. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư –Theo mẫu số 12B.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

(HOẶC ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		.........., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư


(Tên dự án ...........)


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ  Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ  Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật........;


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


............. (Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư...............(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:


I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN


1. Tên dự án:................................................................................................


2. Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư:..................................................

3. Tên chủ đầu tư:........................................................................................


 - Đơn vị đầu mối quản lý dự án (nếu có):...................................................


4. Nguồn vốn:..............................................................................................


5. Thời gian thực hiện dự án................................:......................................


6. Địa điểm, quy mô dự án:..........................................................................


7. Các thông tin khác (nếu có): ...................................................................


II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:


Biểu 1. Phần công việc đã thực hiện


		STT

		Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện, giá hợp đồng

		Hình thức hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng

		Văn bản phê duyệt(nếu có)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu





Ghi chú: Đối với gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt( phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).


III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng(nếu có); dự phòng phí và những khoản chi phí khác(nếu có)...


Biểu 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu


		TT

		Nội dung công việc

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		Tổng cộng giá trị thực hiện





IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


- Biểu kế hoạch đấu thầu


Kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:


Biểu 3. Tổng hợp kế hoạch đấu thầu


		TT

		Tên gói thầu

		Giá gói thầu

		Nguồn vốn

		Hình thức lựa chọn nhà thầu

		Phương thức đấu thầu

		Thời gian lựa chọn nhà thầu

		Hình thức hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng giá gói thầu





2. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu 


a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu


- Tên gói thầu;


- Cơ  sở phân chia các gói thầu.


Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:


+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về mặt kỹ thuật và công nghệ;


+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;


+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước..);


+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần.


Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.


b) Giá gói thầu;


c) Nguồn vốn;


d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu;


đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu;


e) Hình thức hợp đồng;


g) Thời gian thực hiện hợp đồng.


V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU(NẾU CÓ)


VI. KIẾN NGHỊ:


Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên .......(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư .......(tên dự án).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		CHỦ ĐẦU TƯ


HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Ký tên, đóng dấu)








		UBND QUẬN( HUYỆN)


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC


ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		                              , ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu


trong giai đoạn thực hiện đầu tư


(Tên dự án ...........)


		Kính gửi:

		- UBND quận ( huyện )



		

		- Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ  Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật........;


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch dấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư;


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


............. (Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư...............(tên dự án), theo những nội dung chủ yếu sau:


I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN


1. Tên dự án:................................................................................................


2. Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư dự kiến:.....................................


3. Tên chủ đầu tư:........................................................................................


 - Đơn vị đầu mối quản lý dự án (nếu có):...................................................


4. Nguồn vốn:..............................................................................................


5. Thời gian hoàn thành công tác CBĐT...................................................


6. Địa điểm, quy mô dự án dự kiến:............................................................

7. Các thông tin khác (nếu có): ..................................................................

II. KHÁI QUÁT PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU ĐƯỢC DUYỆT


4. Phần công việc đã thực hiện:.............................................................

5. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: ........................................................................................

6. Phần công việc thuộc  kế hoạch đấu thầu: ........................................

7. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có):......


III. NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:


- Nội dung điều chỉnh (nêu rõ những nội dung điều chỉnh, bổ sung theo mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu)


- Lý do điều chỉnh:....................................................................................


Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên .......(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn thực hiện đầu tư .......(tên dự án).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu.

		CHỦ ĐẦU TƯ


HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký tên, đóng dấu)





 13. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu.


- Hồ sơ mời thầu (bản gốc).


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ mời thầu 2 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu – Theo mẫu số 13.


- Hồ sơ mời thầu xây lắp theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 6/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp hoặc Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/1/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.


- Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn theo mẫu tại theo Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.


- Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa theo mẫu tại Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 6/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;


- Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/1/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ;


- Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.


- Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		............., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu ..........


(Tên gói thầu/Tên dự án)


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính- Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);


Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán;


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt hồ sơ mời thầu ....…(tên gói thầu).


		Nơi nhận:


- Như trên;

- Lưu.




		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





 14. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu.


- Hồ sơ yêu cầu (bản gốc)


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ yêu cầu 2 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu – Theo mẫu số 14.


- Hồ sơ yêu cầu xây lắp theo mẫu Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.


- Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn vận dụng theo mẫu tại Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

- Hồ sơ yêu cầu dịch vụ mua sắm hàng hóa vận dụng theo mẫu tại Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp;


- Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.


- Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		.........., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu ..........


(Tên gói thầu/Tên dự án)


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính- Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);


Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán (nếu có);


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,


......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt hồ sơ yêu cầu ....…(tên gói thầu).


		Nơi nhận:





- Như trên;


- Lưu.




		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





15. Thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng)


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu.


- Thư mời tham gia gói thầu của bên mời thầu (bản sao).


- Thư nhận tham gia gói thầu của đơn vị nhận thầu (bản sao).


- Biên bản thương thảo hợp đồng và dự thảo hợp đồng (bản gốc).


- Hồ sơ năng lực của đơn vị nhận thầu, bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế (bản sao).


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu –Theo mẫu số 15.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		..........., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu ... 


(áp dụng cho gói thầu: xây lắp, tư vấn, mua sắm hàng hóa)


Thuộc dự án:


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200… của … về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);


Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán (nếu có);


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,



......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu……(tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:



1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:



a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:



- Tên gói thầu:...............................................................................................................



- Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):.......................................



- Hình thức lựa chọn nhà thầu: ................................................................................



- Giá gói thầu: ..............................................................................................................



b. Các nội dung khác của quá trình lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt:



- Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND quận giao tại quyết định số .../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)...  ngày ..../..../....


2.Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:


- Thư mời thầu ..... vào ngày ..............................................................


- Thư nhận thầu: .................................................................................


- Thời gian thương thảo hợp đồng .....................................................


3. Kết quả đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:.


- Kết quả đánh giá: .............................................................................


+ Đánh giá về tư cách pháp nhân của nhà thầu...................................


+ Đánh giá về tài chính.


+ Đánh giá về năng lực.


+ Đánh giá về kinh nghiệm


- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:...................................................


4. Đề nghị về kết quả chỉ định thầu bao gồm:


+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn. Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;


+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu:


+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng..........................


5. Những kiến nghị:.........................................................................


Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.


(Tên đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: .....(tên gói thầu).


		Nơi nhận:





· Như trên;


· Lưu

		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





16. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng)


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a.Trình tự thực hiện 

- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu.


- Biên bản giao nhận hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất (bản gốc).


- Hồ sơ đề xuất và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (bản gốc).


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu và hồ sơ yêu cầu (bản phôtô).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu –Theo mẫu số 16.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện )./.


		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		.............., ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu ...


(áp dụng cho gói thầu: xây lắp, tư vấn, mua sắm hàng hóa)


Thuộc dự án:


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);


Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán (nếu có);


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án);


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,



......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu……(tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:



1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:



a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:



- Tên gói thầu:.............................................................................................


- Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):...............................


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: ...................................................................


- Giá gói thầu: ............................................................................................


b. Các nội dung khác của quá trình lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt:



- Quyết định số ..../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)... ngày ..../..../.... của ...... về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu........................................................



- Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND quận giao tại quyết định số .../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)...  ngày ..../..../....


2.Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:


- Thư mời thầu ..... vào ngày ....................................................................


- Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu:................................................................


- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: ...................................................................


- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất: ..........................................................


3. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất:


- Kết quả đánh giá sơ bộ: .........................................................................


- Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất:..................................................


+ Đánh giá về mặt kỹ thuật.......................................................................


+ Đánh giá về mặt tài chính và đánh giá...................................................


- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:.........................................................


4. Đề nghị về kết quả chỉ định thầu bao gồm:


+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn (kể cả nhà thầu phụ nếu cần thiết). Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;


+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu (bao gồm cả thuế, dự phòng, trượt giá nếu có)


+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.............................


5. Những kiến nghị:................................................................................


Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.


(Tên đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: .....(tên gói thầu).


		Nơi nhận:



- Như trên;

- Lưu




		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





17. Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá)


(Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)


a.Trình tự thực hiện 

- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt kết quả đấu thầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a. Thành phần hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu.


- Biên bản mở thầu (bản sao).


- Bản tin đăng tải thông tin mời thầu các báo theo quy định (bản phôtô).


- Hồ sơ dự thầu (bản phôtô)


- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (bản gốc)


- Văn bản duyệt các nội dung trong quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của chủ đầu tư (bản phôtô).


- Hồ sơ pháp lý:


+ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu nếu có (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán nếu có (bản phôtô).


+ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và hồ sơ mời thầu (bản phôtô).


+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; hợp đồng tư vấn đấu thầu nếu có (bản sao).


- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


b. Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu – Theo mẫu số 17.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận (huyện) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận (huyện)./.




		UBND QUẬN( HUYỆN)


ĐƠN VỊ ĐẤU MỐI QLDA




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		Số:........../TTr-......

		............, ngày … tháng ... năm ....





TỜ TRÌNH


Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu


(Tên gói thầu/Tên dự án)


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận ( huyện ) ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận ( huyện );


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan quyết định đầu tư) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật);


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án (tên dự án);


Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-… (tên cơ quan phê duyệt) ngày ….tháng … năm 200…về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán dự án (tên dự án) hoặc phê duyệt dự toán (nếu có);


Căn cứ Quyết định số:    /QĐ- ….(tên cơ quan phê duyệt) ngày   tháng  năm 200…của… về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu (tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án);


Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,

......... (Tên đơn vị đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu……(tên gói thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau:


1. Nội dung và cơ sở pháp lý của việc tổ chức đấu thầu:

a. Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt với nội dung chủ yếu sau:


- Tên gói thầu:........................................................................................................

- Nội dung gói thầu (ghi các hạng mục của gói thầu):.........................................

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: .............................................................................

- Giá gói thầu: .......................................................................................................

(Theo quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán)



b. Các nội dung khác của quá trình đấu thầu đã được phê duyệt:



- Quyết định số ..../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)... ngày ..../..../.... của ...... về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu....



- Kế hoạch vốn được thực hiện dự án đã được UBND quận giao tại quyết định số .../QĐ-...(tên cơ quan phê duyệt)...  ngày ..../..../....


2.Quá trình tổ chức đấu thầu:


- Thông báo mời thầu được thông tin trên ..... vào các ngày .....................

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu:..................................................................

- Thời gian đóng thầu: ................................................................................

- Thời gian mở thầu:...................................................................................

- Thời gian xét thầu: ...................................................................................

3. Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu:


- Kết quả đánh giá sơ bộ: ...........................................................................

- Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu:..................................................

+ Đánh giá về mặt kỹ thuật..........................................................................


+ Đánh giá về mặt tài chính và đánh giá......................................................


- Kết quả đề nghị đơn vị trúng thầu:...........................................................

4. Đề nghị về kết quả đấu thầu bao gồm:


+ Tên nhà thầu đề nghị lựa chọn (kể cả nhà thầu phụ nếu cần thiết). Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả thành viên trong liên danh;


+ Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu (bao gồm cả thuế, dự phòng, trượt giá nếu có)


+ Hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.................................

5. Những kiến nghị:....................................................................................

Trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.


(Tên đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: .....(tên gói thầu).


		Nơi nhận:




- Như trên;


- Lưu




		TÊN ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)





IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH


1 .Tên Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã


a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã


+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.


+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã.


+ Điều lệ hợp tác xã


- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã


+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát


+ Điều lệ hợp tác xã


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP.


- Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm.


- Có vốn điều lệ. Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


 - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

 

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh…..........


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)…...............................Nam/Nữ…..

Chức danh:…..............................................................................................

Sinh ngày:…...../…......./…....... Dân tộc:….............. Quốc tịch:…............

Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:….............................................

Ngày cấp:…...../…....../…...........Nơi cấp:…...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…............................................................

Chỗ ở hiện tại:….........................................................................................

Điện thoại:…............................................... Fax:…...................................

Email:….........................................................Website:….............................


Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:…...................................................


 


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)…....................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:….............................................

Tên hợp tác xã viết tắt:…............................................................................


Địa chỉ trụ sở chính:…................................................................................


Điện thoại:…............................................. Fax:….....................................


Email:….................................................. Website:….............................


3. Ngành, nghề kinh doanh:…....................................................................

4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)…........................................................

- Tổng số vốn đã góp:….............................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ….............................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ….......................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ….........................................................

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


….....................

		…...., ngày….. tháng….. năm…...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:…...

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 


SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		

		Số lượng thành viên đối với LHHTX

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số xã viên

		Cá nhân

		Đại diện hộ gia đình

		Đại diện pháp nhân



		

		

		

		Tổng số

		Công dân

		Cán bộ, công chức đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Tên hợp tác xã thành viên thứ hai

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã….......... là thành viên của liên hiệp hợp tác xã …................

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:


		Họ và tên (ông/bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát

		 

		 

		 





                                           …....., ngày….. tháng….. năm…...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

                    (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Tên Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ; 


+ Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã


+ Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện và họ tên người phụ trách;


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện 


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phù hợp với nội dung hoạt động của hợp tác xã


+ Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã.


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


     - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 


THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh ….................


1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) …................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…...............................................

Do: (ghi tên cơ quan đăng ký kinh doanh)…..........Cấp ngày:…./….../…..


Địa chỉ trụ sở chính:….................................................................................


Điện thoại:…...................................... Fax:…............................................


Email:…........................................... Website:….....................................


Ngành, nghề kinh doanh:…........................................................................


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa.......................................................... Nam/Nữ…......

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: …....................................


Ngày cấp:….../….../….... Nơi cấp:….....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …...........................................................

Đăng ký lập chi nhánh/văn phòng đại diện với nội dung sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)…......................


Địa chỉ:…................................................................................................

Điện thoại:…...............................................:….......................................


Email:….........................................................Website:…...........................

- Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh/nội dung hoạt động của văn phòng đại diện  …....................................................................................

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:…....Nam/Nữ…..


Sinh ngày:….../….../….... Dân tộc:….................. Quốc tịch:….................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ….............................................

Ngày cấp:….../….../….... Nơi cấp:….........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …...........................................................

Chỗ ở hiện tại:….........................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. 

		Kèm theo thông báo:


….......................

		…....., ngày….... tháng….... năm….....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





3. Tên Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng 


 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX;


+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng;


+ Thông báo của HTX về việc bị mấy GCN ĐKKD trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật ( trường hợp cấp lại GCN ĐKKD bị mất ).


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


4. Tên Thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã


 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Bản gốc GCN ĐKKD hợp tác xã; Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.


* Trường hợp thay đổi xã viên HTX, thành viên Ban quản trị, ban kiểm soát: kèm theo các giấy tờ trên phải có số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.


* Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật của HTX ( hoặc thành viên Ban quản trị ); nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ trên phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về vốn pháp định của HTX.


* Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao chứng minh thư của người đại diện( mới ) của HTX, bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của người đại diện HTX (nếu người đại diện theo pháp luật của HTX là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề ).


* Trường hợp thay đổi Điều lệ HTX kèm theo các giấy tờ trên phải có Điều lệ HTX sửa đổi.


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 



  + Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát( trường hợp thay đổi xã viên HTX, thành viên Ban quản trị, ban kiểm soát )


+ Điều lệ hợp tác xã ( trường hợp thay đổi Điều lệ HTX )


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP( trường hợp thay đổi tên của HTX )


+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm ( trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh của HTX )


+ Có vốn điều lệ. Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 


THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


 


Kính gửi:    - Cơ quan đăng ký kinh doanh …...........................


       

- …..........................................................................


   


- Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ….................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…................................................

Do: …..................................................................... Cấp ngày:…../…../….


Địa chỉ trụ sở chính:…................................................................................

Điện thoại:…................................................. Fax:….................................

Email:….........................................................Website:…...........................


Ngành, nghề kinh doanh:…........................................................................

- Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)


…................................................................................Nam/Nữ….................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: …............................................

Ngày cấp:….../….../….... Nơi cấp:…........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …...........................................................

Thông báo:

…................................................................................................................

….................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................


Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


….......................

		…....., ngày….... tháng….... năm….....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 


SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA 

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN KIỂM SOÁT

 


- Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		

		Số lượng thành viên đối với LHHTX

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số xã viên

		Cá nhân

		Đại diện hộ gia đình

		Đại diện pháp nhân



		

		

		

		Tổng số

		Công dân

		Cán bộ, công chức đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2= 3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tên hợp tác xã thành viên thứ hai


…....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã….......... là thành viên của liên hiệp hợp tác xã …................

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:


		Họ và tên

 (ông/bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát

		 

		 

		 





…....., ngày….. tháng….. năm…...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

5. Tên Thủ tục: Thông báo tạm ngừng hoạt động  hợp tác xã 

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ tại bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.


- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh để theo dõi.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã. 


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận      


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



    + Thông báo tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


6. Tên Thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách 


 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.


- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của HTX


+ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia, tách HTX. 


+ Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận của các  chủ nợ, các cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX


+ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 


THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


 


Kính gửi:    - Cơ quan đăng ký kinh doanh …...........................


     

- …..........................................................................


   


- Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) ….................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…................................................

Do: …..................................................................... Cấp ngày:…../…../….


Địa chỉ trụ sở chính:…................................................................................

Điện thoại:…......................................... Fax:….........................................


Email:…...............................................  Website:…...........................


Ngành, nghề kinh doanh:….......................................................................


- Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) …............................................................Nam/Nữ…...

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: …............................................

Ngày cấp:….../….../….... Nơi cấp:….........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …...........................................................

Thông báo:

….................................................................................................................

….................................................................................................................

….................................................................................................................

….................................................................................................................

….................................................................................................................

….................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


….......................

		…....., ngày….... tháng….... năm….....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





7. Tên Thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã


+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.


+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị hợp tác xã về việc sáp nhập HTX.


+ Điều lệ hợp tác xã 


+ Phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan


+ Bản chính GCN ĐKKD.


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 



  + Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


     - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 


THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH


 


Kính gửi:    - Cơ quan đăng ký kinh doanh …...........................


      

- …..........................................................................


   


- Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) …..............................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…..............................................


Do: …...................................................................... Cấp ngày:…../…../….


Địa chỉ trụ sở chính:….............................................................................


Điện thoại:…....................................... Fax:….........................................


Email:…............................................. Website:…...........................


Ngành, nghề kinh doanh:….....................................................................


- Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...........................................................Nam/Nữ…....................


Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: …..........................................


Ngày cấp:….../….../….... Nơi cấp:…......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …..........................................................

Thông báo:

…................................................................................................................

….................................................................................................................

….................................................................................................................

….................................................................................................................

….................................................................................................................

…................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


		Kèm theo thông báo:


….......................

		…....., ngày….... tháng….... năm….....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





 


SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 


- Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		

		Số lượng thành viên đối với LHHTX

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số xã viên

		Cá nhân

		Đại diện hộ gia đình

		Đại diện pháp nhân



		

		

		

		Tổng số

		Công dân

		Cán bộ, công chức đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Tên hợp tác xã thành viên thứ hai


…....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã….......... là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ….................

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:


		Họ và tên (ông/bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát

		 

		 

		 





 …....., ngày….. tháng….. năm…...

     ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

                                               (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

8. Tên Thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã


+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.


+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã hợp nhất.


+ Điều lệ hợp tác xã hợp nhất


+ Phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan


+ Bản chính GCN ĐKKD.


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã


+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP.


+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm.


+ Có vốn điều lệ. Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


     - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

 

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh…..........


Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).................................Nam/Nữ….....


Chức danh:….................................................................................


Sinh ngày:…...../…......./…....... Dân tộc:….............. Quốc tịch:…............


Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số:…...........................................

Ngày cấp:…...../…....../…...........Nơi cấp:…...............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:….............................................................

Chỗ ở hiện tại:…..........................................................................................

Điện thoại:…................................................... Fax:…................................

Email:…............................................................Website:….........................

Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:…..................................................

 


Đăng ký kinh doanh hợp tác xã với nội dung sau:

 


1.Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)…..................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:…............................................

2. Tên hợp tác xã viết tắt:…........................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:…...............................................................................

Điện thoại:..................................................... Fax:…................................

Email:….......................................................... Website:….......................

3. Ngành, nghề kinh doanh:…....................................................................


4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ)…........................................................

- Tổng số vốn đã góp:…...........................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một xã viên theo vốn điều lệ….............................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ….......................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ….......................................................

Tôi và xã viên hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.


		Kèm theo đơn:


….....................

		…...., ngày….. tháng….. năm…...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





		TÊN HỢP TÁC XÃ


Số:......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 


- Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:


		 

		 

Số lượng thành viên đối với LHHTX

		Số lượng xã viên



		

		

		Tổng số xã viên

		Cá nhân

		 


Đại diện hộ gia đình

		 


Đại diện pháp nhân



		

		

		

		Tổng số

		Công dân

		Cán bộ, công chức đương nhiệm

		

		



		

		

		1=2+5+6

		2=3+4

		3

		4

		5

		6



		- Hợp tác xã *

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Liên hiệp hợp tác xã

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		1. Tên hợp tác xã thành viên thứ nhất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Tên hợp tác xã thành viên thứ hai

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





* Hợp tác xã….......... là thành viên của liên hiệp hợp tác xã …..............

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:


		Họ và tên (ông/bà)

		Ngày sinh

		Nơi thường trú

		Chức danh



		Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị LHHTX

		 

		 

		 



		Ban kiểm soát

		 

		 

		 





…....., ngày….. tháng….. năm…...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

9. Tên Thủ tục: Giải thể hợp tác xã tự nguyện

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Đơn xin giải thể ;


+ Nghị quyết đại hội xã viên ;


+ Phương án, thời hạn thanh toán nợ, thanh toán hợp đồng ;


+ Quyết toán tài chính của Hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp và phương án chi trả vốn góp cho xã viên ;


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đã trả dấu;


+ Đăng báo địa phương nơi Hợp tác xã đóng trụ sở 03 số liền.


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đơn xin giải thể hợp tác xã


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


     - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



- Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về giải thể, xoá tên HTX trên địa bàn thành phố HN.


10. Tên Thủ tục: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.

- Đối với cơ quan nhà nước 


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, làm thủ tục xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh HTX.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo về việc vi phạm của hợp tác xã 


+ Quyết định của UBND cấp huyện về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .


+ Bản gốc GCN ĐKKD hợp tác xã  


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xoá tên trong sổ ĐKKD HTX và thông báo cho các cơ quan để phối hợp quản lý: Chi cục thuế, công an, UBND phường, phòng Thống kê


h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật HTX năm 2003


- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;


- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã


     - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.


- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


11. Tên Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 


 a. Trình tự thực hiện: 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn. 


+ Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện: Công dân gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ( theo mẫu ) và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ).

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ( theo mẫu ) và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân( đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp ) bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ).


  + Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ) của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, Danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh .

  + Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo các giấy quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.


  + Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


h. Lệ phí: 30.000đ/lần


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh 


+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh ( trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập )


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính


+ Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.


+ Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.


+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


 - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


…., ngày … tháng … năm………


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH


Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……................….. Giới tính:..... 

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 



Chứng minh nhân dân số: 



Ngày cấp: …../……/…….. Nơi cấp: 



Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 



Số giấy chứng thực cá nhân: 



Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: 



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: …………………………………. Fax: 



Email: ………………………………………. Website: 



Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



2. Địa điểm kinh doanh:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: ………………………………………. Fax: 



Email: …………………………………………… Website: 



3. Ngành, nghề kinh doanh: 



4. Vốn kinh doanh: 


Tổng số(bằng số; VNĐ): 



Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:


- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.


		
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
               (Ký và ghi họ tên)





DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

		STT

		Họ Tên

		Ngày tháng năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu

		Vốn góp

		Thời điểm góp vốn

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số VNĐ)

		Tỷ lệ %

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Ghi chú:


- Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng cá nhân


-  Cột 12 ghi Loại tài sản góp vốn bao gồm:


+ Tiền Việt Nam


+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi


+ Vàng


+ Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật


+ Tài sản khác  

		........., Ngày  .... tháng ...........  năm .........


ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH







12. Tên Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

 a. Trình tự thực hiện: 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn. 


+ Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện: Công dân gửi Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ).

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho công dân.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


* Đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:


+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 


+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ hộ kinh doanh. 


· Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát…:


+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;


+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


- Số lượng hồ sơ:  01(bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


h. Lệ phí: 20.000đ/lần


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


 - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.


13. Tên Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 


 a. Trình tự thực hiện: 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh ( kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn. 


+ Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc đường bưu điện: Công dân gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ( theo mẫu ) và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện ) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân ( đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet ).

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


+ Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình; đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền


+ Trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình, kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao CMND của cá nhân, đại diện hộ gia đình mới.


+ Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh, kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách các thành viên góp vốn mới, Biên bản họp nhóm cá nhân góp vốn về việc thay đổi cá nhân góp vốn.


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


h. Lệ phí: 20.000đ/lần


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh 


+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh ( trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập )


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính


+ Cá nhân, đại diện hộ gia đình chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm ( trường hợp thay đổi cá nhân, đại diện hộ gia đình ).


+ Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh ( trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh )


+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 56 Nghị định 43/2010/NĐ-CP( trường hợp thay đổi tên riêng hộ kinh doanh )


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


 - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.


		TÊN HỘ KINH DOANH
---------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		Số: ………….

		…., ngày … tháng … năm………





THÔNG BÁO


V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):



Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 



Do: ………………………………. Cấp ngày: ……./………/ 



Địa điểm kinh doanh: 



Điện thoại: …………………………………………. Fax: 



Email: ………………………………………………. Website: 



Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:


Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).


		
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)





14. Tên Thủ tục: Ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 


 a. Trình tự thực hiện: 

+ Công dân nộp hồ sơ ngừng, tạm ngừng kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, nhận Phiếu nhận hồ sơ.


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, lưu vào sổ theo dõi đăng ký kinh doanh ( nếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ), thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh nếu hộ kinh doanh ngừng kinh doanh.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Thông báo tạm ngừng, ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh( theo mẫu ); 


+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu trong sổ bộ ĐKKD và thông báo cho các cơ quan có liên quan như: chi cục thuế, UBND phường, phòng Thống kê.

h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Thông báo ngừng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


 - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.


		TÊN HỘ KINH DOANH
---------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------



		Số: ………….

		…., ngày … tháng … năm………





THÔNG BÁO


V/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) …………….


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):



Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: 



Do: …………………………………… cấp ngày: ……../…...…../



Địa điểm kinh doanh: 



Điện thoại: …………………………………………. Fax: 



Email: ………………………………………………. Website: 



Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:


Thời gian tạm ngừng: 



Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. Tháng ……….. năm 



Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. Tháng ……….. năm 



Lý do tạm ngừng:


Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


		

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
                (Ký, ghi họ tên)





		TÊN HỘ KINH DOANH
---------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------



		Số: ………….

		…., ngày … tháng … năm………





THÔNG BÁO


V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):



Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 



Do: ………………………… Cấp ngày: …………../……/ 



Địa điểm kinh doanh: 



Điện thoại: …………………………………………. Fax: 



Email: ………………………………………………. Website: 



Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ………/………../



Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)





15. Tên Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh 

 a. Trình tự thực hiện: 

- Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện hành vi vi phạm thuộc các trường hợp thu hồi quy định tại Nghị định thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


+ Công dân nộp hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, nhận Phiếu nhận hồ sơ.


+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ và thực hiện xoá tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh .


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh


+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu trong sổ bộ ĐKKD và thông báo cho các cơ quan có liên quan như: chi cục thuế, UBND phường, phòng Thống kê.

h. Lệ phí: không


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


- Thông tư số 14/2010/TT-BKH  ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


 - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.


V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH


1. Tên Thủ tục: Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước (Tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng)


 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: Căn cứ vào thông tin về các tài sản được cơ quan HC công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và nhu cầu của mình; tổ chức, cá nhân làm đơn xin đăng ký mua tài sản gửi cơ quan HC


- Đối với cơ quan HC: 


+Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng định giá, phải thực hiện việc định giá tài sản.

+ Sau khi đã định giá TS có quyết định tịch thu, cơ quan HC tổ chức tiếp nhận và thông báo công khai các loại hàng hoá được bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng.


+ Hết thời hạn thông báo công khai các loại hàng hoá bán đấu giá, cơ quan HC tổ chức nhận và tổng hợp các hồ sơ đơn xin mua của tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua TS để thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu và thực hiện đấu giá theo quy định của Nhà nước.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Hồ sơ về các tài sản tịch thu do các ngành thực hiện bàn giao sang cơ quan HC thực hiện đấu giá


+ Hồ sơ tham gia đấu giá:


 * Đơn đăng ký tham gia mua hàng đấu giá


 * Chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá. (kèm bản photo)


+ Nộp bản photo công chứng GCN ĐKKD có đăng ký mặt hàng xin mua 


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục đấu giá)


e. Đối tượng thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng bán đấu giá TS nhà nước và biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá TS nhà nước theo quy định.


h. Lệ phí: 20.000đ/hồ sơ (đối với hàng hoá có giá trị dưới 20.000.000đ )


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;


- Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính Phủ thay thế Nghị định 134/2003/NĐ-CP


- Nghị định 05/2005/ ngày 18/4/2005 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản


- Thông tư 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 về hướng dẫn xác định giá khởi điểm, quản lý và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính


- Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.


- Thông tư 72/2004/TT-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do vi phạm 


2. Tên Thủ tục: Định giá tài sản trong tố tụng hình sự 


 a. Trình tự thực hiện: 

+ Đối với tổ chức: Gửi hồ sơ định giá đề nghị định giá và nhận phiếu hẹn trả kết quả.


+ Đối với cơ quan HCNN: Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận hồ sơ đề nghị định giá và ghi phiếu hẹn trả kết quả:


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH Cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình đề nghị định giá tài sản.


+ Quyết định yêu cầu định giá tài sản


+ Biên bản ghi lời khai của các bên đương sự liên quan, giám định tài sản (nếu có)


+ Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc tài sản cần định giá


+ Phiếu kê khai tài sản người bị hại và xác nhận của người làm chứng  

- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính      


h. Lệ phí: không 


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phiếu khảo sát giá


+ Phiếu kiểm kê tài sản của người bị hại và xác nhận của người làm chứng


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003


     - Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.


     - Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005 ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.


 Mẫu: 01-KSG


 


PHIẾU KHẢO SÁT GIÁ

 


 


Tên tài sản bị xâm phạm:


Các thông số kỹ thuật cơ bản của tài sản bị xâm phạm:……..……………

…………………………………………………………….........................

Địa bàn khảo sát: Thị trấn (xã)…..Quận (huyện)…….Thành phố (Tỉnh) ……

Tên cơ sở bán hàng:…………..............Địa chỉ:……………………………… ...


 


                       Đơn vị tính: 1000đ/…..


 


		STT

		Tên tài sản khảo sát

		Tài sản cùng loại hay tương đương

		Các thông số kỹ thuật của tài sản

		Giá bán của tài sản tại thời điểm tài sản bị xâm phạm

		Ngày tháng năm

bán hàng




		Ghi chú



		

		

		

		

		Giá

bán buôn

		Giá

bán lẻ

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		





 

Xác nhận của cơ sở bán hàng          Chữ ký của cán bộ khảo sát giá


Mẫu: 02-KKTS


PHIẾU KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA NGƯỜI BỊ HẠI

VÀ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG

 


 


Họ và tên người bị hại:


Địa chỉ: Xã (Thị trấn )….. huyện (Quận)….... Tỉnh (Thành phố)..........               


		STT

		Tên tài sản bị xâm phạm 

		Các thông số kỹ thuật của tài sản

		Giá mua của tài sản (1000đ/…..)

		Ngày tháng năm mua

		Ghi chú



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		





 

 


Xác nhận của người làm chứng       Chữ ký của chủ sở hữu 


3. Tên Thủ tục: Hỗ trợ chi phí cho các cơ quan, tổ chức xử lý vi phạm hành chính của UBND cấp huyện


 a. Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan xử lý vi phạm lập hồ sơ, chứng từ gửi cơ quan tài chính.


- Cơ quan, tổ chức của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính căn cứ vào thực tế chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính có văn bản đề nghị phòng Tài chính – Kế hoạch ( cơ quan tài chính chủ tài khoản tạm thu, tạm giữ) xem xét hỗ trợ kinh phí.


- Căn cứ vào văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí, tính chất hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí đề nghị hỗ trợ và các chứng từ có liên quan, cơ ânn tài chính có trách nhiệm kiểm tra, xác định số kinh phí hỗ trợ trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định trong phạm vi nguồn thu tiền phạt VPHC của từng cơ quan, tổ chức đã thực nộp vào NSNN và được điều tiết theo Quyết định của HĐND thành phố.


- Căn cứ vào quyết định của UBND cáp huyện, cơ quan tài chính chuyển kinh phí cho đơn vị 


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ: Công văn đề nghị thanh toán, chứng từ kèm theo.    


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ)


e. Đối tượng thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính      


h. Lệ phí: không 


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt VPHC


- Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2001 của Bộ Tài chính, hương dẫn việc xử lý tang vật VPHC là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tài sản thu được từ sử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung công quỹ Nhà nước do VPHC 


- Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính  

- Hướng dẫn liên ngành số 1488/LN KBHN-TC ngày 30/10/2006của Liên ngành Kho bạc NN Hà Nội và Sở Tài chính HN.  

4. Thủ tục: Thoái thu ngân sách nhà nước 


 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: 


Nộp hồ sơ và tờ trình thoái thu, nhận phiếu hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan HC: 


Cơ quan Tài chính – Kế hoạch sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn trả của Tổ chức gửi đến, thực hiện kiểm tra hồ sơ và giải quyết hoàn trả, trình phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn 


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH Cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ: 


+ Quyết định hoàn trả


+ Công văn đề nghị hoàn trả


+ Giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước( bản gốc )


- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ )


e. Đối tượng thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính      


h. Lệ phí: không 


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002


- Luật Kế toán năm 2003


- Nghị định 60/2003/NĐ-P ngày 5/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước


- Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính


5. Tên Thủ tục: Thanh lý tài sản nhà nước

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: 


+ Lập công văn đề nghị thanh lý tài sản gửi UBND cấp huyện


+ Kèm theo bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thanh lý kèm theo hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản.


+ Đối với các tài sản pháp luật quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.


- Đối với cơ quan HC: 


Căn cứ vào hồ sơ của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản xin thanh lý, cơ quan Tài chính – Kế hoạch lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền để ra quyết định.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH Cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản đề nghị thanh lý của đơn vị trực tiếp quản lý tài sản xin thanh lý


- Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thanh lý kèm theo hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản.


- Tờ trình của cơ quan tài chính cấp huyện đề nghị thanh lý tài sản gửi cơ quan cấp trên có thẩm quyền để 


b) Số lượng hồ sơ:      03   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính      


h. Lệ phí: không 


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về phân cáp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.


- Quyết định số 202/2006/QĐ-Ttg Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập


  - Thông tư 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2006/NĐ-CP .


- Thông tư 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính


- Quyết định 126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND TP HN ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp  thuộc phạm vi thành phố quản lý của thành phố.


6. Tên Thủ tục: Lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước 


 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với cá nhân, tổ chức: 


+ Căn cứ quyết định giao dự toán thu – chi ngân sách của UBND thành phố HN, UBND các quận, huyện xây dựng dự toán thu – chi chi tiết từng cơ quan, đơn vị trình HĐND cấp huyện phê chuẩn. Trên cơ sở Nghị quyết phê chuẩn của HĐND cấp huyện,UBND cấp huyện ban hành quyết định giao dự toán NS chi tiết cho từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị xã phường.


+ Căn cứ quyết định giao dự toán NS của UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị lập dự toán thu, chi ngân sách chi tiết  của đơn vị mình trình thẩm định.


- Đối với cơ quan HC: 


+ Phòng Tài chính – Kế hoạch Nhận hồ sơ đề nghị thẩm định dự toán của tổ chức và thực hiện quy trình thẩm định.


+ Căn cứ vào quyết định giao dự toán và công khai NSNN của UBND cấp huyện, phòng TC-KH kiểm tra và ra thông báo kết quả thẩm định dự toán NSNN.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH Cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Tờ trình đề nghị thẩm định dự toán thu chi NSNN


+ Chi tiết việc lập dự toán thu, chi ngân sách theo từng nguồn kinh phí: kinh phí thực hiện tự chủ, kinh phí không thực hiện tự chủ ( bản chính )


b) Số lượng hồ sơ:      01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định dự toán.

h. Lệ phí: không 


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo hướng dẫn từng năm của ngành tài chính 


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002


- Luật Kế toán năm 2003


  - Nghị định 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước;


  - Nghị định 60/2003/NĐ-P ngày 5/6/2003 của Chính phủ


- Nghị định số 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách dịa phương


- Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.


- Nghị quyết của HĐND cấp huyện phê chuẩn dự toán thu, chi NSNN hàng năm


- Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của UBND cấp huyện


- Các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm của Sở Tài chính


PHỤ LỤC SỐ 1


BIỄU MẪU LẬP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


Biểu số 01: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 02: Tổng hợp dự toán thu cân đối NSNN theo sắc thuế năm...

(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Biểu số 03: Tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước năm...



(Dùng cho cơ quan Hải quan các cấp  báo cáo: Cơ quan hải quan cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 04: Tổng hợp các khoản thu lãi, nợ gốc, thu bán các cổ phiếu của Nhà nước năm...


(Dùng cho các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính đối ngoại, Cục Tài chính doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính)


Biểu số 05: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng năm...



(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên) 


Biểu số 06: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng    năm...



(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)


Biểu số 07: Dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các doanh nghiệp năm ....


(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp.



)


Tên đơn vị:..............




Phụ lục số 1 - Biểu số 01


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...
(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; 


UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung

		Thực hiện năm ... (năm trước)

		Năm ...     (năm hiện hành)

		Dự toán năm ... (năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		ước TH

		



		Tổng thu NSNN (I + II)

		

		

		

		



		I. Tổng các khoản thu cân đối NSNN   

		

		

		

		  



		1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

		

		

		

		          



		- Thuế xuất khẩu

		

		

		

		



		- Thuế nhập khẩu

		

		

		

		



		- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu

		

		

		

		



		- Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

		

		

		

		



		- Thu chênh lệch giá hàng hoá nhập khẩu

		

		

		

		



		2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 

		

		

		

		  



		 - Thuế giá trị gia tăng  

		

		

		

		    



		 - Thuế thu nhập doanh nghiệp   

		

		

		

		  



		TĐ: Thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành   

		

		

		

		



		 - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		    



		 - Thuế tài nguyên   

		

		

		

		     



		TĐ: Tài nguyên rừng  

		

		

		

		        



		 - Thuế môn bài  

		

		

		

		      



		 - Thu hồi vốn và thu khác   

		

		

		

		    



		3. Thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương  

		

		

		

		             



		 - Thuế giá trị gia tăng   

		

		

		

		      



		 - Thuế thu nhập doanh nghiệp  

		

		

		

		     



		 - Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		         



		- Thuế tài nguyên   

		

		

		

		       



		TĐ: Tài nguyên rừng  

		

		

		

		       



		- Thuế môn bài   

		

		

		

		        



		- Thu hồi vốn và thu khác  

		

		

		

		       



		4. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

		

		

		

		    



		- Thuế giá trị gia tăng  

		

		

		

		   



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp  

		

		

		

		      



		- Thuế TTĐB  hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		        



		- Thuế tài nguyên  

		

		

		

		        



		TĐ: Tài nguyên rừng   

		

		

		

		      



		- Tiền thuê mặt đất, mặt nước 

		

		

		

		     



		- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 

		

		

		

		      



		TĐ: Từ hoạt động dầu khí  

		

		

		

		       



		- Thuế môn bài 

		

		

		

		      



		- Các khoản thu khác            

		

		

		

		



		5. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh

		

		

		

		



		a. Thuế thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)

		

		

		

		



		- Thuế giá trị gia tăng  

		

		

		

		    



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp  

		

		

		

		  



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước

		

		

		

		    



		- Thuế tài nguyên 

		

		

		

		      



		TĐ: Tài nguyên rừng 

		

		

		

		          



		- Thuế môn bài 

		

		

		

		          



		- Thu khác ngoài quốc doanh 

		

		

		

		      



		b. Thuế thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (2)   

		

		

		

		        



		- Thuế giá trị gia tăng   

		

		

		

		     



		- Thuế thu nhập doanh nghiệp   

		

		

		

		    



		- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước  

		

		

		

		       



		- Thuế tài nguyên   

		

		

		

		         



		TĐ: Tài nguyên rừng  

		

		

		

		       



		- Thuế môn bài  

		

		

		

		         



		- Thu khác ngoài quốc doanh  

		

		

		

		     



		6. Lệ phí trước bạ  

		

		

		

		        



		7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp  

		

		

		

		      



		8. Thuế nhà, đất  

		

		

		

		      



		9. Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước   

		

		

		

		     



		10. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

		

		

		

		    



		11. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết  

		

		

		

		      



		12. Thu phí xăng, dầu

		

		

		

		     



		13. Thu phí và lệ phí (phần nộp ngân sách)

		

		

		

		   





		- Phí và lệ phí Trung ương  

		

		

		

		   



		- Phí và lệ phí tỉnh  

		

		

		

		       



		- Phí và lệ phí huyện  

		

		

		

		     



		- Phí và lệ phí xã  

		

		

		

		      



		14. Thu sự nghiệp (phần nộp ngân sách)

		

		

		

		      



		- Thu hoạt động sự nghiệp do TW quản lý 

		

		

		

		    



		- Thu hoạt động sự nghiệp do tỉnh quản lý 

		

		

		

		



		- Thu hoạt động sự nghiệp do huyện quản lý  

		

		

		

		



		- Thu hoạt động sự nghiệp do xã quản lý  

		

		

		

		   



		15. Thuế chuyển quyền sử dụng đất   

		

		

		

		     



		16. Tiền sử dụng đất 

		

		

		

		         



		17. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước   

		

		

		

		    



		18. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

		

		

		

		           



		- Đơn vị thuộc TW nộp  

		

		

		

		      



		- Đơn vị thuộc ĐP nộp 

		

		

		

		    



		19. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản của ngân sách xã

		

		

		

		       



		20. Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước   

		

		

		

		  



		21. Huy động từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật

		

		

		

		



		22. Thu từ hoạt động chống buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật.


Trong đó: Thu chống buôn lậu   

		

		

		

		       



		23. Thu tiền bán cây đứng   

		

		

		

		     



		24. Thu viện trợ    

		

		

		

		          



		25. Thu khác   

		

		

		

		         



		 II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN  

		

		

		

		          



		- Các khoản phí, lệ phí 

		

		

		

		       



		- Thu phạt an toàn giao thông

		

		

		

		           



		- Các khoản phụ thu    

		

		

		

		       



		- Khác

		

		

		

		





Ghi chú:


(1) Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh - dịch vụ 


(2) Bao gồm: Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 


 





  Ngày... tháng... năm...


    Thủ trưởng đơn vị


   (Ký tên và đóng dấu)


Tên đơn vị:..............

Phụ lục số 1 - Biểu số 02


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......


THEO SẮC THUẾ 


(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng


		S


TT




		NỘI DUNG THU




		DỰ TOÁN NĂM ... (NĂM HIỆN HÀNH)

		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM...( NĂM HIỆN HÀNH)

		DỰ TOÁN NĂM...(NĂM KẾ HOẠCH)



		

		

		TỔNG


SỐ




		BAO GỒM




		TỔNG


SỐ




		BAO GỒM

		TỔNG


SỐ

		BAO GỒM



		

		

		

		KHU VỰC


DNNN




		KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

		KHU VỰC


CTN


NGOÀI QD

		CÁC KHOẢN


THU KHÁC




		

		KHU VỰC


DNNN




		KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

		KHU VỰC


CTN


NGOÀI QD

		CÁC KHOẢN


THU KHÁC




		

		KHU VỰC


DNNN




		KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

		KHU VỰC


CTN


NGOÀI QD

		CÁC KHOẢN


THU KHÁC






		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng số thu cân đối NSNN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Các khoản thu từ thuế

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Thuế giá trị gia tăng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Thuế GTGT hàng sản xuất kinh doanh trong nước 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Thuế GTGT hàng nhập khẩu tính cân đối

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thuế TTĐB hàng sản xuất trong n​ước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Thuế xuất khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Thuế nhập khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Thuế chuyển thu nhập ra n​ước ngoài

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Thuế tài nguyên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Thuế thu nhập đối với ng​ời có thu nhập cao

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Thuế nhà đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Thuế môn bài

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II 

		Các khoản phí, lệ phí

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Lệ phí tr​ước bạ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		16

		Thu phí xăng dầu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Các loại phí, lệ phí

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Các khoản thu khác còn lại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		18

		Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt n​ước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Thu giao quyền sử dụng đất

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20

		Thu bán nhà ở

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Thu khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		22

		Các khoản thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản của ngân sách xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Thu viện trợ không hoàn lại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày... tháng... năm ......


    Thủ trưởng đơn vị


   (Ký tên và đóng dấu )


Tên đơn vị:..............





Phụ lục số 1 - Biểu số 03


TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM......


(Dùng cho cơ quan Hải quan các cấp  báo cáo: Cơ quan hải quan cấp trên; UBND, cơ quan tài chính,           cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: triệu đồng


		Chỉ tiêu

		Thực hiện năm ... (năm trước)

		Năm ...(năm hiện hành)

		Dự toán năm ...         (năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		Tổng số thu nộp NSNN

		

		

		

		



		1. Thuế xuất khẩu

		

		

		

		



		2. Thuế nhập khẩu

		

		

		

		



		3. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		

		

		

		



		4. Thuế giá trị gia tăng hàng  nhập khẩu

		

		

		

		



		5. Thu phí, lệ phí hải quan

		

		

		

		



		6. Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		

		

		

		



		7. Thu khác hải quan

		

		

		

		





Ngày... tháng... năm 


    Thủ trưởng đơn vị


   (Ký tên và đóng dấu)


Tên đơn vị:..............




Phụ lục số 1 - Biểu số 04


TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU LÃI, NỢ GỐC, THU BÁN CÁC CỔ PHIẾU CỦA NHÀ NƯỚC NĂM...


(Dùng cho các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Vụ Tài chính đối ngoại, 


Cục Tài chính doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính)


Đơn vị: Triệu đồng


		S
TT

		Nội dung

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm ...


(năm hiện hành)

		Số nợ phải thu hồi năm... (năm kế hoạch)

		Tr.đó nợ quá hạn

		Dự toán năm... (năm kế hoạch)



		

		

		

		Dự toán

		ước TH

		

		

		



		1

		Thu nợ gốc cho vay trong nước

		

		

		

		

		

		



		

		TĐ: Thu nợ gốc từ khoản Chính phủ vay về cho vay lại

		

		

		

		

		

		



		2

		Thu nợ gốc cho nước ngoài vay

		

		

		

		

		

		



		3

		Tiền thu cổ phần thuộc vốn Nhà nước tại DN

		

		

		

		

		

		



		4

		Thu lãi từ các khoản cho vay

		

		

		

		

		

		



		

		- Lãi thu từ các khoản cho vay trong nước

		

		

		

		

		

		



		

		- Lãi thu từ các khoản Chính phủ vay về cho vay lại

		

		

		

		

		

		



		

		- Lãi thu từ các khoản khác

		

		

		

		

		

		



		5

		Thu cổ tức từ nguồn vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần có vốn thuộc sở hữu nhà nước.

		

		

		

		

		

		





Ngày... tháng... năm …...


      Thủ trưởng đơn vị


    (Ký tên và đóng dấu)


		Tên đơn vị:...............

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 1 - Biểu số 05



		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM ...



		(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: USD



		STT

		TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN

		Tên cơ quan chủ quản dự án

		Thời gian thực hiện Dự án

		Tổng số vốn ký kết hoặc cam kết viện trợ

		Tổng số vốn viện trợ chuyển cho Việt nam nhận, sử dụng

		 Luỹ kế thực hiện đến 31/12/... (năm trước)

		 Đánh giá thực hiện năm ...(năm hiện hành)

		Dự toán năm ...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)



		

		

		

		

		

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		ADB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		WB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án C

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án D

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, ....

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		..., ngày ... tháng ... năm ……



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Ký tên đóng dấu)





		Tên đơn vị.........

		Phụ lục số 1 -  Biểu số 6





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM........


		(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)





		STT

		TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN

		Tên cơ quan chủ quản dự án

		Thời gian thực hiện dự án

		Tống số vốn ký kết theo hiệp định

		Luỹ kế thực hiện đến 31/12/.... ( năm trước )

		Đánh giá thực hiện năm ... ( năm hiện hành )

		Dự toán năm .... ( năm kế hoạch )



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại



		

		

		

		

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay



		

		TỔNG SỐ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		ADB

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dự án B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		WB

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dự án B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Ghi chú: (1) chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học

		.........., ngày.........tháng..........năm.........


Thủ trưởng đơn vị


( ký tên, đóng dấu )





Tên đơn vị:..............





Phụ lục số 1 - Biểu số 07


DỰ KIẾN SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI
HOÀN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NĂM ......


(Dùng cho cơ quan Thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên; UBND, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: triệu đồng


		Nội dung

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm...           (năm kế hoạch)



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		1. Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá xuất khẩu  

		

		

		

		                                            



		2. Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của  tài sản cố định: 

		

		

		

		                                               



		   - Cơ sở đầu tư mới

		

		

		

		



		   - Cơ sở đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu   

		

		

		

		                     



		3. Hoàn thuế giá trị gia tăng khác 

		

		

		

		





Ngày... tháng... năm ......


    Thủ trưởng đơn vị


   (Ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 2


BIỂU MẪU LẬP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Biểu số 01: Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp) 


Biểu số 02: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)  


Biểu số 04: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho các đơn vị hành chính có thu, kể cả các đơn vị thuộc khối Đảng, Đoàn thể, Hội được ngân sách các cấp hỗ trợ kinh phí báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 05: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm...


(Dùng cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 06: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 07: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 08: Dự toán chi bằng ngoại tệ năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách Trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


Biểu số 09: Dự toán chi đầu tư năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 10: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm...


(Dùng cho các cơ quan quản lý chương trình quốc gia, dự án để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Biểu số 11: Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm...


 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp)  


Biểu số 12: Cơ sở tính chi sự nghiệp kinh tế năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 13: Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 14: Thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm...



(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 15: Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế năm...



(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 16: Cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm...


    (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 17: Cơ sở tính chi bổ sung dự trữ nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở Trung ương  báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


Biểu số 18: Cơ sở tính chi tài trợ cho các nhà xuất bản năm...



(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 19: Cơ sở tính chi trợ giá giữ đàn giống gốc năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 20: Cơ sở tính chi quản lý nhà nước năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 21: Tổng hợp biên chế - tiền lương 


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Biểu số 22: Dự kiến kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất năm...


(Dùng cho các đơn vị được giao nhiệm vụ huy động vốn để cho vay ưu đãi theo quyết định của Chính phủ để báo cáo: Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)ĐT)


		Tên đơn vị:.........

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 02



		Chương:.............

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách;  



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I/ Thực hiện năm...(năm trước)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		STT




		TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC




		THỰC HIỆN NĂM...(NĂM TRƯỚC)






		

		

		A/ PHẦN


THU




		BAO GỒM




		B/ PHẦN


CHI




		BAO GỒM






		

		

		

		T.SỐ


THU




		SỐ


ĐỂ LẠI




		SỐ


NỘP NS




		

		I/ CHI


ĐTPT




		TRONG ĐÓ




		GỒM




		II/ CHI


THƯỜNG


XUYÊN

		GỒM




		

		

		

		III/ CHI


CTMT






		

		

		

		

		

		

		

		

		CHI GD-ĐT

		CHI KHCN

		CHI


XDCB

		B/SUNG


VỐN DN

		CHI


DỰ TRỮ

		

		CHI


SNKT

		TR.ĐÓ


T.LƯƠNG (1)

		CHI SN


GD-ĐT,DN

		TR.ĐÓ


T.LƯƠNG (1)

		...

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 


 



		 

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		…………

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II/ Ước thực hiện năm...(năm hiên hành)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		STT


 


 

		TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


 


 

		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM...(NĂM HIỆN HÀNH)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		A/ PHẦN 


THU

		BAO GỒM

		 

		 

		B/ PHẦN

		 

		BAO GỒM

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		T.SỐ

		SỐ

		SỐ 

		CHI

		I/ CHI

		TRONG ĐÓ

		 

		GỒM

		 

		 

		II/ CHI

		GỒM

		 

		 

		 

		 

		III/ CHI



		 


 

		 


 

		 

		THU

		ĐỂ LẠI

		NỘP NS

		 

		ĐTPT

		CHI GD-ĐT

		CHI KHCN

		CHI 

		B/SUNG

		CHI

		THƯỜNG

		CHI 

		TR.ĐÓ

		CHI SN

		TR.ĐÓ

		...

		CTMT



		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		XDCB

		VỐN DN

		DỰ TRỮ

		XUYÊN

		SNKT

		T.LƯƠNG (1)

		GD-ĐT,DN

		T.LƯƠNG (1)

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		…………

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III/ Dự toán năm...(năm kế hoạch)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		STT

		TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

		DỰ TOÁN NĂM...(NĂM KẾ HOẠCH)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		A/ PHẦN 

		BAO GỒM

		 

		 

		B/ PHẦN

		 

		BAO GỒM

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		THU

		T.SỐ

		SỐ

		SỐ 

		CHI

		I/ CHI

		TRONG ĐÓ

		 

		GỒM

		 

		 

		II/ CHI

		GỒM

		 

		 

		 

		 

		III/ CHI



		 

		 

		 

		THU

		ĐỂ LẠI

		NỘP NS

		 

		ĐTPT

		CHI GD-ĐT

		CHI KHCN

		CHI 

		B/SUNG

		CHI

		THƯỜNG

		CHI 

		TR.ĐÓ

		CHI SN

		TR.ĐÓ

		...

		CTMT



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		XDCB

		VỐN DN

		DỰ TRỮ

		XUYÊN

		SNKT

		T.LƯƠNG (1)

		GD-ĐT,DN

		T.LƯƠNG (1)

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		…………

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chú: (1) Chi tiền lương của những đối tượng NSNN trực tiếp đảm bảo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày....tháng ..... năm …

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Ký tên và đóng dấu)

		

		

		

		







		Tên đơn vị:.........

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 03



		Chương:.............

		

		

		

		

		



		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		Loại

		Khoản

		Mục

		Nội dung

		Thực hiện

		Năm ... (năm hiện hành)

		 

		Dự toán



		 

		 

		 

		 

		năm...(năm trước)

		Dự toán

		Ước TH

		năm...(năm kế hoạch)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		100

		Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		101

		Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi về hàng hoá, dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		109

		Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		110

		Vật tư văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi đầu tư phát triển

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		138

		Hàng hoá, vật tư dự trữ nhà nước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		139

		Hàng hoá, vật tư dự trữ nhà nước chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi đầu tư XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		147

		Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		148

		Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		Ngày .... tháng .... năm …



		

		

		

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		

		

		

		

		

		

		(Ký tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:............

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 04



		Chương: ........

		

		

		



		

		DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM …



		(Dùng cho các đơn vị hành chính có thu, kể cả các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, hội


được ngân sách các cấp hỗ trợ kinh phí báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		STT

		LOẠI

		KHOẢN

		NỘI DUNG

		THỰC HIỆN NĂM...(NĂM TRƯỚC)

		NĂM...(NĂM HIỆN HÀNH)

		DỰ TOÁN NĂM...(NĂM KẾ HOẠCH)



		

		 

		 

		

		

		DỰ TOÁN

		ƯỚC TH

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		A - PHẦN THU

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Số thu nộp ngân sách nhà nước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Số thu được để lại

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		B - PHẦN CHI    (1)

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 100 - Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 101 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 110 - Vật tư văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 138 - Hàng hoá vật tư dự trữ Nhà nước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 139 - Hàng hoá vật tư dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu tư XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 147 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 148 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Dự toán chi từ nguồn thu được lại

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 100 - Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 101 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 110 - Vật tư văn phòng

		 

		 

		 

		 





		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 138 - Hàng hoá vật tư dự trữ Nhà nước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 139 - Hàng hoá vật tư dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu tư XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 147 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 148 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Tổng số chi từ nguồn NSNN cấp và nguồn thu được để lại

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 100 - Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 101 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 109 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 110 - Vật tư văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 138 - Hàng hoá vật tư dự trữ Nhà nước

		 


 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 139 - Hàng hoá vật tư dự trữ NN chuyên ngành

		

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu tư XDCB

		 

		 

		 

		 





		 

		 

		 

		Mục 147 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 148 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:

		

		

		



		

		

		

		(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.

		

		

		



		

		

		

		

		Ngày ...tháng ...năm …



		

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị:......

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 05



		Chương: ........

		

		

		



		DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM…



		(Dùng cho đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		STT

		LOẠI

		KHOẢN

		NỘI DUNG

		THỰC HIỆN NĂM...(NĂM TRƯỚC)

		NĂM...(NĂM HIỆN HÀNH)

		DỰ TOÁN NĂM...(NĂM KẾ HOẠCH)



		

		

		

		

		

		DỰ TOÁN

		ƯỚC TH

		



		 

		 

		 

		1

		2

		3

		4

		5



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		A - TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Thu sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Số thu nộp ngân sách nhà nước

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Hoạt động sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại thu)

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định:

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Hoạt động sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại thu)

		 

		 

		 

		 



		IV

		 

		 

		Kinh phí ngân sách nhà nước cấp (1)

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Dự toán chi thường xuyên (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Dự toán chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Dự toán chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		Chương trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		Chi đầu tư phát triển

		 

		 

		 

		 



		6

		 

		 

		Chi khác (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		B - TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ (III + IV) (1)

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi cho người lao động

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi quản lý

		 

		 

		 

		 



		c

		 

		 

		Chi hoạt động nghiệp vụ

		 

		 

		 

		 



		d

		 

		 

		Chi tổ chức thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		đ

		 

		 

		Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		e

		 

		 

		Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ

		 

		 

		 

		 



		g

		 

		 

		Chi hoạt động thường xuyên khác

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		Chi thực hiện tinh giản biên chế

		 

		 

		 

		 



		6

		 

		 

		Chi đầu tư phát triển

		 

		 

		 

		 



		7

		 

		 

		Chi khác (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú:

		

		

		

		



		(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Ngày ...tháng ...năm …



		

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị.........

		Phụ lục số 2 -  Biểu số 6





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM........


		(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)





		STT

		TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN

		Thời gian thực hiện dự án

		Tống số vốn ký kết theo hiệp định

		Luỹ kế thực hiện đến 31/12/.... ( năm trước )

		Đánh giá thực hiện năm ... ( năm hiện hành )

		Dự toán năm .... ( năm kế hoạch )



		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại



		

		

		

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay



		

		TỔNG SỐ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		ADB

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dự án B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		WB

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dự án B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Ghi chú: (1) chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học

		.........., ngày.........tháng..........năm.........


Thủ trưởng đơn vị


( ký tên, đóng dấu )





		Tên đơn vị.........

		Phụ lục số 2 -  Biểu số 6





TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM........


		(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)





		STT

		TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN

		Thời gian thực hiện dự án

		Tổng số vốn ký kết hoặc cam kết viện trợ

		Tổng số vốn viện trợ chuyển cho VN nhận, sử dụng và vốn đối ứng cam kết

		Luỹ kế thực hiện đến 31/12/.... ( năm trước )

		Đánh giá thực hiện năm ... ( năm hiện hành )

		Dự toán năm .... ( năm kế hoạch )



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại

		

		Bằng tiền cho cấn đối NS

		XDCB ( 1 )

		Sự nghiệp (1 )

		Cho vay lại



		

		

		

		

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		

		

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay

		Vốn đói ứng

		Vốn vay



		

		TỔNG SỐ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		ADB

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dự án B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		WB

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dự án A

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Dự án B

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Ghi chú: (1) chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học

		.........., ngày.........tháng..........năm.........


Thủ trưởng đơn vị


( ký tên, đóng dấu )





		Tên đơn vị:...............

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 07



		TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM ...



		(Dùng cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp báo cáo UBND cùng cấp và báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: USD



		STT

		TÊN NƯỚC, TỔ CHỨC QUỐC TẾ/DỰ ÁN

		Thời gian thực hiện Dự án

		Tổng số vốn ký kết hoặc cam kết viện trợ

		Tổng số vốn viện trợ chuyển cho Việt nam nhận, sử dụng

		 Luỹ kế thực hiện đến 31/12/... (năm trước)

		 Đánh giá thực hiện năm ...(năm hiện hành)

		Dự toán năm ...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)

		

		Bằng tiền cho cân đối ngân sách

		XDCB (1)

		Sự nghiệp (1)



		

		

		

		

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		

		

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng

		Vốn viện trợ

		Vốn đối ứng



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		ADB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		WB

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dự án C

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Dự án D

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chỳ: (1) Chi tiết theo từng lĩnh vực chi NSNN: Giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, ....

		

		

		

		

		

		

		..., ngày ... tháng ... năm ……


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





-  Tên đơn vị:......... 






Phụ lục số 2 - Biểu số 08

- Chương:............. 


DỰ TOÁN CHI BẰNG NGOẠI TỆ NĂM …...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách Trung ương báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


		STT

		Loại

		Khoản

		Nội dung

		Thực hiện năm...


(năm trước)

		Dự toán năm...


(năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm...


(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)

		Tiền VN (triệu đồng)

		Quy ngoại tệ (USD)



		

		

		

		Tổng số chi

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		Trả nợ

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		Kinh phí các cơ quan đại diện (1)

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		Chi đoàn ra

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		Niên liễm

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		Đào tạo lưu học sinh

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		Mua sắm đặc biệt

		

		

		

		

		

		

		

		





		Ghi chú: (1) Gồm: Các cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại, quân sự, văn hoá, đại diện Thông tấn xã, Đài truyền hình VN và các cơ quan đại diện của VN khác ở nước ngoài.




		Ngày... tháng... năm …...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)








		- Tên đơn vị: .................

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 09



		- Chương:......................

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ NĂM ......



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Loại




		Khoản




		Tên dự án, công trình




		Địa điểm xây dựng




		Năng lực thiết kế




		Thời gian KC-HT




		Tổng dự toán được duyệt

		Giá trị khối lượng TH từ KC đến 31/12/...

		Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/...

		Kế hoạch vốn đầu tư năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		

		

		Tổng số




		Trong đó

		

		Tổng số




		Trong đó

		Tổng số




		Trong đó






		

		

		

		

		

		

		

		Vốn trong nước




		Vốn ngoài nước




		

		

		Vốn trong nước




		Vốn ngoài nước




		

		Vốn trong nước




		Vốn ngoài nước






		

		

		

		

		

		

		

		Tổng

		Tr.đó vốn đối ứng

		Tổng

		Tr.đó vốn vay

		

		

		Tổng

		Tr.đó vốn đối ứng

		Tổng

		Tr.đó vốn vay

		

		Tổng

		Tr.đó vốn đối ứng

		Tổng

		Tr.đó vốn vay



		 

		 

		Tổng số:  

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		A. Dự án nhóm A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		I. Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		1. Dự án ...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		II. Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		B. Dự án nhóm B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		I. Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		1. Dự án ...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		II. Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		C. Dự án nhóm C

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		I. Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		1. Dự án ...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		II. Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày... tháng... năm ......



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		    Thủ trưởng đơn vị

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		   (Ký tên và đóng dấu)

		

		





		Tên đơn vị...... 

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 10



		Chương..........

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135,



		DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM ......



		(Dùng cho các cơ quan quản lý chương trình quốc gia, dự án để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		Tên chương trình 

		Thời hạn thực hiện CTMT

		Dự toán năm...(năm hiện hành) 

		Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)

		Luỹ kế từ khi thực hiện đến cuối năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		mục tiêu, dự án

		

		Tổng số

		Gồm

		Tổng số

		Gồm

		Tổng số

		Gồm

		Tổng số

		Gồm



		 

		

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN



		Tổng số:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình giáo dục đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Chương trình 135 (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án, trong đó chia ra vốn trong nước, vốn ngoài nước

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày... tháng. .. năm ......



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		    Thủ trưởng đơn vị 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		    (Ký tên đóng dấu)





		Tên đơn vị...... 

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 11 



		Chương..........

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135,



		DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM ......



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan cơ quan tài chính, 



		cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		Tên chương trình 

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Dự toán năm...(năm hiện hành)

		Ước TH năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		mục tiêu, dự án

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		Gồm

		Tổng số

		Gồm

		Tổng số

		Gồm

		Tổng số

		Gồm



		 

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN

		

		Vốn ĐTPT

		Vốn SN



		Tổng số:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		- Chương trình giáo dục đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Chương trình 135 (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3. Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (1) Chi tiết theo từng dự án, trong đó chia ra vốn trong nước, vốn ngoài nước

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày... tháng. .. năm ......



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		    Thủ trưởng đơn vị 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		    (Ký tên đóng dấu)





Tên đơn vị...... 






Phụ lục số 2 - Biểu số 12 Chương....


CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM ......


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I 


báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: triệu đồng


		

		Nội dung

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...          (năm kế hoạch)



		

		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		

		Tổng số chi (1+2): 

		

		

		

		



		1

		Chi hoạt động nghiệp vụ (nếu có) 

		

		

		

		



		a,   

		- Điều tra cơ bản, quy hoạch khảo sát (1): 

		

		

		

		               



		

		Trong đó:

		

		

		

		                                        



		

		Dự án A

		

		

		

		                                    



		

		Dự án B

		

		

		

		                    



		

		(ghi rõ từng dự án)

		

		

		

		                 



		b,

		- Vốn đối ứng phía Việt Nam (1):

		

		

		

		                   



		

		Trong đó:

		

		

		

		                           



		

		Dự án A

		

		

		

		               



		

		Dự án B

		

		

		

		          



		

		(ghi rõ từng dự án)

		

		

		

		                                   



		c,

		- Chi bảo quản dự trữ nhà nước (1)L

		

		

		

		



		

		Trong đó:

		

		

		

		



		

		Mặt hàng A

		

		

		

		



		

		Mặt hàng B

		

		

		

		



		

		(ghi rõ từng mặt hàng, đơn giá)

		

		

		

		



		d,

		- Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn khác (chi tiết từng hoạt động) (2)

		

		

		

		



		

		+ Chi duy tu, sửa chữa cầu đường bộ, đường sắt, đường sông, đê điều

		

		

		

		



		

		+ Chi sự nghiệp nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

		

		

		

		



		

		+ Chi xúc tiến thương mại

		

		

		

		



		

		+ Chi sự nghiệp đất đai, địa chính, khí tượng thuỷ văn

		

		

		

		



		

		+ Chi kiến thiết thị chính

		

		

		

		



		

		+ ...

		

		

		

		



		2   

		Chi hoạt động bộ máy quản lý (3) 

		

		

		

		                 





          Ghi chú: (1) Báo cáo nhiệm vụ và khối lượng thực hiện từng nhiệm vụ của đơn vị, ngành cơ quan được cấp có thẩm quyền giao (tổng mức phê duyệt, đã thực hiện, còn phải thực hiện).


                (2) Thuyết minh rõ số lượng, chủng loại, độ dài, đơn giá,...



           (3) Thuyết minh biên chế, hoạt động


Ngày... tháng. .. năm ......


    Thủ trưởng đơn vị 


    (Ký tên đóng dấu)

		Tên đơn vị …

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 13



		Chương …

		

		

		

		

		



		CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM …



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		



		Số TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		



		 

		 Số biên chế NCKH được duyệt  

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Tổng số chi 

		 

		 

		 

		 

		       



		1

		- Các nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		                                      



		 

		- Các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà nước.

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các đề tài độc lập cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các nhiệm vụ NCKH cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trường

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		  + Bố trí từ ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		  + Bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- . . .

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		- Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các chương trình, đề tài, dự án NCKH cấp Bộ

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cơ sở

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		  + Bố trí từ ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		  + Bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Chi  khác

		 

		 

		 

		 

		                      



		3

		- Chi hoạt động

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Tổng quỹ lương 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Mua sắm, sửa chữa (thuyết minh chi tiết theo công việc)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đoàn ra, đóng niên liễm…(lập chi tiết theo từng đoàn, thành phần, đi nước nào …)

		 

		 

		 

		 

		                 



		II

		Tổng số thu

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Thu từ các dự án thử nghiệm (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cơ sở,…)

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Thu từ vật tư, thiết bị còn lại của các đề tài, dự án NCKH đã kết thúc

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Thu khác

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Ngày … tháng … năm …



		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị …

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 14



		Chương …

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		THUYẾT MINH CHI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM  …



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		



		Số TT

		Tên đề tài, dự án nghiên cứu khoa học


(Nêu cụ thể tên từng đề tài, dự  án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)

		Đơn vị chủ trì thực hiện

		Thời gian

		Kinh phí (triệu đồng)

		Kinh phí thu hồi (triệu đồng)

		Thời gian thu hồi



		

		

		

		Bắt đầu

		Kết thúc

		Tổng kinh phí được duyệt

		KP đã được bố trí đến năm...(năm hiện hành)

		KP đã thực hiện đến thời điểm báo cáo

		Dự kiến bố trí KP năm...(năm kế hoạch)

		

		



		1

		- Nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đề tài độc lập cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Nhiệm vụ NCKH cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trường

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí từ ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- . . .

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		- Nhiệm vụ KH cấp Bộ, cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các đề tài, dự án NCKH  cấp Bộ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cơ sở 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí từ ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                                                      

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Ngày … tháng … năm …

		



		

		

		

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị 

		



		

		

		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)

		





Tên đơn vị ...... 

                                                         Phụ lục số 2 - Biểu số 15


Chương....


CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM ...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		S TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toỏn năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		



		I

		Tổng số chi chữa bệnh

		

		

		

		

		                           



		a

		Bệnh viện  

		

		

		

		

		                  



		

		- Số biên chế     

		

		

		

		

		    



		

		- Số cơ sở     

		

		

		

		

		                            



		

		- Số giường bệnh  

		

		

		

		

		                              



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		                             



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		                          



		b

		Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 

		

		

		

		

		                            



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		                           



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		                                       



		

		- Số giường bệnh      

		

		

		

		

		              



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		                               



		

		- Tổng số chi   

		

		

		

		

		                          



		c

		Phòng khám đa khoa  

		

		

		

		

		                           



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		                              



		

		- Số cơ sở    

		

		

		

		

		                                       



		

		- Số giường phòng khám  

		

		

		

		

		                 



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh  

		

		

		

		

		                                



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		                                    



		d

		Chi không thường xuyên  

		

		

		

		

		                           



		

		- Mua sắm, sửa chữa  

		

		

		

		

		                   



		II

		Tổng số chi phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Chi đặc thù cho công tác phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Chi chương trình mục tiêu

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi

		

		

		

		

		



		III

		Các khoản thu  

		

		

		

		

		                          



		

		- Viện phí, trong đó   

		

		

		

		

		                                       



		

		+ Bảo hiểm y tế thanh toán 

		

		

		

		

		                              



		

		- Khác 

		

		

		

		

		                                    





		S TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		



		I

		Tổng số chi chữa bệnh

		

		

		

		

		                           



		a

		Bệnh viện  

		

		

		

		

		                  



		

		- Số biên chế     

		

		

		

		

		    



		

		- Số cơ sở     

		

		

		

		

		                            



		

		- Số giường bệnh  

		

		

		

		

		                              



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		                             



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		                          



		b

		Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 

		

		

		

		

		                            



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		                           



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		                                       



		

		- Số giường bệnh      

		

		

		

		

		              



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		                               



		

		- Tổng số chi   

		

		

		

		

		                          



		c

		Phòng khám đa khoa  

		

		

		

		

		                           



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		                              



		

		- Số cơ sở    

		

		

		

		

		                                       



		

		- Số giường phòng khám  

		

		

		

		

		                 



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh  

		

		

		

		

		                                



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		                                    



		d

		Chi không thường xuyên  

		

		

		

		

		                           



		

		- Mua sắm, sửa chữa  

		

		

		

		

		                   



		II

		Tổng số chi phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Chi đặc thù cho công tác phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Chi chương trình mục tiêu

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi

		

		

		

		

		



		III

		Các khoản thu  

		

		

		

		

		                          



		

		- Viện phí, trong đó   

		

		

		

		

		                                       



		

		+ Bảo hiểm y tế thanh toán 

		

		

		

		

		                              



		

		- Khác 

		

		

		

		

		                                    





  

Ngày ... tháng ... năm 


       

       

      Thủ trưởng đơn vị 


        
       
      (Ký tên đóng dấu) 


Tên đơn vị...... 




         Phụ lục số 2 - Biểu số 16

Chương....


CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		Số 


TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		





		I 

		Tổng số chi  

		

		

		

		

		                                      



		a

		Đại học, cao đẳng

		

		

		

		

		                                    



		   

		- Số trường  

		

		

		

		

		                        



		   

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		                  



		   

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01

		

		

		

		

		                       



		   

		- Số học sinh ra trường (1)

		

		

		

		

		                                     



		   

		- Số học sinh tuyển mới (1)

		

		

		

		

		                        



		   

		- Số học sinh bình quân (1)

		

		

		

		

		                                   



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		  

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		                       



		 b 

		Trung học chuyên nghiệp

		

		

		

		

		                           



		  

		- Số trường 

		

		

		

		

		                   



		   

		- Số biên chế

		

		

		

		

		                            



		   

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01 (2)

		

		

		

		

		                         



		   

		- Số học sinh ra trường (2)

		

		

		

		

		                                



		   

		- Số học sinh tuyển mới (2)

		

		

		

		

		                                    



		   

		- Số học sinh bình quân (2)

		

		

		

		

		                                 



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		   

		- Tổng số chi  

		

		

		

		

		                   



		 c 

		Dạy nghề  

		

		

		

		

		                    



		   

		- Số trường

		

		

		

		

		                   



		   

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		             



		   

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01 (3)

		

		

		

		

		                             



		   

		- Số học sinh ra trường (3)

		

		

		

		

		                                    



		   

		- Số học sinh tuyển mới (3)

		

		

		

		

		                                     



		   

		- Số học sinh bình quân (3)

		

		

		

		

		                                   



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		   

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		                 



		 d 

		Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước

		

		

		

		

		         



		

		- Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

		

		

		

		

		



		   

		+ Số chỉ tiêu  

		

		

		

		

		                       



		   

		+ Mức chi 

		

		

		

		

		                         



		   

		+ Tổng số chi 

		

		

		

		

		               



		

		- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

		

		

		

		

		



		   

		+ Số cán bộ (chi tiết thời gian, địa điểm đào tạo, bồi dưỡng)

		

		

		

		

		                       



		   

		+ Tổng số chi (chi tiết nội dung, mức chi)

		

		

		

		

		               



		 e 

		Đào tạo sau đại học  

		

		

		

		

		             



		   

		- Nghiên cứu sinh: 

		

		

		

		

		                   



		     

		+ Số NCS có mặt ngày 01 tháng 01 

		

		

		

		

		             



		     

		+ Số NCS ra trường 

		

		

		

		

		                   



		     

		+ Số NCS tuyển mới 

		

		

		

		

		                     



		     

		+ Số NCS bình quân   

		

		

		

		

		                                        



		

		+ Mức chi

		

		

		

		

		



		     

		+ Tổng số chi  

		

		

		

		

		                    



		   

		- Cao học 

		

		

		

		

		                      



		     

		+ Số học viên có mặt ngày 01 tháng 01 

		

		

		

		

		             



		     

		+ Số học viên ra trường 

		

		

		

		

		                       



		     

		+ Số học viên tuyển mới 

		

		

		

		

		                       



		     

		+ Số học viên bình quân  

		

		

		

		

		                       



		

		+ Mức chi

		

		

		

		

		



		     

		+ Tổng số chi 

		

		

		

		

		                    



		 f

		 Các khoản chi khác 


(Thuyết minh chi tiết từng khoản chi).

		

		

		

		

		                  



		II

		Tổng số thu  

		

		

		

		

		             



		 

		- Thu học phí 

		

		

		

		

		                   



		   

		- Thu khác   

		

		

		

		

		             





		Ghi chú:


(1) Thuyết minh rõ theo học sinh chính quy và không chính quy.


(2) Thuyết minh rõ theo học sinh chính quy và không chính quy.


(3) Thuyết minh rõ theo học sinh dài hạn và ngắn hạn.

		

		Ngày... tháng. .. năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)





- Tên đơn vị..... 






Phụ lục số 2 - Biểu số 17


- Chương.........


CƠ SỞ TÍNH CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC NĂM...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách ở Trung ương  báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo 


Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư)


		Mặt hàng dự trữ

		Đơn vị tính

		Dự toán năm...( năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm...(năm hiÖn hµnh)

		Mức dự trữ ước đến 31/12/...( năm hiện hµnh)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)

		Lượng

		Thành tiền (Tr.đ)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày... tháng. .. năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên và đóng dấu)


Tên đơn vị:..... 





Phụ lục số 2 - Biểu số 18


Chương:.........


CƠ SỞ TÍNH CHI TÀI TRỢ CHO CÁC NHÀ XUẤT BẢN NĂM...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính,


 cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


Đơn vị: Triệu đồng


		STT

		Tên tác phẩm được tài trợ

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Dự toán năm...( năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm ...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ

		Số trang (quy chuẩn)

		Tổng giá thành 

		Tổng doanh thu

		Số tiền được tài trợ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày... tháng. .. năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Tên đơn vị:..... 





Phụ lục số 2 - Biểu số 19

Chương:.........


CƠ SỞ TÍNH CHI TRỢ GIÁ GIỮ ĐÀN GIỐNG GỐC NĂM...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

		STT

		Tên con giống gốc được cấp bù

		Thực hiện năm...(năm  trước)

		Dự toán năm...( năm hiện hành)

		ước thực hiện năm... (năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù 
(triệu đồng)

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù 
(triệu đồng)

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù 
(triệu đồng)

		Số lượng con giống gốc được cấp bù

		Số tiền cấp bù 
(triệu đồng)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ngày... tháng... năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


Tên đơn vị...... 



              
Phụ lục số 2 - Biểu số 20


Chương....


CƠ SỞ TÍNH CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM ...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm...(năm trước

		Dự toán năm...(năm hiện hành)

		ước TH năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		Tổng số

		

		

		

		

		               



		 1

		Biên chế được duyệt 

		

		

		

		

		                                   



		 2 

		Số cán bộ, công chức có mặt thực tế  

		

		

		

		

		                   



		   

		- Biên chế  

		

		

		

		

		                                        



		   

		- Hợp đồng  

		

		

		

		

		                                 



		     

		+ Dài hạn 

		

		

		

		

		                                         



		     

		+ Ngắn hạn   

		

		

		

		

		                            



		 3

		Tổng quỹ lương  

		

		

		

		

		                            



		   

		Trong đó: 

		

		

		

		

		                    



		

		- Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế, trong đó:

		

		

		

		

		



		

		+ Từ NSNN theo chế độ quy định

		

		

		

		

		



		

		+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		

		

		

		

		



		

		+ Từ các nguồn khác theo chế độ quy định

		

		

		

		

		



		          

		- Lương cán bộ hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế

		

		

		

		

		                        



		           

		- Tiền công  

		

		

		

		

		                              



		 4 

		Mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn TSCĐ (1)

		

		

		

		

		                                         



		 5

		Nhiệm vụ chi đặc thù (1)

		

		

		

		

		          



		 6

		Đoàn ra nước ngoài (1)

		

		

		

		

		                                  



		 7 

		Đóng góp với các tổ chức quốc tế (1)

		

		

		

		

		             



		   

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc và các cơ sở, căn cứ tính toán cụ thể.


..., ngày... tháng. .. năm ……


        Thủ trưởng đơn vị 


       (Ký tên, đóng dấu)


		Tên đơn vị:

		Phụ lục số 2 - Biểu số 21



		Chương:



		BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG NĂM ...



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính,


cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		



		STT

		LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Dự toán năm...(năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:



		

		

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương



		 

		 

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Sự nghiệp y tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Tên đơn vị:..... 






Phụ lục số 2 - Biểu số 22

Chương:.........


DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT NĂM...


(Dùng cho các đơn vị được giao nhiệm vụ huy động vốn để cho vay ưu đãi theo quyết định của Chính phủ để báo cáo: Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT)


Đơn vị: Triệu đồng


		Các chỉ tiêu




		Thực hiện năm...(năm trước)

		Dự toán năm... (năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)

		Ghi chú: Ghi rõ những quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay ưu đãi và NSNN phải cấp bù chênh lệch lãi suất



		- Số dự nợ đầu năm

		

		

		

		

		



		- Số cho vay trong năm

		

		

		

		

		



		- Số thu nợ trong năm:

		

		

		

		

		



		+ Thu nợ gốc

		

		

		

		

		



		+ Thu nợ lãi

		

		

		

		

		



		- Dư nợ cuối năm

		

		

		

		

		



		- Dư nợ bình quân năm

		

		

		

		

		



		- Số lãi phải trả trong năm

		

		

		

		

		



		- Lãi suất huy động bình quân  năm

		

		

		

		

		



		- Lãi suất cho vay bình quân năm 

		

		

		

		

		



		- Phí quản lý được hưởng theo chế độ

		

		

		

		

		



		- Chênh lệch lãi suất được cấp bù

		

		

		

		

		



		- Số cấp bù chênh lệch lãi suất

		

		

		

		

		





..., ngày... tháng... năm ......


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu )


7. Tên Thủ tục: Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với tổ chức: 


Nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm, nhận phiếu hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn


- Đối với cơ quan HC: 


Phòng Tài chính – Kế hoạch nhận báo cáo quyết toán ngân sách, viết phiếu hẹn và trả kết quả khi đến hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH Cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


  - Báo cáo quyết toán năm ( quý IV), các bảng biểu được quy định trong Quyết định 19/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính ( bản chính )


  - Toàn bộ chứng từ thu, chi ngân sách năm được thẩm tra ( bản chính )


  - Toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định ( bản chính )


b) Số lượng hồ sơ:      01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định dự toán


h. Lệ phí: không 


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo quyết toán năm (quý IV), các bảng biểu được quy định trong Quyết định 19/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính 


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002


- Luật Kế toán năm 2003


Nghị định 60/2003/NĐ-P ngày 5/6/2003 của Chính phủ


Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.


Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp


Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.


- Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp.


- Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính


- Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính.


- Các quyết định của UBND cấp huyện về việc giao dự toán đầu năm và bổ sung dự toán trong năm cho đơn vị...   


8. Tên Thủ tục: Lập quyết toán ngân sách nhà nước

 a. Trình tự thực hiện: 

- Đối với tổ chức: 


+ Các đơn vị lập báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình, đối chiếu số liệu khớp với Kho bạc NN nơi giao dịch, nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan tài chính tổng hợp.


+ Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp quyết toán ngân sách toàn huyện, báo cáo UBND huyện, Sở Tài chính xem xét.


+ Sau khi Sở Tài chính thẩm tra quyết toán, UBND huyện điều chỉnh số liệu quyết toán.


+ UBND huyện lập báo cáo quyết toán ngân sách hoàn chỉnh, trình HĐND phê duyệt, gửi Sở Tài chính, UBND thành phố.b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng tài chính KH Cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Quyết toán đơn vị sử dụng ngân sách lập (chi tiết theo nội dung, nhiệm vụ được giao, chi tiết theo mục lục ngân sách) (bản chính ), gồm:


+ Quyết toán thu ngân sách


 + Quyết toán chi ngân sách


- Đối chiếu có xác nhận của kho bạc ( bản chính )


- Các biểu mẫu theo quy định


- Thuyết minh


b) Số lượng hồ sơ:      01   (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thẩm tra  quyết toán Ngân sách 


h. Lệ phí: không 


i. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các biểu mẫu quyết toán của đơn vị theo quy định tại Thông tư 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005; Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007 của Bộ tài chính 


j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002


- Nghị định 60/2003/NĐ-P ngày 5/6/2003 của Chính phủ


  
- Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.


  
- Thông tư 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008;  Thông tư 27/2007/TT0-BTC ngày 24/3/2007, Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007, Thông tư 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính


- Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính


   
- Quyết định của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm cho quận, huyện


   
- Quyết định của UBND cấp huyện về việc giao dự toán trong năm cho các đơn vị.


   
- Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính



		

		Phụ lục 6



		Về biểu mẫu lập dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa ph​ương



		

		Biểu số 36:

		Quyết toán ngân sách huyện năm …....... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC-VG).



		

		Biểu số 38:

		Quyết toán NS cấp huyện và NS xã năm …......... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND củng cấp).



		

		Biểu số 40:

		Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm …........ (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC-VG).



		

		Biểu số 42:

		Quyết toán chi ngân sách huyện năm …....... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC – VG).



		

		Biểu số 44:

		Quyết toán chi NS huyện, chi NS cấp huyện, NS xã năm …........ (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC – VG).



		

		Biểu số 46:

		Quyết toán chi ch​ơng trình mục tiêu quốc gia, ch​ơng trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm ….. (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC-VG).



		

		Biểu số 48:

		Quyết toán chi ngân sách theo một số lĩnh vực của từng xã, ph​ường, thị trấn năm…. (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC – VG).



		

		Biểu số 50:

		Quyết toán chi NS cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm….... (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		

		Biểu số 52:

		Quyết toán chi bổ sung từ NS cấp huyện cho NS từng xã, phường, thị trấn năm….. (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp).



		

		Biểu số 53:

		Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu t​ năm….. (Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư​ơng trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính).





		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 36



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .......................

		

		

		



		QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM ............



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 



		trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)



		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		S


TT

		Nội dung


 

		Dự toán


năm ........

		Quyết toán


năm ......

		so sánh


QT/DT (%)



		A

		B

		1

		2

		3=2/1



		 

		 

		 

		 

		 



		A

		Tổng thu NSNN trên địa bàn

		 

		 

		 



		1

		Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

		 

		 

		 



		2

		Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

		 

		 

		 



		3

		Thu viện trợ không hoàn lại

		 

		 

		 



		B

		Thu ngân sách huyện

		 

		 

		 



		1

		Thu ngân sách huyện h​ưởng theo phân cấp

		 

		 

		 



		 

		- Các khoản thu NS huyện h​ưởng 100%

		 

		 

		 



		 

		- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

		 

		 

		 



		2

		Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

		 

		 

		 



		 

		- Bổ sung cân đối

		 

		 

		 



		 

		- Bổ sung có mục tiêu

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: vốn XDCB ngoài n​ước

		 

		 

		 



		3

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm tr​ước

		 

		 

		 



		C

		chi ngân sách huyện

		 

		 

		 



		1

		Chi đầu t​ phát triển

		 

		 

		 



		2

		Chi thư​ờng xuyên

		 

		 

		 



		3

		Dự phòng

		 

		 

		 



		4

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		...,Ngày ... tháng ... năm ..



		

		

		

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



		

		

		

		Chủ tịch



		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 38



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): ............

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM ........



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		S


TT

		Nội dung


 

		Dự toán


năm .......

		Quyết toán


năm .......

		So sánh


QT/DT (%)

		



		

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3=2/1

		



		 

		 

		 

		 

		 

		



		A

		Ngân sách cấp huyện

		 

		 

		 

		



		I

		Nguồn thu ngân sách cấp huyện

		 

		 

		 

		



		1

		Thu ngân sách cấp huyện h​ưởng theo phân cấp

		 

		 

		 

		



		 

		- Các khoản thu NS cấp huyện h​ưởng 100%

		 

		 

		 

		



		 

		- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

		 

		 

		 

		



		2

		Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

		 

		 

		 

		



		 

		- Bổ sung cân đối

		 

		 

		 

		



		 

		- Bổ sung có mục tiêu

		 

		 

		 

		



		 

		Trong đó: vốn XDCB ngoài n​ước

		 

		 

		 

		



		II

		Chi ngân sách cấp huyện

		 

		 

		 

		



		1

		Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)

		 

		 

		 

		



		2

		Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn

		 

		 

		 

		



		 

		- Bổ sung cân đối 

		 

		 

		 

		



		 

		- Bổ sung có mục tiêu

		 

		 

		 

		



		 

		Trong đó: vốn XDCB ngoài nư​ớc

		 

		 

		 

		



		B

		Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện

		 

		 

		 

		



		I

		Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn

		 

		 

		 

		



		1

		Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

		 

		 

		 

		



		 

		- Các khoản thu NS xã hưởng 100%

		 

		 

		 

		



		 

		- Các khoản thu phân chia NS xã h​ưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

		 

		 

		 

		



		2

		Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

		 

		 

		 

		



		 

		- Bổ sung cân đối 

		 

		 

		 

		



		 

		- Bổ sung có mục tiêu

		 

		 

		 

		



		 

		Trong đó: vốn XDCB ngoài n​ước

		 

		 

		 

		



		II

		Chi ngân sách xã, ph​ường, thị trấn

		 

		 

		 

		



		 

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		...,Ngày ... tháng ... năm ..



		

		

		

		TM. UỶ BAN NHÂN DÂN



		

		

		

		Chủ tịch



		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		Huyện (quận, thị xã, thành phố): ..............................

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 40



		QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM .........



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở Tài chính - Vật giá)



		 

		Dự toán năm ........

		 

		 

		 

		 

		 

		Quyết toán năm ..........

		 

		 

		 

		 

		So sánh UTH/DT (%)

		 

		 

		 

		 

		So sánh DT /QT (%)

		 

		 

		 

		 



		Nội dung

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		 

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		22

		23

		24

		25

		26

		12

		13

		14

		15

		16



		A-  Thu NSNN trên địa bàn (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I/ Các khoản thu từ thuế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1/Thuế giá trị gia tăng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    1.1- Thuế  giá trị gia tăng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                      - Thu từ dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    1.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		             Tr.đó: - Thu từ các đơn vị HTTN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                      - Thu về quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                      - Chênh lệch thu, chi của NHNN

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                      - Thu từ dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                    - Thu từ báo in

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     1.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     1.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     1.5- Thu sử dụng vốn ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     1.4- Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		            Tr. đó:- Tài nguyên rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		          - Tài nguyên nư​ớc thuỷ điện

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		          - Tài nguyên khí, dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     1.5- Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     1.6- Thu sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		            Tr. đó: - Thu chênh lệch DN công ích

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     1.7- Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD TƯ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nư​ớc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     2.1- Thuế  giá trị gia tăng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		             Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     2.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		             Tr. đó:- Thu về quảng cáo truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                    - Thu từ báo in

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		      2.3- Thu nhập sau thuế đài truyền hình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		      2.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		      2.4- Thu sử dụng vốn ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		      2.4- Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		              Tr. đó:- Tài nguyên rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                         - Tài nguyên nước thuỷ điện

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		       2.5- Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		       2.6 Thu sự nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		             Tr.đó:- Thu chênh lệch DN công ích

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		       2.7-  Thu hồi vốn và thu khác từ XNQD ĐP

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong n​ước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3/ Thuế xuất khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.1- Thuế giá trị gia tăng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		    3.4- Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.5- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nư​ớc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		            Tr. đó:- Từ hoạt động dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.6- Thuế chuyển lợi nhuận ra nư​ớc ngoài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		           Tr.đó:- Từ hoạt động dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.7- Thu về dầu thô,  khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.8- Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		    3.9 Thu khác từ XN có vốn ĐTNN 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4/ Thuế nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     4.1- Thuế giá trị gia tăng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     4.2 -Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     4.3- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     4.4- Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 Trong  đó:- Tài nguyên rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     4.5- Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     4.6 Thu khác từ khu vực CTN và  NQD

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8/ Thuế chuyển thu nhập ra nư​ớc ngoài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9/ Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10/ Thuế thu nhập đối với ng​ời có thu nhập cao

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12/ Thuế nhà đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14/ Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II/. Các khoản phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15/ Lệ phí trư​ớc bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tr đó: Phần không cân đối

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16/ Phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17/ Các loại phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III/. Các khoản thu khác còn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nư​ớc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		19/ Thu giao quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tr đó:          - Phần tính cân đối

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                      - Phần không cân đối

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     16.1- Thu tiền bán cây đứng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		     16.2- Thu tiền phạt

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 Tr. đó: - Phạt an toàn giao thông

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		      - Phạt kinh doanh trái pháp luật

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		      16.3- Thu tịch thu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                Tr. đó: - Tich thu từ công tác chống lậu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		      16.4- Thu hồi các khoản chi năm tr​ước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		  16.5- Thu bán tài sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		       16.6- Khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		20/ Thu bán nhà ở 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		21/ Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		22/ Thu khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV/ Thu viện trợ không hoàn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		B/ Thu Kết d​  ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		c/ Thu NS huyện được hư​ởng theo phân cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		D/ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1- Bổ sung cân đối ngân sách.

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Trong đó: bổ sung vốn XDCB ngoài n​ước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2- Bổ sung theo mục tiêu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		D - Các khoản thu để lại Đ.vị chi QLQNS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.Thu huy động đóng góp đầu t​ CSHT

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2. Thu các khoản huy động đóng góp khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3. Thu từ quỹ đất công ích

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4, Thu học phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5. Thu viện phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7. Thu thuỷ lợi phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6. Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		...................

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		......, Ngày .... tháng ..... năm .......



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		TM/UỶ BAN NHÂN DÂN



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Chủ tịch



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 42



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .................



		QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM ............



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		Số


TT


 

		N ộ i    d u n g


 


 

		Dự toán năm ..............


 

		Ước thực hiện năm hiện hành


 


 

		Quyết toán năm ............


 


 

		so sánh (%)


 


 

		so sánh (%)


 


 

		So sánh (%)

		 

		 



		

		

		Tổng


số

		Chia ra


 

		tổng


số

		Chia ra


 

		Tổng


số

		Chia ra


 

		UTH hiện hành/DT hiện hành


 


 

		DT kế hoạch/DT hiện hành


 


 

		Quyết toán/Dự toán

		 

		 



		

		

		

		NS cấp tỉnh

		NS huyện

		

		NS cấp tỉnh

		NS huyện

		

		NS cấp tỉnh

		NS huyện

		tổng số

		NS cấp tỉnh

		NS huyện

		tổng số

		NS cấp tỉnh

		NS huyện

		tổng số

		NS cấp tỉnh

		NS huyện



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		4

		5

		6

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		7

		8

		9



		 

		Tổng số chi ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Chi đầu t​ phát triển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi th​ường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		 Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		..., Ngày .... tháng ..... năm .....


TM/Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 44



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .....................

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		QUYẾT TOÁN CHI  NS HUYỆN, CHI NS CẤP HUYỆN, NS XÃ NĂM .........



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng

		

		



		 

		Nội dung

		Dự toán năm ........

		 

		 

		Quyết toán năm ........

		 

		 

		so sánh QT/DT (%)

		 

		 

		

		



		 

		 

		Tổng

		Chia ra

		 

		Tổng

		Chia ra

		 

		Tổng

		Chia ra

		 

		

		



		 

		 

		số

		Cấp huyện

		Xã

		số

		Cấp huyện

		Xã

		số

		Cấp huyện

		Xã

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		

		



		 

		Tổng chi ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		I

		 Chi đầu t​ phát triển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		 

		Trong đó:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		1

		 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		II

		Chi thư​ờng xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		 

		Trong đó:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		1

		 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		III

		 Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		IV

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		..., Ngày .... tháng ..... năm .....


TM/UỶ BAN NHÂN DÂN


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu 46



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		QUYẾT TOÁN CHI CH​ƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 



		CH​ƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM ............



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng

		



		S

		Nội dung chi

		Dự

		chia ra

		 

		 

		 

		 

		 

		Quyết

		chia ra

		 

		 

		 

		 

		 



		TT

		 

		toán

		Cấp huyện thực hiện

		 

		 

		Xã thực hiện

		 

		 

		toán

		Cấp huyện thực hiện

		 

		 

		Xã thực hiện

		 

		 



		 

		 

		năm ....

		Tổng số

		Vốn đầu tư

		Vốn SN

		Tổng số

		Vốn đầu tư

		Vốn SN

		năm ...

		Tổng số

		Vốn đầu t​

		Vốn SN

		Tổng số

		Vốn đầu t​

		Vốn SN



		A

		B

		1 = 2+5

		2=3+4

		3

		4

		5=6+7

		6

		7

		8=9+12

		9=10+11

		10

		11

		12=13+14

		13

		14



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng số:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Chi chương trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Chương trình văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Chương trình giáo dục đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chương trình 135

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Nhiệm vụ A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Nhiệm vụ B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		..., Ngày .... tháng ..... năm .....

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		TM/UỶ BAN NHÂN DÂN

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Chủ tịch

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu 48



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .........................

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG



		XÃ, PH​ƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM ..............



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng

		

		



		S

		 

		Dự toán


năm ...


 

		Quyết toán


năm ...

		bao gồm


Tổng số

		Bao gồm


 


 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		So sánh

		

		



		TT

		Xã, ph​ường, thị trấn




		

		

		

		I/ Chi đầu t​ phát triển

		

		

		

		trong đó

		

		II/ chi

		

		

		II/ chi Thường xuyên

		trong đó

		

		IV/ dự phòng

		V/ Chi

		

		

		Dự phòng

		QT/DT

		

		



		 

		

		

		

		chi nsđp

		Tổng

		Tr.đó: chi đầu t​ XDCB

		

		

		chi sn


giáo dục


đào tạo


dạy nghề

		chi sn


khoa học


công nghệ




		hỗ trợ


doanh


nghiệp

		Trong đó

		

		Tổng

		chi sn


giáo dục


đào tạo


dạy nghề

		chi sn

		chi

		bổ sung

		Trong đó

		

		ngân

		(%)

		

		



		 

		

		

		

		trong

		số

		tổng

		vốn


trong


nước

		vốn


ngoài


nước

		

		

		

		Giáo dục


đào tạo


và d.nghề

		khoa học

		số

		

		khoa học

		ngân sách

		quỹ dự trữ

		Giáo dục


đào tạo


và d.nghề

		khoa học

		sách

		

		

		



		 

		

		

		

		cân đối

		

		số

		

		

		

		

		

		

		công nghệ

		

		

		công nghệ

		

		tài chính

		

		công nghệ

		

		

		

		



		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		 

		

		 

		 

		

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		 

		6

		7

		8

		9

		7

		8

		9

		11

		12

		8

		9

		10

		11

		12

		12=2/1

		

		



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		1

		 Xã A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		2

		 Ph​ờng B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		3

		 Thị trấn C

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		4

		 .......

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		..., Ngày .... tháng ..... năm .....

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		TM/UỶ BAN NHÂN DÂN

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		               Chủ tịch

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		          (Ký tên, đóng dấu)

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 50



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): ........................

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM ...........



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		Dự toán năm .........

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Quyết toán năm ......

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Số

		 

		Tổng chi

		Chi đầu tư phát triển 

		 

		 

		 

		 

		 

		chi thường xuyên (theo lĩnh vực)

		 

		 

		Chi

		Chương

		Dự án

		Chi thực

		(Chi tiết nh​ phần

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Tên đơn vị

		 (Kể cả chi 

		Tổng

		Tr.đó: Chi đầu tư XDCB

		Trong đó

		 

		Tổng

		Gồm

		 

		CTMT

		trình

		5 triệu

		hiện một số

		dự toán năm ......)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		bằng nguồn

		số

		Tổng

		Vốn

		Vốn

		Giáo dục

		Khoa 

		số

		...

		...

		quốc gia

		135

		ha rừng

		nhiệm vụ,

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		huy động, 

		 

		số

		trong

		ngoài

		đào tạo

		học, công

		 

		 

		 

		gia

		 

		 

		mục tiêu

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		viện trợ)

		 

		 

		n​ước

		nư​ớc

		và d.nghề

		nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		khác

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		16

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Các cơ quan đơn vị của huyện

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Văn phòng huyện Uỷ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Văn phòng HĐND và UBND huyện

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Phòng Giáo dục 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Chi hỗ trợ các tổ chức XH & XH nghề nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		V

		Dự phòng NS cấp huyện

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		...,Ngày ... tháng ... năm ..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		TM/UỶ BAN NHÂN DÂN

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Chủ tịch

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6- Biểu số 52



		Huyện (quận, thị xã, thành phố) năm ......

		

		

		

		

		

		



		QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG



		XÃ, PHƯ​ỜNG, THỊ TRẤN NĂM ......



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng

		

		

		

		

		



		 

		 

		Dự toán năm .....

		Quyết toán năm ....

		

		

		



		S

		Xã, phư​ờng,

		Tổng

		Bao gồm

		 

		 

		Tổng

		bao gồm

		 xxx

		 

		sánh

		

		

		

		



		TT

		thị trấn

		số

		Bổ

		Bổ sung mục tiêu

		 

		số

		Bổ

		Bổ sung mục tiêu

		 

		QT/DT

		

		

		

		



		 

		 

		 

		sung

		Tổng

		Trong đó

		 

		sung

		Tổng

		Trong đó

		(%)

		

		

		

		



		 

		 

		 

		cân

		số

		vốn 

		 

		cân

		số

		vốn 

		 

		

		

		

		



		 

		 

		 

		đối

		 

		ngoài nước

		 

		đối

		 

		ngoài nước

		 

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		6

		7

		8

		9

		10

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		



		1

		 Xã A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		



		2

		 Phư​ờng B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		



		3

		 Thị trấn C

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		



		4

		 ...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		



		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		..., Ngày ... tháng ... năm ...

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		TM/UỶ BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 54



		Tỉnh (thành phố): ......................

		

		



		QUYẾT TOÁN HUY ĐỘNG ĐẦU T​



		THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM ...........



		(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và 



		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		S

		Nội dung

		Dự toán

		Quyết toán 

		Ghi chú



		TT

		 

		năm .......

		năm ......

		 



		A

		B 

		1

		2

		3



		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Vốn đầu tư XDCB trong nước của NS cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh)

		 

		 

		 



		2

		- Mức tối đa được huy động theo chế độ

		 

		 

		 



		3

		Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo

		 

		 

		 



		 

		Gồm:

		 

		 

		 



		- 

		Trái phiếu công trình

		 

		 

		 



		-

		...

		 

		 

		 



		4

		Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi)

		 

		 

		 



		 

		Gồm:

		 

		 

		 



		- 

		Trả trái phiếu công trình

		 

		 

		 



		-

		...

		 

		 

		 



		5

		Dự kiến mức vốn huy động

		 

		 

		 



		 

		Gồm:

		 

		 

		 



		- 

		Trái phiếu công trình

		 

		 

		 



		-

		...

		 

		 

		 



		

		

		

		....., Ngày .... tháng ..... năm .......



		

		

		

		TM/UỶ BAN NHÂN DÂN



		

		

		

		CHỦ TỊCH



		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





9. Tên thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

a.Trình tự thực hiện 

- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND cấp huyện phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.


- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu của quy định tại mục II, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Các văn bản pháp lý do cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư ban hành sắp xếp theo trình tự về đầu tư xây dựng, tuân thủ theo mẫu 02/QTDA của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính (bản phôtô đối với văn bản do cấp quyết định đầu tư ban hành, bản sao đối với văn bản do chủ đầu tư ban hành).


- Bản gốc hoặc bản sao công chứng hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) giữa chủ đầu tư và các nhà thầu.


- Bản gốc hoặc bản sao công chứng biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng.


- Hồ sơ hoàn công.


- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).


- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có) và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán (nội dung thống nhất, không thống nhất, kiến nghị - bản gốc).


- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.


- Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm tra: 


+ Nhóm A: 200 ngày. 


+ Nhóm B: 140 ngày. 


+ Nhóm C: 110 ngày.


+ Đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 80 ngày.


- Thời gian phê duyệt: 10 ngày.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: không


Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành – Theo mẫu số 18.


- Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

		UBND QUẬN ( huyện )


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QUẢN LÝ DỰ ÁN)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do – Hạnh phúc






		Số:…../Tr-…

		    …......, ngày ….  Tháng…. năm 200…





TỜ TRÌNH


Đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành


Công trình: …....... (tên công trình hoặc dự án)


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ các Thông tư số: 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 98/2008/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ pháp lý khác liên quan (nếu có),


….(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo các nội dung chính sau:


1. Tên công trình:



2. Chủ đầu tư:



3. Địa điểm xây dựng:



4. Thời gian khởi công – hoàn thành:



5. Tổng dự toán:



6. Giá trị đề nghị quyết toán:



….(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành….(tên dự án).


		Nơi nhận:


- Như trên;


- ….

		CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký, đóng dấu)





10 .Tên thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng  mục công trình hoàn thành 


a.Trình tự thực hiện 

- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND cấp huyện phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành.


- Báo cáo quyết toán hạng mục công trình hoàn thành vận dụng theo mẫu của quy định tại mục II, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Các văn bản pháp lý do cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư ban hành sắp xếp theo trình tự về đầu tư xây dựng, tuân thủ theo mẫu 02/QTDA của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính (bản phôtô đối với văn bản do cấp quyết định đầu tư ban hành, bản sao đối với văn bản do chủ đầu tư ban hành).


- Bản gốc hoặc sao công chứng hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) giữa chủ đầu tư và các nhà thầu.


- Bản gốc hoặc sao công chứng biên bản nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng.


- Hồ sơ hoàn công.


- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).


- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có) và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán (nội dung thống nhất, không thống nhất, kiến nghị - bản gốc).


- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.


- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.


- Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.


*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm tra: tính hạng mục công trình hoàn thành tương đương với các nhóm, cụ thể: 


+ Hạng mục công trình tương đương nhóm A: 200 ngày. 


+ Hạng mục công trình tương đương nhóm B: 140 ngày. 


+ Hạng mục công trình tương đương nhóm C: 110 ngày.


+ Hạng mục công trình tương đương với Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 80 ngày.


- Thời gian phê duyệt: 10 ngày.


d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: không


Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành Theo mẫu số 19.


- Hồ sơ quyết toán hạng mục công trình hoàn thành theo mẫu của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

		UBND QUẬN ( huyện )


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QUẢN LÝ DỰ ÁN)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do – Hạnh phúc






		Số:…../Tr-…

		…....., ngày ….  tháng…. năm 200…





TỜ TRÌNH


Đề nghị phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành


Hạng mục công trình: ….......


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ các Thông tư số: 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 98/2008/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ pháp lý khác liên quan (nếu có),


….(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt báo cáo quyết toán hạng mục công trình hoàn thành theo các nội dung chính sau:


1. Tên hạng mục công trình:



2. Chủ đầu tư:



3. Địa điểm xây dựng:



4. Thời gian khởi công – hoàn thành:



5. Tổng dự toán:



6. Giá trị đề nghị quyết toán:



(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- ….

		CHỦ ĐẦU TƯ


HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký, đóng dấu)





11. Thủ tục: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền 


a.Trình tự thực hiện 

- Đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND cấp huyện phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


- Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền cho huỷ bỏ dự án.


- Báo cáo quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo mẫu của quy định tại mục II, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Các văn bản pháp lý do cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư ban hành sắp xếp theo trình tự về đầu tư xây dựng, tuân thủ theo mẫu 02/QTDA của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính (bản phôtô đối với văn bản do cấp quyết định đầu tư ban hành, bản sao đối với văn bản do chủ đầu tư ban hành).


- Bản gốc hoặc sao công chứng hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế (nếu có) giữa chủ đầu tư và các nhà thầu.


- Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu. 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm tra: 45 ngày làm việc.


- Thời gian phê duyệt: 3 ngày làm việc.


đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.


- Cơ quan trực tiếp thẩm tra: Phòng Tài chính- Kế hoạch.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

h. Lệ phí: không


Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền .


- Hồ sơ quyết toán theo mẫu của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định của Luật xây dựng;


- Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

		UBND QUẬN ( huyện )


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ (HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QUẢN LÝ DỰ ÁN)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do – Hạnh phúc






		Số:…../Tr-…

		…..........., ngày ….  tháng…. năm 200…





TỜ TRÌNH


Đề nghị phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền


		Kính gửi:

		· Uỷ ban nhân dân quận ( huyện )



		

		· Phòng Tài chính – Kế hoạch





Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ các Thông tư số: 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 98/2008/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;


Căn cứ Quyết định số 2629/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND quận Ba Đình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND quận Ba Đình;


Căn cứ pháp lý khác liên quan (nếu có),


….(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt báo cáo quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo các nội dung chính sau:


1. Tên dự án:



2. Chủ đầu tư:



3. Địa điểm xây dựng:



4. Tổng dự toán:



5. Giá trị đề nghị quyết toán:



(Tên chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao làm đầu mối quản lý dự án) kính trình UBND quận phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- ….

		CHỦ ĐẦU TƯ


HOẶC ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI QLDA


(Ký, đóng dấu)





VI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND huyện

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai (mẫu số 4c-AH)


- Bản sao Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định theo quy định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai (mẫu số 4c-AH)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Mục 5, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29/6/2005.


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Điểm 2.2, Mục 2, phần IV Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


Mẫu số 4c-AH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG


1. Phần khai về người có công:


Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Cơ quan, đơn vị công tác: 



Nơi đăng ký hộ khẩu: 



Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến): 


Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.


2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):


Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Trú quán: 



Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….)



đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		Ông (bà) …………………………………………………..


Hiện cư trú tại: ………………………………...….………


chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.


        ……ngày ….tháng …năm ….


         TM. UBND


        Chủ tịch




		Ngày …. tháng …. năm …


Người khai


(Ký, ghi rõ họ và tên)








2. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


(Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú. UBND cấp xã xem xét, thẩm định xác nhận. Lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện gửi về UBND huyện tại bộ phận một cửa nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”

- Biên bản họp gia tộc “Bà mẹ Việt nam Anh hùng”

- Biên bản xét duyệt và đề nghị của Hội đồng xét duyệt người có công cấp xã.


- (Tờ trình của UBND cấp xã).


* Số lượng hồ sơ: 05 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994.


- Điều 3, Nghị định Số 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;


- Công văn số 4879/LĐTBXH ngày 11/11/1994 và Công văn số 1088/CS-TBLS ngày 9/3/1995 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.


		ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ………………

HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ……………………………


XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…………………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


------------------------------------------





BẢN KHAI


Đề nghị tuyên dương danh hiệu “ Bà mẹ Việt nam anh hùng”


- Họ và tên bà mẹ: ……………………….Năm sinh………Từ trần, liệt sỹ…………

- Nguyên quán…………………….Chỗ ở hiện nay……………………..Dân tộc…………

- Tổng số con:……………….Có…………là liệt sỹ………………………………………

		STT

		Họ và tên liệt sỹ

		Bằng tổ quốc ghi công


· Số bằng:


- Số QĐ:

- Ngày QĐ

		Số hồ sơ liệt sỹ

		Quan hệ với bà mẹ

		Ghi chú



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		





Ngày………tháng……..năm………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------*------------


BIÊN BẢN


Họp gia tộc “ Bà mẹ Việt nam Anh hùng”


Hôm nay, ngày….tháng….năm ...... Chúng tôi gồm có:


1. 

Quan hệ với BMVNAH là:.......................................

2. 

Quan hệ với BMVNAH là:



3. 

Quan hệ với BMVNAH là:



4. 

Quan hệ với BMVNAH là:



5. 

Quan hệ với BMVNAH là:



- Họ và tên BMVNAH:



- Mất ngày …..tháng …..năm ………


- Bằng BMVNAH số: ………………………..theo Quyết định số ……QĐ


Ngày …..tháng …..năm …….. của Chủ tịch nước.


Căn cứ điều 02 Nghị định 176/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự “ Bà mẹ Việt nam Anh hùng”. Gia tộc chúng tôi đã họp và nhất trí ủy nhiệm để ông, (bà):…………….………………


Là …………………. Của “Bà mẹ Việt nam Anh hùng” hiện ở.................


Được giữ bằng “Bà mẹ Việt nam Anh hùng “ và đảm nhiệm việc thờ cúng “Bà Bà mẹ Việt nam Anh hùng” đồng thời được hưởng mọi chế độ ưu đãi theo quy định.


Cuộc họp kết thúc hồi ………giờ …… ngày …..tháng …..năm ………


Biên bản được thông qua và mọi người cùng nhất trí ký tên.


		UBND xã ………………Xác nhận


Ông, bà ……………được gia tộc ủy quyền thờ cúng “Bà mẹ Việt nam Anh hùng” là đúng. Đề nghị phòng LĐ – TBXH cho hưởng chế độ ưu đãi.


……, ngày …..tháng …..năm…......

   T/M: UBND XÃ …………………


Chủ tịch

		Thành viên trong gia tộc


(Ký, ghi rõ họ tên)


1.


2.


3.


4.


5.





		ỦY BAN NHÂN DÂN


HUYỆN ……………

---------------*----------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


-----------------*--------------


      Hà nội, ngày……tháng…..năm…….





DANH SÁCH


Đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng”


		STT

		Họ và tên

		Năm Sinh

		Còn sống

		Từ Trần

		Dân Tộc

		Tôn Giáo

		Chỗ ở hiện nay

		Số con

		Họ và tên liệt sỹ

		Quan Hệ

		Số Bằng TQGC
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TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN


3. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


(Thay đổi quy trình công dân nộp bản khai đề nghị cấp thẻ BHYT tại UBND xã nơi cư trú.


- UBND xã xác nhận vào bản khai, lập danh sách người đủ điều kiện nộp về UBND huyện tại bộ phận một cửa.


- Nếu là cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa UBND huyện)


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai cá nhân có xác nhận UBND xã


- Giấy chứng nhận người có công (bản sao)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: BHXH Thành phố Hà Nội


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: BHXH cấp huyện, UBND cấp xã.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Bảo hiểm y tế


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai hưởng bảo hiểm y tế (mẫu số 13)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Người có công;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người có công;


- Tiết b, Điểm 2.3, khoản 2, Mục XIII, Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


Mẫu số 13


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


....., ngày.... tháng.... năm.....


BẢN KHAI 


NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BHYT NĂM 2009 


Họ và tên:…………..............................................Năm sinh........................


Nguyên quán:................................................................................................


Trú quán:.......................................................................................................


Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao động, cán bộ xã) …......................................................................................................…


Đã được hưởng trợ cấp:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương:


- Thân nhân liệt sĩ


- Người hoạt động kháng chiến


-


-


-


…


Tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ bảo hiểm y tế.


Xác nhận của UBND xã (phường)


Người khai


Nội dung đã kê khai trên



(người ký ghi rõ họ tên)

và chữ ký của ông (bà) 


…… là đúng


Ngày .....tháng.....năm


  (ký tên, đóng dấu)


T/M UBND xã: ...........


                                  (Chủ tịch)


4. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh 

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


- Cá nhân nộp bản khai tại UBND cấp xã nơi cư  trú.


- Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra xác nhận vào bản khai.


- UBND cấp xã kiểm tra, lập danh sách và công văn đề nghị gửi về UBND huyện tại Bộ phận một cửa.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai hưởng bảo hiểm y tế (mẫu số 1a)


- Công văn (mẫu số 2a) và danh sách đề nghị hưởng chế độ BHYT của UBND cấp xã (mẫu số 4a)


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định Chủ tịch UBND cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: BHXH cấp huyện và UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản khai hưởng Bảo hiểm y tế (mẫu số 1a) theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TT-BLĐTBXH;

TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007).


- Công văn đề nghị của UBND xã, thị trấn (mẫu số 2a) (quy định tại Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007)


- Danh sách đề nghị của UBND xã, thị trấn (mẫu số 4a) theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Cựu chiến binh;


- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh;


- Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Mẫu 1a


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 


ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

Họ và tên: ........................................Bí danh: ..................................Nam, nữ.


Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................


Quê quán: .........................................................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................


...........................................................................................................................


Vào Đảng: .................................Chính thức: ..................................................


Ngày nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày ........ tháng ........ năm ......


Đơn vị hoặc cơ quan:.......................................................................................


........................................................................................................................... 


Về gia đình từ ngày ........ tháng ........ năm ........... ................................ ....... 


Khen thưởng (Huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen .................): 


...........................................................................................................................


........................................................................................................................... 


Lý do chưa được hưởng chế độ hảo hiểm y tế:...............................................


...........................................................................................................................


Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến (Lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên,quyết định phục viên, xuất ngũ...).......................................................................................


......................................................................................................................................... 


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


............, Ngày ........ tháng ........ năm ...........


Xác nhận Hội CCB xã, phường, thị trấn  


   Người khai


(Ký tên và đóng dấu)




(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 2a


		UBND xã (phường) ...........


Số: /CV- UB


V/v đề nghị đối tượng hưởng


BHYT theo Nghị định số


150/2006/NĐ-CP




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày ........ tháng ........ năm ...........







Kính gửi: ..................................................................................................


Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; 


Thông tư liên tịch số ................. ngày ........ tháng ........ năm ........... của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng;


Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh x∙ (phường) thông qua kết quả xét duyệt hồ sơ.


UBND ................................. đề nghị Phòng......................................thẩm định tổng hợp 


danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế trình UBND huyện (quận) duyệt danh sách


...................................... trường hợp.


(Có danh sách kèm theo).


		Nơi nhận:


- Như trên;


-


- Lưu ......




		T.M UBND ..................

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)











Mẫu 4a

		UỶ BAN NHÂN DÂN …………………

		DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHYT


Theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ 


(Kèm theo Công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm …… của …………..............)





		Số TT




		Họ và tên

		Năm sinh

		Quê quán

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu



		

		

		

		

		

		





Tổng số người: ……………………………………………..




    









…….Ngày …….. tháng … năm 200…….


  Người lập danh sách


 
 TM. UBND……………………

Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)


              CHỦ TỊCH

                                                                                                   Ký tên, đóng dấu)


5. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin cấp (đổi) bằng “Tổ quốc ghi công” (theo mẫu)


- Bằng “Tổ quốc ghi công” bị rách nát (nếu có)


- Biên bản họp gia tộc liệt sỹ (đối với liệt sỹ không còn thân nhân chủ yếu)


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kiến nghị thời gian tại huyện là 30 ngày).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn xin cấp, (đổi) Bằng “Tổ quốc ghi công” (quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006);


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Mục 3, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 


- Mục 3, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Mục 7, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG


· Phần khai về thân nhân đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công:


Họ và tên: ............................................................................ Năm sinh: .................


Nơi thường trú: Tổ dân phố ..................... Khối phố (thôn) ...................................


Phường (xã) ......................................... Quận (huyện) ...........................................


Quan hệ với liệt sỹ xin cấp lại Bằng TQGC: ..........................................................


Lý do xin cấp lại Bằng TQGC (Ghi một trong những lý do: mất, hư hỏng, chưa nhận được Bằng TQGC): .......................................................................................


II. Phần kê khai về liệt sỹ xin cấp lại Bằng TQGC (1):


Họ và tên liệt sỹ (chữ in hoa): ................................................................................


Nguyên quán: ..........................................................................................................


Chức vụ khi hy sinh: ...............................................................................................


Hy sinh ngày ............ tháng ......... năm .......................


Số Bằng TQGC: ........................................theo Quyết định cấp Bằng TQGC số: ................. ngày ....... tháng ....... năm ............... (ở góc trái của Bằng TQGC).


		XÁC NHẬN CỦA UBND 


XÃ, PHƯỜNG

		Ngày ........ tháng ........ năm .................


Người đứng khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





(1): Nếu yếu tố không có là để trống không ghi


6. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.. 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp xã nhận phiếu hẹn thời gian trả kết quả, UBND cấp xã tập hợp và nộp hồ sơ về UBND cấp huyện.


- Phòng Lao động TB và XH tập hợp hồ sơ nộp về Sở Lao động TBXH).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị có xác nhận UBND xã, thị trấn


- 02 ảnh chân dung 3x4 cm(đối với trường hợp cấp lại thẻ TB, BB)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp, (đổi) giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP LẠI, ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 


THƯƠNG BINH, BỆNH BINH


Kính gửi: - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội


     

- Phòng Lao động – TB & XH quận, huyện, thị xã ……...


      
- UBND xã…………………………………………………….


Họ và tên: …………………………………………………………………………...


Nguyên quán: (Ghi theo thẻ thương binh, bệnh binh)…………………………………….


Chỗ ở theo hộ khẩu thường trú.……………………………………………………………


Là thương binh, bệnh binh hạng: …………; Tỷ lệ mất sức lao động: ……………..


Số Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh: ……………………………………..


Lý do xin cấp – đổi Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh: ………………………………………………………………………………….................


…………………………………….…………………………………………………………


Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện ……………. Xét cấp, đổi lại Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh cho tôi (kèm theo 02 ảnh 2 x 3cm).


Tôi xin chân thành cảm ơn.


		Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

		Hà Nội, ngày … tháng … năm …


Người đề nghị








…….., ngày … tháng … năm …


Phòng Lao động – TB&XH, huyện, thị xã ……………… xác nhận


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐƠN XIN CẤP, (ĐỔI) GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ


Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội


      - Phòng Lao động - TB & XH quận, huyện ………


Tên tôi là: …………………………………………………………………………...


Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………


Quan hệ với Liệt sỹ: 



- Bố: ……………………………..; Năm sinh: ……………………………...



- Mẹ: ……………………………..; Năm sinh: ……………………………..



- Vợ:……………………………..; Năm sinh: ……………………………..



- Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..



- Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..



- Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..



- Con: …………………………….; Năm sinh: ……………………………..


Họ và tên Liệt sỹ: …………………………………………………………………...


Nguyên quán: ……………………………………………………………………….


Hy sinh ngày … tháng … năm …


Bằng Tổ quốc ghi công số: …………………………………………………………


Số Quyết định ………. TTg cấp ngày … tháng … năm …


Lý do xin cấp, (đổi) giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ: …………………………….


……………………………………………………………………………………….



Tôi xin cam đơn lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.



Kính đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện …………………… xét cấp lại Giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ cho gia đình tôi gồm ……….. thân nhân có tên trên .



Tôi xin chân thành cảm ơn.


		XÁC NHẬN CỦA


PHÒNG LĐTB&XH

		XÁC NHẬN CỦA UBND


PHƯỜNG, XÃ

		Hà Nội, ngày … tháng … năm …


Người làm đơn





7. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


- Đề xuất trình tự thực hiện như sau:


+ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp xã


+ UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm theo hồ sơ nộp tại bộ phận 1 cửa của huyện nhận phiếu hẹn 


+ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ chuyển sang cơ quan phòng LĐTBXH


+ Phòng LĐTBXH kiểm tra, lập danh sách, tổng hợp chuyển sở L ĐTBXH


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD)


- Bản sao giấy khai sinh 


- Giấy Chứng nhận người có công (bản sao)


- 02 ảnh (3x4)


- Đề xuất thành phần hồ sơ giảm như sau:


+ Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo theo mẫu có xác nhận rõ của UBND cấp xã về người có công.


+ Bản sao giấy khai sinh của người được cấp sổ.


+ 01 ảnh 3x4


Lý do: Để giảm bớt các thủ tục không cần thiết cho cá nhân, tổ chức mà vẫn đảm bảo đ ược yêu cầu


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng..


- Tiết b, Điểm 2.1, Mục 2, Phần III, Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-


LĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-GD&ĐT-Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO


(Kèm theo bản sao giấy khai sinh của người hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo)


Họ và tên người có công (1): …………………………… Là (2): …………………


Ngày tháng năm sinh: …………………………………... Nam, nữ: ………………


Số hồ sơ: ……………………………………...…………………………………….


Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………………….


Thành phố: ………………………………………………………………………….


Nơi đang chi trả trợ cấp: ……………………………………………………………


Tên tôi là (3): …………………………; Quan hệ với người có công (4) …………


Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với: 


		TT

		HỌ VÀ TÊN (5)

		NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

		QUAN HỆ VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		

		

		

		






Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		XÁC NHẬN


CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN


Ông/Bà: ……………………………………….


Có bản khai như trên là đúng.


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

		……, ngày … tháng … năm …


Người khai


(Ký và ghi rõ họ tên)





Ghi chú:


(1). Ghi rõ họ tên người có công


(2). Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là TB, BB thì ghi thêm tỷ lệ MSLĐ)


(3). Ghi họ tên người đứng khai


(4). Ghi quan hệ người đứng khai với người có công


(5). Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp


(6). Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: UBND xã, phường, thị trấn xác nhận người có công đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại phường.


8. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2)


- Một trong các giấy tờ: Lý lịch, Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; huân chương, huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác.


- Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên; hoặc giấy xác nhận tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học của UBND cấp xã.


- Biên bản xác nhận của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (mẫu số 7-HH3).


- Biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh xác nhận suy giảm khả năng lao động (mẫu số 7-HH6)


Thành phần hồ sơ gồm có: 


- Bản khai cá nhân (mẫu số 2-HH)


- Một trong các giấy tờ: Lý lịch, quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; huân chương, huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác như: Xác nhận của cấp Trung đoàn trở lên hoặc ban chỉ huy Quân sự huyện kèm theo bản phô tô hồ sơ gốc lưu tại đơn vị xác nhận.


- Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của bệnh viện cấp tỉnh trở lên (đối với nam chưa đủ 60 tuổi, Nữ chưa đủ 55 tuổi). hoặc giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của UBND cấp xã  (đối với nam đủ 60 tuổi trở lên , Nữ đủ 55 tuổi trở lên)


- Xác nhận của Trạm Y tế cấp xã về tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ và tình trạng bệnh tật, tình trạng vô sinh của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học (Mẫu phụ lục 1a, 1b,  tại công văn số 2529/SYT-NVY ngày 25/8/2009 của Sở Y tế Hà Nội)


- Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (mẫu số 3-HH) .


- Biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh xác nhận suy giảm khả năng lao động (mẫu số 6-HH)


Lý do: Kiến nghị bãi bỏ thủ tục hành chính theo quy định tại mục VII tại Thông tư số 07 và thay thế thực hiện theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTB&XH ngày 7/4/2009.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản khai cá nhân (mẫu số 7-HH2)


- Biên bản của Hội đồng chính sách xã (mẫu số 7-HH3)


- Biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh (mẫu số 7-HH6)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Mục 8, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Mục 8, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 


- Điểm 1.1, Mục 1, Phần I, Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2009 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.


- Thực hiện theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTB&XH ngày 7/4/2009.


Mẫu số 2-HH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Bản khai cá nhân


1. Ng​ười tham gia kháng chiến:


- Họ và tên: .......................................... ……………………………Năm sinh:………………. 


- Nguyên quán: 



- Trú quán: 



- Nhập ngũ hoặc tham gia kháng chiến ngày………tháng………năm……………


- Thời gian ở chiến tr​ường: từ ngày .…. tháng ... .năm ... …đến ngày ....tháng .….năm……… 


- Địa bàn hoạt động: 



Tình trạng bệnh tật và sức khoẻ hiện nay:………..…………..


……………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………….………………………..


……………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………..


2. Con đẻ bị dị dạng, dị tật của người tham gia kháng chiến:


		Họ và tên

		Năm sinh

		Loại dị dạng, dị tật

		Dị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động

		Dị dạng, dị tật nặng, không còn khả năng lao động



		

		

		

		

		Suy giảm khả năng tự lực  trong sinh hoạt

		Không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







		 

		Ngày ...tháng ...năm 200..

  Ng​ười khai ký tên


   (Ghi rõ họ và tên)





9. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


- Người có công nuôi dưỡng liệt sỹ nộp đơn đề nghị giải quyết chế độ tại UBND cấp xã nơi cư trú;


- UBND cấp xã xác nhận vào đơn và tổ chức hội nghị các ban ngành đoàn thể căn cứ tình hình thân nhân liệt sỹ tại địa phương trước khi liệt sỹ hy sinh và các quy định của Nhà nước xét duyệt, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện gửi về UBND huyện tại Bộ phận một cửa).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi liệt sỹ


- 02 giấy xác nhận của những người biết rõ có công nuôi liệt sỹ 

- Bằng Tổ quốc ghi công (bản sao)


- Biên bản xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã.


- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng..


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng..

Mẫu số 3-LS2


		UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).......

Quận (huyện):........................


Xã (phường)..........................    




		GIẤY CHỨNG NHẬN


THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ


(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)








Uỷ ban nhân dân xã (phường): ......................................................................


Chứng nhận ông (bà):....................................................................................


Nguyên quán:................................................................................................


Có những thân nhân chủ yếu sau:


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ

		Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

		Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)......………...........................


.......................................................................................................................


Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.


		TM. GIA ĐÌNH

		......., ngày..... tháng..... năm......


TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG





10. Thủ tục: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với Cách mạng


- Hộ khẩu nơi cư trú mới (bản sao)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ 


HOẶC DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ


Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội


      - Phòng LĐ – TB& XH hội quận, huyện ………


Tên tôi là: ………………………….; Quan hệ với Liệt sỹ: ……………………


Nguyên quán: ……………………………………………………………………….


Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………


Họ tên thân nhân người đi kèm: ……………; Quan hệ với Liệt sỹ: ……………….


……………………………………………………………………………………….


Họ và tên Liệt sỹ: …………………………………………………………………


Nguyên quán: ……………………………………………………………………….


Cấp bậc chức vụ khi hy sinh: ……………………………………………………….


Hy sinh ngày … tháng … năm ………


Bằng Tổ quốc ghi công số: ………… Quyết định ………TTg ngày … tháng … năm ……..



Tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan cho tôi được đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt Liệt sỹ: ………………., hiện an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thuộc xã ………huyện ………………….., tỉnh ……………… được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội (Ngọc Hồi, Nhổn) hoặc quê quán ………………………


……………………………………………………………………………………….



Kính đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ban phục vụ lễ tang thành phố, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện ……………… xem xét giải quyết theo nguyện vọng trên của gia đình tôi.



Tôi xin thay mặt gia đình liệt sỹ chấp hành đầy đủ quy định của chính sách nhà nước hiện hành.


		Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

		Hà Nội, ngày … tháng … năm … 


Người làm đơn







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------*------------


BIÊN BẢN HỌP GIA TỘC LIỆT SỸ


(V/v cử người đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ)



Căn cứ vào thông tư liên tịch số: 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ LĐ-TBXH và Bộ Tài Chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ.


Hôm nay, ngày….tháng….năm 200…. Chúng tôi gồm có:

1. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




2. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




3. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




4. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




5. 

Quan hệ với Liệt sỹ:





Toàn bộ gia tộc chúng tôi đã họp và thống nhất cử các ông, bà sau đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ ………………………………………………………………………………



1. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




2. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




3. 

Quan hệ với Liệt sỹ:





Biên bản được thông qua và kết thúc hồi ………giờ …… ngày …..tháng …..năm ………, mọi người nhất trí và cùng ký tên dưới đây.


		Xác nhận của UBND xã, thị trấn




		Thành viên trong gia tộc


(Ký, ghi rõ họ tên)








11. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân hoàn thiện bản khai nộp tại UBND xã nơi cư trú;


- Hội CCB cấp xã kết hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra xác nhận vào bản khai và lập danh sách hồ sơ đủ điều kiện báo cáo chủ tịch UBND cấp xã.


- UBND cấp xã ký danh sách và công văn đề nghị gửi về UBND huyện 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai hưởng mai táng phí của thân nhân Cựu chiến binh (mẫu số 1b)

- Giấy chứng tử (bản sao)


- Công văn (mẫu số 2b) và danh sách đề nghị hưởng mai táng phí của UBND xã, thị trấn (mẫu số 4b)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản khai hưởng mai táng phí của thân nhân Cựu chiến binh (mẫu số 1b)


- Công văn đề nghị của UBND xã, thị trấn (mẫu số 2b)


- Danh sách đề nghị của UBND xã, thị trấn (mẫu số 4b)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Cựu chiến binh;


- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh;


- Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Mẫu 1b


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI 


Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ


1. Phần khai về đối tượng


Họ và tên: ………………………. ………. …………… Nam, nữ


Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………


Quê quán: ……………………………………………………………………


Vào Đảng:……………………………. Chính thức: ………………………...


Nhập ngũ (hoặc tham gia kháng chiến) ngày …. tháng ….. năm ………….


Đơn vị hoặc cơ quan: ………………………………………………………...


………………………………………………………………………………..


Về gia đình từ ngày …… tháng ……. năm …………………………………


Đã từ trần ngày ….. tháng ….. năm ………. tại …………………………….


………………………………………………………………………………..


2. Phần khai về thân nhân của đối tượng


Họ và tên: ………………………………………………. Nam, nữ. 


Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………


Quê quán: ……………………………………………………………………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….


………………………………………………………………………………..


Quan hệ với người chết ………………………………………………………


Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………


………………………………………………………………………………..



3. Người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị (đối với trường hợp không còn thân nhân).


Họ và tên người đại diện: ……………………………… Năm sinh:………..


Cấp bậc, chức vụ: ……………………………………………………………


Chịu trách nhiệm khai về đối tượng tại điểm (1) dựa vào hồ sơ, lý lịch, giấy tờ hợp pháp khác có liên quan của đương sự do cơ quan, đơn vị đang quản lý để xác nhận.


………………………………………………………………………………..


Khai tại: ………………………………………………………………….......


Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.







    ………., Ngày … tháng … năm 200.…


		Người đại diện khai


(ký, ghi rõ họ tên)

		Xác nhận của Hội CCB xã, phường, thị trấn


(ký tên, đóng dấu)

		Thủ trưởng


Cơ quan, tổ chức, đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





Mẫu 2b


		UBND xã (phường)………………


Số: /CV-UB


V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm …...







Kính gửi: ………………………………………





   ………………………………………


Thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số ………………………. ngày …… tháng …… năm ……. của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng;


Xét đề nghị của Hội Cựu chiến binh xã (phường), thông qua kết quả xét duyệt hồ sơ.


UBND ………………… đề nghị Phòng ………………………. thẩm định tổng hợp danh sách hưởng chế độ mai táng phí đối với ……….. trường hợp.


(Có danh sách kèm theo).


		Nơi nhận:


- 


-


-


- Lưu …….




		TM. UBND……………


CHỦ TỊCH 


 (Ký tên, đóng dấu)







Mẫu 4b

		UBND ………….…………


 

		DANH SÁCH CỰU CHIẾN BINH TỪ TRẦN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ


Theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ


(Kèm theo Công văn đề nghị số ………… ngày …. tháng …. năm ….. 


của ……………………………………………………….)





		Số TT




		Họ và tên

		Năm sinh

		Quê quán

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Ngày, tháng, năm chết

		Mức hưởng



		….
….


….


….


….


….




		………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….


………………………….




		……


……


……


……


……


……




		………………………


………………………


………………………


………………………


………………………


………………………




		…………………………


…………………………


…………………………


…………………………


…………………………


…………………………




		……………………………………


……………………………………


……………………………………




		……………….……………….


……………….……………….


……………….……………….








Tổng số đối tượng: ……………………………………………..









…… Ngày …….. tháng … năm …….


		NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)


		

		TM. UỶ BAN NHÂN DÂN ……….


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)








12. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai có xác nhận của UBND xã là không thuộc đối tượng hưởng chế độ BHXH.

- Giấy chứng tử


- Biên bản uỷ quyền


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


Mẫu số 12-TT1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG 
VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN


Họ và tên người từ trần:................................................. Năm sinh:…….….


Nguyên quán:......…......................................................................................


Trú quán:………………………………………………………………....


Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)......


Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………


Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……………………………………….


Từ trần ngày…….tháng…….năm……………………………………….


Theo giấy khai tử số… ngày…. tháng… năm… của Uỷ ban nhân dân xã (phường)……...

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng…… năm……Mức trợ cấp:………………


Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp…………….


Nguyên quán:…………………………………………………………….


Trú quán:………...………………………………………..……………...


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………...


Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ với 


người chết

		Nghề nghiệp 


hiện tại



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		





		........., ngày.... tháng.... năm......


Chứng nhận UBND xã (phường)


Chủ tịch


(ký tên, đóng dấu)

		….., ngày.... tháng... năm......


Người khai nhận trợ cấp


(ký tên, ghi rõ họ tên)





13. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11)


- Biên bản ủy quyền theo hàng thừa kế (theo mẫu)


- Bảo sao một trong các giấy tờ sau: 


+ Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đầy.


+ Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; Giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.


+ Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sỹ hy sinh từ ngày 30/4/1975 trở về trước.


- Giấy chứng tử của người có công hoặc các giấy tờ liên quan thể hiện ngày mất.


- Xác nhận của nơi có hộ khẩu thường trú trước khi chết của người có công và thân nhân nếu không cùng hộ khẩu.


- Xác nhận người có công chưa hưởng chế độ của UBND xã, phường, thị trấn.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai của thân nhân người có công với Cách mạng từ trần (mẫu số 11). 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 


Mẫu số 12-TT1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG 
VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN


Họ và tên người từ trần:................................................. Năm sinh:…….….


Nguyên quán:......…......................................................................................


Trú quán:………………………………………………………………....


Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)......


Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………


Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……………………………………….


Từ trần ngày…….tháng…….năm……………………………………….


Theo giấy khai tử số… ngày…. tháng… năm… của Uỷ ban nhân dân xã (phường)…….......


Trợ cấp đã nhận đến hết tháng…… năm……Mức trợ cấp:………………


Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp…………….


Nguyên quán:…………………………………………………………….


Trú quán:………...………………………………………..……………...


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………...


Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ với 


người chết

		Nghề nghiệp 


hiện tại



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		





		........., ngày.... tháng.... năm......


Chứng nhận UBND xã (phường)


Chủ tịch


(ký tên, đóng dấu)

		….., ngày.... tháng... năm......


Người khai nhận trợ cấp


(ký tên, ghi rõ họ tên)





14. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1)


- Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương; Huy chương kháng chiến


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1). 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 


Mẫu số 10 - CC1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên....................…..............………..... Năm sinh:............................


Nguyên quán:................................................................................................


Trú quán:.......................................................................................................


Đã được Nhà nước tặng:


- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:........... ngày....... tháng....... năm……….của Chủ tịch nước.


- Huân chương kháng chiến hạng:............... theo Quyết định số:.................... ngày........ tháng...............năm...........


-Huy chương kháng chiến hạng:............. theo Quyết định số:........................ ngày...........tháng...............năm...........


Các chế độ chính sách đã hưởng:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


- Kháng chiến


…...


		Chứng nhận của UBND xã (phường)...............


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):..................... là đúng sự thật. 


Ngày..... tháng..... năm.....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


(ký, ghi rõ họ tên)





15. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tuất vợ, (chồng) liệt sỹ tái giá


- Biên bản họp gia tộc liệt sỹ có xác nhận UBND xã


- Biên bản xét duyệt và đề nghị của Hội đồng chính sách xã


- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2)


- Công văn đề nghị của UBND cấp xã 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 


Mẫu số 3-LS2


		UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).......

Quận (huyện):........................


Xã (phường)..........................    




		GIẤY CHỨNG NHẬN


THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ


(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)








Uỷ ban nhân dân xã(phường): ......................................................................


Chứng nhận ông (bà):....................................................................................


Nguyên quán:................................................................................................


Có những thân nhân chủ yếu sau:


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ

		Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

		Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)......………...........................


.......................................................................................................................


.......................................................................................................................


.......................................................................……........................................


Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.


		TM. GIA ĐÌNH

		......., ngày..... tháng..... năm......


TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG





16. Thủ tục: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã, thị trấn.


- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Ngành LĐ-TBXH hoặc giấy xác nhận mộ liệt sỹ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ;


- Biên bản họp gia tộc liệt sỹ về việc cử người đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ (theo mẫu).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ theo Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của liên Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội- Bộ Tài chính.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ.


- Thông tư số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của liên Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội- Bộ Tài chính.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SỸ 


HOẶC DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SỸ


Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội


   



   - Phòng LĐ – TB& XH hội quận, huyện ………


Tên tôi là: ………………………….; Quan hệ với Liệt sỹ: ……………………


Nguyên quán: ……………………………………………………………………….


Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………


Họ tên thân nhân người đi kèm: ……………; Quan hệ với Liệt sỹ: ……………….


……………………………………………………………………………………….


Họ và tên Liệt sỹ: …………………………………………………………………


Nguyên quán: ……………………………………………………………………….


Cấp bậc chức vụ khi hy sinh: ……………………………………………………….


Hy sinh ngày … tháng … năm ………


Bằng Tổ quốc ghi công số: ………… Quyết định ………TTG ngày … tháng … năm ……..



Tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan cho tôi được đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt Liệt sỹ: ………………………..., hiện an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thuộc xã …………


huyện ………………….., tỉnh ……………… được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội (Ngọc Hồi, Nhổn) hoặc quê quán ………………………


……………………………………………………………………………………….



Kính đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ban phục vụ lễ tang thành phố, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện ……………… xem xét giải quyết theo nguyện vọng trên của gia đình tôi.



Tôi xin thay mặt gia đình liệt sỹ chấp hành đầy đủ quy định của chính sách nhà nước hiện hành.


		Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

		Hà Nội, ngày … tháng … năm … 


Người làm đơn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


------------*------------


BIÊN BẢN HỌP GIA TỘC LIỆT SỸ


(V/v cử người đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ)



Căn cứ vào thông tư liên tịch số: 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008 của Bộ LĐ-TBXH và Bộ Tài Chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ.


Hôm nay, ngày….tháng….năm 200…. Chúng tôi gồm có:

1. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




2. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




3. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




4. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




5. 

Quan hệ với Liệt sỹ:





Toàn bộ gia tộc chúng tôi đã họp và thống nhất cử các ông, bà sau đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ ………………………………………………………………………………



1. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




2. 

Quan hệ với Liệt sỹ:




3. 

Quan hệ với Liệt sỹ:





Biên bản được thông qua và kết thúc hồi ………giờ …… ngày …..tháng …..năm ………, mọi người nhất trí và cùng ký tên dưới đây.


		Xác nhận của UBND xã, thị trấn




		Thành viên trong gia tộc


(Ký, ghi rõ họ tên)










17. Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy giới thiệu và di chuyển hồ sơ của Sở LĐ-TBXH Hà Nội


- Hộ khẩu (bản sao)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ lĩnh tiền hàng tháng hoặc giấy biên nhận

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

18. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp xã nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả, UBND cấp xã tổng hợp gửi đến UBND cấp huyện.


- Phòng Lao động TB và XH tập hợp hồ sơ nộp về Sở Lao động TBXH.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (mẫu số 03-CSSK)


- Chỉ định dụng cụ trợ giúp trang cấp, dụng cụ chỉnh hình của cơ sở Y tế cấp tỉnh trở lên;


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (mẫu số 03-CSSK) theo Thông tư số 17/2006/TTLB-LĐTBXH-TC-YT ngày 21/11/2006 của Liên Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội- Tài chính- Y tế.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 17/2006/TTLB-LĐTBXH-TC-YT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội- Bộ Tài chính- Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng.


  Mẫu số 03-CSSK

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








TỜ KHAI 


NHẬN TRỢ CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP VÀ DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH 


ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

(Kèm theo chỉ định của cơ sở y tế)


1. Họ và tên: …………………………………………………..........................


2. Năm sinh: ……………………………………………………......................


3. Đang hưởng trợ cấp: ……………………………………………..................


4. Nơi quản lý trợ cấp: …………………………………………………….......


5. Số Hồ sơ: ……………………………………………...................................


6. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có) …% (Bằng chữ:.......................)


Tôi đề nghị được cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp sổ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình như sau:


		STT

		Loại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 


và vật phẩm phụ



		

		



		1

		





		2

		



		…

		…





		Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền…  …, ngày … tháng … năm 20...

………………………………………      Người kê khai  

………………………………………    (Ký và ghi rõ họ tên)

  …, ngày … tháng … năm 20..


   Thủ trưởng đơn vị


    (Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


-UBND cấp xã xác nhận đối với người đang thường trú trên địa bàn.


-Cơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh và người có công xác nhận đối với người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. 


   





19. Thủ tục: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ).

 a. Trình tự thực hiện: 

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


- Đề xuất trình tự thực hiện như sau:


+ Công dân nộp sổ trợ cấp ưu đãi (có xác nhận của cơ sở giáo dục đào tạo) nộp tại UBND cấp xã


+ UBND cấp xã kiểm tra, tổng hợp theo đợt gửi lên phòng LĐTB&XH huyện, và nhận phiếu hẹn trả kết quả


+ Phòng LĐTBXH thẩm định, lập danh sách chuyển sở LĐTBXH ra quyết định hưởng trợ cấp

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (có xác nhận của cơ sở GD-ĐT)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội- Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ.

20. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với gia đình liệt sỹ

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất thân nhân liệt sỹ


- Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2)


- Bản sao bằng Tổ quốc ghi công (nếu có)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 3-LS2


		UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).......

Quận (huyện):........................


Xã (phường)..........................    




		GIẤY CHỨNG NHẬN


THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ


(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)








Uỷ ban nhân dân xã(phường): ......................................................................


Chứng nhận ông (bà):....................................................................................


Nguyên quán:................................................................................................


Có những thân nhân chủ yếu sau:


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ

		Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

		Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)......………...........................


.......................................................................................................................


.......................................................................................................................


.......................................................................……........................................


Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.


		TM. GIA ĐÌNH

		......., ngày..... tháng..... năm......


TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG





21. Thủ tục thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Giấy báo tử (theo mẫu số 3 – LS1)


- Trường hợp hy sinh từ 01/10/2005 trở đi: 


 + Giấy báo tử do các cơ quan có thẩm quyền cấp ( kèm 01 trong các giấy tờ: Giấy xác nhận giao nhiệm vụ, biên bản xảy ra sự việc kèm bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra (nếu không xử án), giấy xác nhận hoạt động tại địa bàn kinh tế- xã hội khó khăn.


· Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát (VTTP) không áp dụng thương binh B: 


 + Giấy báo tử (kèm giấy xác nhận chết do vết thương tái phát (VTTP) của cơ sở y tế và hồ sơ thương binh, hưởng chính sách như thương binh từ 81% trở lên.


 + Đối với thương binh tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 80% kèm bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do VTTP của Giám đốc Bệnh viện cấp tỉnh trở lên.


- Cấp giấy báo tử đối với người hy sinh trước 01/10/2005 chưa được xác nhận là Liệt sỹ trong các trường hợp sau: 


 + Người hy sinh được ghi là liệt sỹ, trong các giấy tờ: Giấy báo tử trận, Huân chương, Huy chương, Giấy chứng nhận đeo Huân chương, huy chương, Bảng vàng danh dự, Bảng gia đình vẻ vang hoặc lịch sử Đảng của cấp xã, phường, thị trấn trở lên.


 + Người hy sinh trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu đã được chính quyền địa phương suy tôn đưa hài cốt an tang trong nghĩa trang Liệt sỹ (có giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội nơi quản lý mộ) 


2. Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (Mẫu số 3-LS2) của Chủ tịch UBND cấp xã.


3. Biên bản uỷ quyền người thừa kế theo pháp luật (nếu liệt sĩ không còn bố, mẹ, vợ, con và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) theo mẫu 


* Số lượng hồ sơ: 03 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy xác nhận tình hình thân nhân trong gia đình liệt sỹ (mẫu số 3-LS2). 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội bổ sung sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 


- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng về hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


Mẫu số 3-LS2


		UBND TỈNH (THÀNH PHỐ).......

Quận (huyện):........................


Xã (phường)..........................    




		GIẤY CHỨNG NHẬN


THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ


(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ)








Uỷ ban nhân dân xã(phường): ......................................................................


Chứng nhận ông (bà):....................................................................................


Nguyên quán:................................................................................................


Có những thân nhân chủ yếu sau:


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ

		Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

		Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ)......………...........................


.......................................................................................................................


.......................................................................................................................


Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.


		TM. GIA ĐÌNH

		......., ngày..... tháng..... năm......


TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG





22. Thủ tục: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động- TBXH cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- Phòng Lao động- TBXH cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị chứng nhận (nếu có)


- Giấy chứng nhận, công nhận là Người có công


- Hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh (đối với trường hợp xác nhận là con của người có công)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng Lao động- TBXH cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

23. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, tổng hợp lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Bản khai cá nhân (theo mẫu 9- KC1) người hoạt động kháng chiến lưu tại xã, phường, quận, huyện và Sở (3 bản chính)


+ Bản sao (công chứng) huân, huy chương kháng chiến hoặc chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp huyện.


- Đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết từ ngày 01/01/1995 trở lại đây hồ sơ bổ sung: 


+ Bản sao giấy chứng tử;


+ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (bản chính)


+ Biên bản uỷ quyền (bản chính)



- Bỏ bản sao các giấy tờ chứng minh thời gian thực tế tham gia kháng chiến.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến – (mẫu số 9- KC1) 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 9 - KC1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên...............………..............………..... Năm sinh:............................


Nguyên quán:................................................................................................


Trú quán:.......................................................................................................


Tham gia hoạt động kháng chiến từ ngày...….tháng..…..năm.……......đến


 ngày.........tháng.........năm..……....


Số năm thực tế tham gia kháng chiến:.............tháng............năm........


Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến:


Huân chương Chiến thắng hạng  Huy chương Chiến thắng hạng


Huân chương KC chống Pháp hạng
 Huy chương KC chống Pháp hạng


Huân chương KC chống Mỹ hạng
 Huy chương KC chống Mỹ 


		Chứng nhận của UBND xã,phường……….....


Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):........................ là đúng sự thật.


Ngày.... tháng... năm....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai ký tên


(ký và ghi rõ họ tên)





24. Thủ tục: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân có đơn đề nghị sao lục hồ sơ Người có công, nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị sao lục hồ sơ của Người có công;


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị của công dân có xác nhận của Phòng Lao động cấp huyện 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nhà nước không quy định nhưng thực tế vẫn giải quyết.

25. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh


a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1), căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương:


 + Biên bản xảy ra sự việc trong khi làm nhiệm vụ dũng cảm đấu tranh chống tội phạm (kèm bản án hoặc kết luận của cơ quan điều tra) và làm nhiệm vụ cấp bách nguy hiểm cứu người, tài sản.


 + Người bị thương có vết thương được ghi nhận trong các giấy tờ gốc: Lý lịch cấn bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân được lập trước 01/01/1995; Phiếu chuyển thương, chuyển viên lúc bị thương; Bệnh án điều trị khi bị thương; Giấy ra viện khi bị thương.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan, đơn vị nơi xảy ra sự việc trong khi làm nhiệm vụ dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, cơ quan điều tra.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


Mẫu số 5-TB1


		.........................


.........................


Số........../.........

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG 

Ông (bà)..................................…………………..Năm sinh………………


Nguyên quán:…………………………………………………………….


Trú quán………………………………..…………………………………


Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng..... năm
………………..


Chức vụ khi bị thương
…………………………… cấp bậc……………


Cơ quan, đơn vị khi bị thương: ……………………………….…………..


Bị thương ngày.......... tháng......... năm………


Nơi bị thương:…...…………………………………………………………


Trường hợp bị thương:…………………………………………………….


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


Các vết thương thực thể:…………………………………………………...


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


Sau khi bị thương được điều trị tại………………………………………..



……………………………………………………………………………


Ra viện ngày...... tháng...... năm……..


		

		....., ngày….. tháng.…. năm..…....


…………………………


(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)







26. Thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày.

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Bản khai cá nhân (theo mẫu số 8- TĐ1)


+ Bản sao một trong các giấy tờ: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ BHXH hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian tù (như xác nhận của Ban liên lạc nhà tù).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Ban liên lạc các nhà tù.


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (mẫu số 08-TĐ1) 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu số 8-TĐ1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----------------------


........., ngày..... tháng..... năm 200...


BẢN KHAI CÁ NHÂN


Họ và tên:.................................................................Năm sinh....................


Nguyên quán:................................................................................................


Trú quán:.......................................................................................................


Tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến từ ngày.....thán....


năm…....đến ngày…..tháng ……..năm………


Cấp bậc…………….. chức vụ:............................................................……


Đơn vị hoạt động trước khi bị địch bắt tù, đày:............................................


Bị địch bắt tù, đày ngày........tháng.....năm.....đến ngày....tháng .....năm......


Nơi bị tù:.......................................................................................................


Ngày vào Đảng hoặc các tổ chức quần chúng khác....................................


Đã hưởng các chế độ:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh


- Tuất liệt sĩ


- Người hoạt động kháng chiến


- Người có công giúp đỡ cách mạng………………………………………....……


Đã được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến (nếu có):


+ Huân chương chiến thắng, Huân chương kháng chiến hạng.....................quyết định số:.........................ngày.........tháng........năm...........


+ Huy chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hạng....................quyết định số:........................ngày..........tháng.......năm..............


		Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)


Ngày..... tháng.... năm.....


(Ký tên, đóng dấu)

		Người khai


(ký - ghi rõ họ, tên)








27. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh

a. Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, gửi UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có hẹn thời hạn trả kết quả.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, tổng hợp danh sách chuyển Sở LĐTBXH giải quyết; nhận kết quả từ Sở và trả kết quả cho DN, HTX.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Công văn hoặc đơn đề nghị xác nhận công nhận doanh nghiệp, HTX là cơ sở sản xuất của thương binh, bệnh binh.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã (bản sao công chứng)


- Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của Doanh nghiệp, HTX.


- Danh sách Ban quản lý điều hành.


- Danh sách trích ngang lao động của đơn vị có 51% thương binh, bệnh binh trở lên tham gia doanh nghiệp, hợp tác xã


- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm liền kề.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/11/2004 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ;


- Quyết định số 3235/QĐ-UB ngày 24/11/1994 của UBND Thành phố HN V/v uỷ quyền cho Sở Lao động TB&XH HN ra Quyết định công nhận cơ sở SXKD của TBB và người tàn tật 


28. Thủ tục: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về UBND cấp huyện.


- UBND cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã và đề nghị của Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nhà nước không quy định nhưng thực tế vẫn giải quyết cho các đối tượng người có công trên địa bàn thành phố Hà Nội.

29. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội; nhận kết quả từ Sở Lao động – Thương binh & Xã hội để trả công dân theo quy định.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy chứng tử do UBND cấp xã cấp.


- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của UBND cấp xã (theo mẫu 12TT1)

- Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hoặc giấy chứng nhận (đối với trường hợp Người có công là LTCM không có hồ sơ lưu tại Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (bản chính).


- Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về tình hình hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội của thân nhân người có công (người đủ điều kiện hưởng tuất hàng tháng)


- Trường hợp thân nhân là con đẻ bị tàn tật nặng từ nhỏ đề nghị bổ sung Biên bản giám định y khoa cấp tỉnh.


- Trường hợp hưởng tuất nuôi dưỡng bổ sung xác nhận của địa phương về tình trạng cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu số 12-TT1- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Công văn số 413/TBLS- NCC ngày 15/5/2007 của Cục Thương binh Liệt sỹ và Người có công.


Mẫu số 12-TT1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Họ và tên người từ trần:................................................. Năm sinh:…….….


Nguyên quán:......…......................................................................................


Trú quán:………………………………………………………………....


Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)......


Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………


Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:……………………………………….


Từ trần ngày…….tháng…….năm……………………………………….


Theo giấy khai tử số… ngày…. tháng… năm… của Uỷ ban nhân dân xã (phường)…….....


Trợ cấp đã nhận đến hết tháng…… năm……Mức trợ cấp:………………


Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp…………….


Nguyên quán:…………………………………………………………….


Trú quán:………...………………………………………..……………...


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………...


Danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất từ trần (nếu có)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ với 


người chết

		Nghề nghiệp 


hiện tại



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		





		........., ngày.... tháng.... năm......


Chứng nhận UBND xã (phường)


Chủ tịch


(ký tên, đóng dấu)

		….., ngày.... tháng... năm......


Người khai nhận trợ cấp


(ký tên, ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN UỶ QUYỀN


THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN


HƯỞNG TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MỘT LẦN


(Theo Thông tư số 33/2005/TT-BLĐTBXH 


ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


Họ và tên người từ trần: …………………………; Năm sinh: ……………………


Nguyên quán: ……………………………………………………………………….


Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….......


Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công: ………………; Mã số trợ cấp: ……...


Từ trần ngày … tháng … năm ……, theo Giấy chứng tử số: ………………, ngày … tháng … năm …… của UBND xã, phường, thị trấn …………………………...


ĐẠI DIỆN GIA TỘC


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quan hệ với người chết

		Nơi đăng ký 


hộ khẩu

		Ký xác nhận 


uỷ quyền



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Đại diện gia tộc họp và nhất trí uỷ quyền cho ông (bà): ……………………………


Là: ……………, có hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………..


nhận chế độ trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần theo Thông tư số 33/2005/TT-BLĐTBXH 


ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


		Hà Nội, ngày … tháng … năm …


Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn


……………………………


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)

		Hà Nội, ngày … tháng … năm …


Người được uỷ quyền


(Ký, ghi rõ họ tên)





30. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP.

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai của cá nhân.


- Hồ sơ là Người có công với Cách mạng theo Nghị định 54.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân (theo mẫu số 13- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


Mẫu số 13


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------


....., ngày.... tháng.... năm.....


BẢN KHAI NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC HƯỞNG BHYT NĂM 2009 

Họ và tên:…………..............................................Năm sinh........................


Nguyên quán:................................................................................................


Trú quán:.......................................................................................................


Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao động, cán bộ xã, ...)……......................................................................................................…


Đã được hưởng trợ cấp:


- Thương binh, người hưởng chính sách như thương:


- Thân nhân liệt sĩ


- Người hoạt động kháng chiến


-


-


-


-


 Tôi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ bảo hiểm y tế.


		Xác nhận của UBND xã (phường)


Nội dung đã kê khai trên và chữ ký của 


ông (bà) …………………………… là đúng


   ……….., ngày.... tháng... năm....


     TM.UBND


    Chủ tịch

		Người khai


(ký tên, ghi rõ họ tên)





31. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


1. Hộ khẩu (bản chính) yêu cầu đối với tất cả các đối tượng.


 2. Với từng loại đối tượng người có công cần một trong các giấy tờ sau: 


 - Xác nhận Huân, Huy chương kháng chiến và chiến thắng.


 - Bản chính Bằng hoặc giấy chứng nhận Huân, Huy chương kháng chiến, chiến thắng (Những giấy tờ trên bị thất lạc hoặc rách nát thì phải có xác nhận của cơ quan đề nghị khen thưởng hoặc Viện thi đua khen thưởng); 


 - Xác nhận thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh (bản chính): 


 + Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh và sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng. 


 - Xác nhận thân nhân liệt sỹ: Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và sổ lĩnh trợ cấp tuất hàng tháng (Bản chính)


 - Xác nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày: Quyết định hưởng chế độ trợ cấp của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (Bản chính)


 - Xác nhận người hoạt động cách mạng “Tiền khởi nghĩa”: Quyết định hưởng phụ cấp “Tiền khởi nghĩa” do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội ký; sổ lĩnh tiền ưu đãi phụ cấp (Bản chính)


 - Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Quyết định hưởng trợ cấp do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội ký; sổ lĩnh tiền trợ cấp. (Bản chính)


 - Xác nhận Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động hưởng trợ cấp hàng tháng: Quyết định hưởng trợ cấp do Giám đốc Sở Lao dộng Thương binh & Xã hội ký, sổ lĩnh tiền trợ cấp (bản chính)


 - Xác nhận người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Quyết định hưởng trợ cấp do Giám đốc Sở Lao dộng Thương binh & Xã hội ký, sổ lĩnh tiền trợ cấp (bản chính)


 - Xác nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bằng phong tặng Bà mẹ anh hùng (bản phô tô), sổ lĩnh tiền trợ cấp (Bản chính)


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua khen thưởng TP;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở (theo Hướng dẫn liên ngành số 5946 ngày 30/11/2007 Sở Lao động– Thương binh & Xã hội- Sở Xây dựng;


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;


- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách  mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở;


- Quyết định số 117/TTg ngày 25/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách  mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở; 


- Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 28/2/1997 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 1158/QĐ-UB ngày 23/5/1997 của UBND Thành phố Hà Nội.


32. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp huyện và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực);


+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 9/8/1945 của Ban thường vụ Thành uỷ hoặc Ban Đảng, Đảng Đoàn, Ban cán sự Đảng bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương (theo mẫu) (Bản chính) 


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

33. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất 1 lần cho người có công. ( bỏ trùng với thủ tục số 31)

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân có nhu cầu xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất lần đầu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị xác nhận của đối tượng (có xác nhận của UBND cấp xã).


- Giấy tờ xác nhận Thương binh, Bệnh binh, người có công


- Sổ hộ khẩu (bản sao).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

34. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi


a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã (Bản chính, theo mẫu)


+ Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ- TTg hoặc 1 bản sao trong các Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc…). Trường hợp đối tượng không còn Quyết định trợ cấp 1 lần thì làm bản khai nêu rõ quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ và công tác, được Hội đồng chính sách xã xem xét đề nghị. 


+ Công văn đề nghị của UBND cấp xã (mẫu 7B, bản chính) 


+ Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện kèm danh sách đối tượng (mẫu số 8B, 9D, bản chính) 


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị của UBND xã, phường 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 290/2005/QĐ- TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sữa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005.


35. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về UBND cấp huyện. 


- UBND cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Đơn đề nghị có xác nhận của Chính quyền địa phương xã, phường nơi cư trú (Bản chính) 


+ Giấy chứng tử (Bản chính) 


+ Công văn đề nghị của UBND xã, phường (mẫu 7C) (Bản chính)


+ Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ- TTg ngày 8/11/2005 hoặc 1 bản sao trong các Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc, trợ cấp 1 lần) hoặc bản sao Quyết định hưởng chế độ Bảo hiểm y tế theo quy định tại TTLT số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 7/12/2005 


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn đề nghị


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị của UBND xã, phường (mẫu 7 C). K. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 290/2005/QĐ- TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước


- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sữa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005.


36. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với lực lượng thanh niên xung phong

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp huyện và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, xác nhận đơn đề nghị và chuyển Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần có xác nhận của trưởng thôn, xóm, đường phố (theo mẫu) (Bản chính)


+ Giấy tờ cũ chứng minh là TNXP như: Thẻ hội viên, giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở TNXP, giấy khen, lý lịch có ghi là TNXP (Bản chính)


+ Biên bản xác nhận và đề nghị của phiên họp tập thể hội đồng xác nhận xã, phường về hoàn cảnh gia đình và trợ cấp đối với TNXP (theo mẫu) (Bản chính)


+ Giấy xác nhận và đề nghị của huyện đoàn, quận đoàn (Bản chính)


+ Trường hợp mất hết giấy tờ gốc chứng minh là TNXP bổ sung: Đơn đề nghị chứng nhận là TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến có xác nhận của Ban Liên lạc truyền thống và Hội cựu TNXP cấp tỉnh (Bản chính)


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: BCH Đoàn các cấp, UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần.


- Biên bản xác nhận và đề nghị của phiên họp tập thể hội đồng xác nhận xã, phường về hoàn cảnh gia đình và trợ cấp đối với TNXP.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết đinh số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ;


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT- BLĐTBXH- TƯĐTNCSHCM ngày 09/3/2003 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM.


- Thông tư liên tịch số 26/2007/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 21/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM.


37. Thủ tục: Xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân có đơn xin xác nhận, nộp tại UBND cấp huyện và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết.


- Đề xuất trình tự thực hiện mới như sau:



+ Công dân nộp đơn xin xác nhận (kèm theo những giấy tờ liên quan) nộp tại bộ phận 1 cửa cấp xã và nhận phiếu hẹn trả kết quả


+ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận chuyển đơn (hoặc hồ sơ) sang cán bộ trực tiếp giải quyết Và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị xác nhận là đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ.


- Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ


- Thẻ học sinh, sinh viên (hoặc giấy có xác nhận là học sinh, sinh viên)


Đề xuất bổ xung thêm thành phần hồ sơ:


+ Ngoài đơn đề  nghị  xác  nhận  của đối tượng, kèm  theo giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ,  Kèm  theo giấy xác nhận học sinh, sinh viên (hoặc thẻ học sinh) đối với trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bổ xung thêm thành phần hồ sơ sau:


 + Quyết định hưởng trợ cấp CĐHH  (đối với người có công)


+ Kèm theo giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu (nếu là con của đối tượng người có công


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện (Chuyển cơ quan giải quyết là UBND cấp xã xác nhận).

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Kiến nghị nên có văn bản quy định cho việc xác nhận học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách thương binh, gia đình liệt sỹ, xác nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn nhưng hiện tại thực tế không có văn bản nào quy định mà vẫn giải quyết.


38. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công 

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện tổng hợp trình Sở Lao động – Thương binh & Xã hội xem xét, giải quyết; nhận kết quả từ Sở và trả cho công dân theo phiếu hẹn. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ khai cấp lại sổ ưu đãi, giáo dục


- Đơn đề nghị của đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương lý do mất; có xác nhận của nhà trường về việc giải quyết ưu đãi giáo dục đã được xác nhận.


- 2 ảnh 3x4cm

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-GD&ĐT-Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.


39. Thủ tục: Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – TBXH cấp huyện;


- Phòng Lao động – TBXH cấp huyện kiểm tra thủ tục và chuyển Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo cấp huyện giải quyết.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin hỗ trợ tu sửa nhà ở của đối tượng


- Biên bản họp của BCĐ xoá đói giảm nghèo xã, thị trấn.


(- Đề nghị có ảnh chụp nhà thực tế đề nghị sửa chữa và làm mới và kèm theo biên bản họp của hội đồng chính sách cấp xã.



Lý do: Đảm bảo hồ sơ chặt chẽ và vẫn đảm bảo được yêu cầu đặt ra.)


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện (Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo) Chuyển thẩm quyền Quyết định sang ban chỉ đạo Quỹ đền ơn đáp nghĩa.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cáchmạng.

40. Thủ tục: Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo. 


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập sanh sách và chuyển đến Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết.


- BHXH huyện xem xét, Quyết định và trả kết quả về Phòng Lao động TBXH để trả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương


- Bản sao Sổ hộ khẩu.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Bảo hiểm xã hội cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT, Phiếu KCB


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 44/2009/QĐ-UB ngày 15/01/1999 của UBND TP Hà Nội;


- Hướng dẫn số 569/HD-LN ngày 17/4/2009 của liên Sở Y tế- Bảo hiểm xã hội – Lao động – Thương binh & Xã hội.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT hộ nghèo nộp đơn tại UBND cấp xã;


- UBND cấp xã tiếp nhận đơn, xét duyệt và đề nghị UBND cấp huyện thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền Quyết định.


- UBND cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Sở lao động- TBXH xem xét, giải quyết.


- Khi có kết quả UBND cấp huyện nhận và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị của đối tượng


- Biên bản xét duyệt của xã, thị trấn


- Bìa hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực)


- Công văn và danh sách trích ngang đối tượng của UBND cấp xã.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 04/2007/TT-LĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo.


- Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/4/2007 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo, giai đoạn 2009- 2013.


42. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. 


- Đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ theo nộp tại UBND xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả


- UBND xã kiểm tra, lập danh sách, thành lập hội đồng xét duyệt cấp xã


- UBND xã gửi công văn đề nghị kèm theo hồ sơ, sanh sách, biên bản họp xét của xã  gửi lên bộ phận 1 cửa UBND huyện


- Bộ phận 1 cửa thẩm định, tiếp nhận chuyển cơ quan chuyêm môn giải quyết (phòng Lao động-TBXH).


- Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra gửi Sở LĐ-TBXH và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.



Lý do: Giúp cá nhân, tổ chức dễ hiểu dễ thực hiện.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị của đối tượng, gia đình có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu)


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã


- Trích lục bệnh án (nếu có)


- Giấy khám sức khoẻ


- 8 ảnh cỡ 4 x 6


- Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có chứng thực)


- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt cấp xã (theo mẫu).



+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của trưởng thôn, UBND xã nơi đối tượng cư trú.


+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND xã, kèm theo 4 ảnh 4x6


+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS


+ Biên bản của hội đồng xét duyệt của UBND cấp xã.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội theo Thông tứ ố 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – TBXH.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ. Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.


		Mẫu số 1c





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




........................., ngày    tháng   năm 200....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG 


TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI




Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...........................................


    
  -  Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)........................



  -  Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội


    Tỉnh, thành phố...............................................................................


Tên tôi là: ......................................................... Nam, nữ.................................


Sinh ngày ................tháng ..................năm ......................................................


Trú quán tại thôn...............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ......................... huyện (quận, thị xã, TP)...................


    Tỉnh....................................................................................................


hiện nay, tôi.................................................................................................


..........................................................................................................................


..........................................................................................................................


...........................................................................................................................


..........................................................................................................................


..........................................................................................................................



Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại ................


...........................................................................................................................



Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở bảo trợ xã hội và Luật pháp của Nhà nước.




  


  

    Người viết đơn


 






    ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)....................


hiện cư trú tại thôn......................................


  (Ký, ghi rõ họ tên)        


                                  Đề nghị của UBND cấp xã


                                                                         UBND xã.................................................................


                                                                        đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


		Mẫu số2





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ........................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


Đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 
Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng                                                 Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


43. Thủ tục: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.


- UBND cấp xã xét duyệt, tổng hợp danh sách đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả về UBND cấp xã, UBND cấp xã trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn..


+ Công dân nộp đơn xin cấp lại sổ tại UBND cấp xã nhận phiếu hẹn


+ UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận tổng hợp danh sách kèm theo đơn của đối tượng, công văn đề nghị gửi lên bộ phận 1 cửa của UBND huyện


+ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận và chuyển sang phòng LĐ-TBXH.


+ Phòng LĐ-TBXH tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả cho đối tượng thông qua UBND xã (phòng LĐ-TBXH huyện cấp lại sổ.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị được cấp lại sổ trợ cấp xã hội;


- Công văn và danh sách đề nghị của UBND cấp xã;


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ trợ cấp chế độ xã hội


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.


44. Thủ tục: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.

- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. 


+ Công dân nộp hố sơ tại UBND cấp xã 


+ UBND cấp xã kiểm tra, tổng hợp chuyển hồ sơ lên phòng Lao động-TB&XH 


+ Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, thẩm định và trình UBND huyện xem xét ra quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND xã.



Lý do: Giúp cá nhân, tổ chức dễ hiểu dễ thực hiện.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị (theo mẫu)


- Giấy chứng tử (bản sao)


- Sổ lĩnh tiền trợ cấp xã hội hoặc thẻ BHYT của người chết


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội theo mẫu số 1a- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – TB&XH


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.


		Mẫu số 1a





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.........................ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội




             Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...................................................


                  -  Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).................................


                  -  Tỉnh, thành phố.................................................................................


    Tên tôi là: ............................................................. Nam, nữ........................................


    Xã (phường, thị trấn) ....................... huyện (quận, thị xã, TP)....................................

    Tỉnh...............................có quan hệ với người chết:.......................................................



đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ........................................................................


là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày    tháng   năm 200...  tại ...................... (giấy chứng tử số............ngày tháng  năm 200.. do UBND xã ...................cấp).


Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ........................................................... nêu trên.



Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.






   



 Người viết đơn ( Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trưởng thôn:

xác nhận trường hợp ông (bà)...........


nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.    


    (Ký, ghi rõ họ tên)                                            Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã....................................................


                                                           xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện 


                                                           hỗ trợ kinh phí mai táng cho .......................................... 


                                                            theo quy định.


                                                                                         Chủ tịch UBND xã


                                                               (ký tên, đóng dấu)


45. Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày giải quyết. 


- UBND cấp huyện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Biên bản khám nghiệm hiện trường


- Biên bản khám nghiệm tử thi


- Hợp đồng trục vớt, tắm rửa, khâm niệm tử thi


- Thanh lý hợp đồng trục vớt, tắm rửa, khâm liệm tử thi


- Chứng từ mua áo quan (hoá đơn tài chính), hương hoa, vải niệm


- Giấy đề nghị thanh quyết toán


- Công văn đề nghị hỗ trợ của chính quyền địa phương


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

46. Thủ tục: Cứu trợ xã hội đột xuất

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


+ Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã


+ UBND cấp xã tiếp nhận, thành lập hội đồng xét duyệt trợ cấp tại xã và lập công văn, danh sách, đơn của đối tượng, biên bản họp hội đồng xét duyệt cấp xã chuyển lên phòng LĐ-TB&XH.


+ Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện xem xét ra quyết định và trả kết quả cho đối tượng qua UBND xã..


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của Trưởng thôn, UBND cấp xã


- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (theo mẫu)


- Công văn đề nghị của UBND cấp xã.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biên bản hợp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội theo Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – TB&XH.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.


		Mẫu số 2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI





Hôm nay, vào hồi .......giờ........ngày ...........tháng.........năm 200


tại ..........................................................................................................



Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà)......................................Chủ tịch UBND xã .........................


   Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................ Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) .......................... .......Đại diện............................... Thành viên;


5. Ông (bà) ............................. ....Đại diện............................ Thành viên;


6. Ông (bà) ................................. Đại diện............................. Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. ............................................................................................................


2. .............................................................................................................


3. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. .............................................................................................................


Lý do:......................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


                              Thư ký Hội đồng                                 Chủ tịch Hội đồng


                                (Ký, ghi rõ họ tên)                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


47. Thủ tục: Xác nhận doanh nghiệp, hộ gia đình, HTX là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật

a. Trình tự thực hiện: 


- Đơn vị, tổ chức chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho đơn vị, tổ chức theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã


- Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã


- Danh sách Ban Giám đốc (có người tàn tật tham gia là Trưởng hoặc Phó cơ sở);


- Danh sách trích ngang lao động của đơn vị (có 51% là người tàn tật tham gia doanh nghiệp, hợp tác xã), kèm theo hồ sơ cá nhân lao động, gồm: 


+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú);


+ Giấy khám sức khỏe của Trung tâm y tế cấp huyện hoặc của Bệnh viện đa khoa trong thời gian 6 tháng gần nhất);


+ Hợp đồng lao động được ký kết với chủ sử dụng lao động (theo mẫu quy định của Bộ LĐ-Thương binh & Xã hội);


- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong 2 năm


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện – Đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định là Sở Lao động TB&XH (theo Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 24/11/1994 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở LĐTBXH hà nội ra quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật).



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/11/2004 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghi định số 81/1995/NĐ-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ;


- Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh người tàn tật;


- Thông tư Liên bộ số 19/2005/ TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/5/1995 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội-Bộ Tài chính- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


- Quyết định số 3235/QĐ-UB ngày 24/11/1994 của UBND Thành phố HN V/v uỷ quyền cho Sở Lao động TB&XH HN ra Quyết định công nhận cơ sở SXKD của TBB và người tàn tật 


48. Thủ tục: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rỏi.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.


- UBND cấp xã xét duyệt, tổng hợp danh sách đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết, trả kết quả về UBND cấp xã, UBND cấp xã trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn..


+ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn trả kết quả


+ UBND cấp xã kiểm tra, thẩm định, lập hội đồng xét duyệt cấp xã.


+ UBND cấp xã gửi công văn đề nghị kèm theo hồ sơ, danh sách, biên bản họp của hội đồng xét duyệt xã lên bộ phận 1 của cấp huyện.


+ Bộ phận 1 cửa nhận nhận hồ sơ, thẩm định chuyển cơ quan chuyên môn (phòng Lao động-TBXH huyện)


+ Phòng Lao động-TB&XH tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và lập danh sách trình UBND huyện xem xét ra quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND xã.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị của gia đình, người thân hoặc người giám hộ có ý kiến của trưởng thôn, UBND xã nơi cư trú của đối tượng.


- Đơn của người nhận nuôi có ý kiến đồng ý cho nhận nuôi của người giám hộ hoặc người đang nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (trường hợp trẻ em từ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của trẻ em trong văn bản này) có xác nhận của trưởng thôn và ý kiến chấp thuận của UBND xã nơi trẻ sinh sống (mẫu 1b).

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) của trẻ có xác nhận của UBND xã


- Bản sao giấy khai sinh của trẻ


- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hoặc chủ hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ có xác nhận của UBND xã nơi cư trú, kèm theo bản sao chứng minh thư nhân dân.

- Biên bản họp xét duyệt của UBND cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi bị bỏ rơi (mẫu số 1 theo Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ chăm sóc gia đình trẻ em.


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dân một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.


- Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em.


		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                      Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                          UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                            từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


49. Thủ tục: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị ( viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương


- Bản sao Sổ hộ khẩu


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 1592/QĐ-UB ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Kế hoạch số 49/KH-UB ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

50. Thủ tục: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương


- Biên bản họp xét và đề nghị của chính quyền địa phương


- Dự toán kinh phí xây dựng nhà ở của cơ sở được UBND xã, thị trấn phê duyệt.


- Công văn đề nghị của chính quyền địa phương


- Biên bản thẩm định thực trạng về nhà ở của cơ sở.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 6673/QĐ-UB ngày 28/9/2005 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Kế hoạch số 77/KH-UB ngày 03/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


51. Thủ tục: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian trả kết quả. 


- UBND cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị (viết tay) có xác nhận của chính quyền địa phương;


- Biên bản họp xét và đề nghị của chính quyền địa phương;


- Dự toán kinh phí xây dựng nhà ở của cơ sở được UBND xã, thị trấn phê duyệt.


- Công văn đề nghị của chính quyền địa phương;


- Biên bản thẩm định thực trạng về nhà ở của cơ sở.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 235/2000/QĐ-MTTW ngày 18/12/2000 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”.


52. Thủ tục: Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn 

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối tượng (hoặc thân nhân của đối tượng) có nhu cầu hưởng chế độ cứu trợ đột xuất làm đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày trả kết quả.


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã tiếp nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền Quyết định qua Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND ký và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin hưởng trợ cấp đột xuất (hoặc danh sách đối tượng cần trợ cấp đột xuất do Trưởng thôn, Trưởng khu phố lập).


- Biên bản của hội đồng xét duyệt cấp xã


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp đột xuất (mẫu số 1 theo Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xa hội.


- Thông tư 09/2007 /TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ.


		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                   Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                          UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                            từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ........................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


3. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng  


     Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)    


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


53. Thủ tục: Giải quyết chế độ hàng tháng đối với Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng (không có khả năng tự phục vụ) trở lên.

a. Trình tự thực hiện: 


- Hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.


- UBND cấp huyện (Phòng LĐTBXH) tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (có xác nhận của xã, phường)


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế về tình trạng sức khoẻ đối với người tàn tật.


- Biên bản giám định y khoa xác định tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên của từng đối tượng


- Biên bản của hội đồng xét duyệt cấp xã


- Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu


- Bản sao giấy khai sinh (Đối với trẻ mồ côi)


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01bộ).


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên (mẫu số 1 tại Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 cảu Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP.


- Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 67/207/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.


		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                    Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                         UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                           từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ........................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


3. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng    



   Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)    



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


54. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi.


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 


Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.

- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, ý kiến của UBND cấp xã nơi cư trú về tình trạng hộ nghèo (theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã;


- Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu.


+ Bản phô tô sổ hộ khẩu, giấy chứng tử của chồng (vợ) hoặc bản sao bản án ly hôn.


- Nếu trường hợp con đang học văn hóa, học nghề dưới 18 tuổi phải có giấy xác nhận của trường học, trường dạy nghề.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                   Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                         UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                            từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ........................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng  



     Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)    



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


55. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần được y tế chuyên khoa chữa nhiều lần không thuyên khỏi, bệnh mãn tính sống độc thân hoặc thuộc hộ nghèo.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.

- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, UBND cấp xã về tình trạng hộ nghèo (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của; UBND cấp xã


- Bản sao hộ khẩu.


- Bản sao bệnh án của Bệnh viện tâm thần;


- Đơn xin trợ cấp có xác nhận của UBND phường về tình trạng sống độc thân hoặc thuộc hộ nghèo.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.


- Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 67/207/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                     Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                        UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                            từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ...............................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng  




     Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)   




(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


56. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo 

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.

- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, UBND cấp xã về tình trạng hộ nghèo (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã;


- Bản sao Sổ hộ khẩu.


- Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về người nhiễm HIV/AIDS.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.


		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                    Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                          UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                           từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số 2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ...............................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng  




     Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)    




(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


57. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo. 


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.

- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố (trưởng thôn), UBND cấp xã về tình trạng hộ nghèo (theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã;


- Bản sao Sổ hộ khẩu;


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật hoặc biên bản giám định y khoa xác định tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố (trưởng thôn), UBND cấp xã. (theo mẫu);


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã;


- Bản sao Sổ hộ khẩu;


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật hoặc biên bản giám định y khoa xác định tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.


- Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định 67/207/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.


		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                    Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                         UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                           từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


		Mẫu số2





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ...............................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng  



     Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)   



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


58. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng...

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.

- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, UBND cấp xã (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã;


- Bản sao Sổ hộ khẩu.


- Bản sao giấy chứng tử của cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ.


- Các giấy tờ có liên quan đến bố hoặc mẹ bị mất tích, không đủ năng lực hành vi, đang trong thời gian chấp hành phạt tù giam... (nếu có);


- Nếu người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề phải có xác nhận của trường học, trường dạy nghề.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (10 ngày)


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.


		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                  Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                         UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                           từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ...............................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng                                       Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


59. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. 


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.

- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin hưởng trợ cấp có xác nhận không hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH của tổ hưu;


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, UBND cấp xã (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã;


- Bản sao Sổ hộ khẩu.


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: phải là người từ 85 tuổi trở lên không được hưởng lương hưu, không hưởng trợ cấp BHXH


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


 - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn:

xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                     Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                         UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                           từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ...............................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ................ ....... Đại diện..................................Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng  



     Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)    



   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


60. Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận có ghi ngày hẹn trả kết quả. 


- Cán Bộ Lao động – TB&XH cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, tổng hợp báo cáo UBND họp xét duyệt và gửi hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH cấp huyện.

- Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và gửi kết quả qua UBND cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của về tình trạng hộ nghèo của Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, UBND xã (theo mẫu);


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã và danh sách trích ngang kèm theo;


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã


- Bản sao Sổ hộ khẩu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TB&XHcấp huyện 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.


- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

		Mẫu số 1





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......................., ngày    tháng   năm 200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI


(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)




                  Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................


                                   -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................


                           Tỉnh, thành phố......................................................................................


Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................


Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................


Quê quán: ....................................................................................................................................


Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................


    Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................


    Tỉnh.......................................................................................................................................


Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................


.........................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


    Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................


.......................................................................................................................................................









    Người viết đơn


                                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Trưởng thôn,


xác nhận trường hợp ông (bà)..................


nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện 


xem xét cho ..............................................    


    (Ký, ghi rõ họ tên)      


Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã


                                                                        UBND xã........................................


                                                                    Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở


                                                          UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã


                                                            từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...


                                                                đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.


                                                                                                    Chủ tịch UBND xã


		Mẫu số2





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI




Hôm nay, vào hồi ........giờ.........ngày ............tháng...........năm 200.


tại ...............................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).......................................Chủ tịch UBND xã ........................


  Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) ................................... Cán Bộ Lao động - TB&XH, thường trực Hội đồng;


3. Ông (bà)..............................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;


4. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


5. Ông (bà) ........................ Đại diện................................. Thành viên;


6. Ông (bà) ................ .... Đại diện....................... Thành viên;


 đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. .............................................................................................................


2. ............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


2. ............................................................................................................


Lý do:.....................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


 Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


 

 Thư ký Hội đồng 



      Chủ tịch Hội đồng


  

(Ký, ghi rõ họ tên)     



  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


61. Thủ tục: Giải quyết xác nhận miễn giảm học phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối tượng có nhu cầu xin xác nhận miễn giảm học phí, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại UBND cấp huyện. Nhận giấy biên nhận có ghi ngày hẹn trả.


- UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình các cơ quan chuyên môn giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


- Đề xuất phương án Sửa đổi trình tự thực hiện như sau:



+ Đối tượng nộp đơn xin xác nhận miễn giảm học phí kèm theo các giấy tờ liên quan tại bộ phận 1 cửa của UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn ghi ngày trả kết quả


+ Bộ phận 1 cửa tiếp nhận đơn, chuyển cán bộ trực tiếp giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin xác nhận có ý kiến của UBND cấp xã;


- Sổ hộ khẩu, CMND (bản sao);


* Đề xuất thành phần hồ sơ giảm như sau:


- Đơn xin xác nhận  miến giảm học phí của đối tượng. 


- Kèm theo sổ hộ khẩu (không cần phải có CMTND)


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ ( 01 bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


Chuyển cơ quan giải quyết xác nhận về UBND cấp xã 


Lý do: Phòng Lao động-TBXH không nắm rõ được đối tượng, UBND cấp xã mới quản lý đối tượng trên địa bàn.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục THCS;


+ Phiếu xác nhận


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


- Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2005 về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học.

- Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


62. Thủ tục: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm

a. Trình tự thực hiện: 


- Cán bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, nộp về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện;


- Phòng Lao động TBXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố (cụ thể: Gia đình có trẻ hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phai lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại; đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ thì đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét, giải quyết. Riêng đối với trẻ em bị xâm hại tình dục không nhất thiết phải làm đơn, căn cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của UBND cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội làm thủ tục trình UBND cấp huyện Quyết định hỗ trợ);


- Danh sách đề nghị của UBND cấp xã


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động– TB&XH cấp huyện. 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ chăm sóc gia đình trẻ em


- Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của TTCP phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.


- Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg.

63. Thủ tục: Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp về UBND cấp xã, UBND cấp xã tổng hợp lập danh sách nộp về Phòng Lao động TBXH huyện;


- Phòng Lao động TBXH tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết (in thẻ KCB chuyển về UBND cấp xã ký, đống dấu để trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn).


*Đề xuất trình tự thực hiện mới như sau:


- Đối tượng nộp giấy khai sinh bản sao cho UBND xã và nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả,


- UBND xã tổng hợp, lập danh sách đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. (cơ quan BHXH) 


- Cơ quan BHXH tiếp nhận, kiểm tra và cấp phát thẻ BHYT cho trẻ và trả kết quả cho đối tượng qua UBND xã.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy khai sinh bản sao


- Danh sách đề nghị của UBND xã, thị trấn


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện (Chuyển cơ quan giải quyết về cơ quan Bảo hiểm xã hội Lý do: Theo Công văn số 1691 ngày 07/10/2009 của Sở Lao động-TBXH).


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ BHYT


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;


- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định về chăm sóc và giáo dục trẻ em.


- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.


64. Thủ tục: Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

a. Trình tự thực hiện: 


- Đơn vị (cấp xã) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động TBXH huyện.


- Phòng Lao động TBXH huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện họp liên ngành xem xét, Quyết định và trả kết quả cho đơn vị (cấp xã) theo quy định.


* Đề xuất Trình tự thực hiện mới như sau:


- Đơn vị (cấp xã) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại bộ phận một cửa cấp  huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Bộ phận một cửa tiếp nhận, chuyển phòng L ĐTB&XH và thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện họp liên ngành xem xét, Quyết định và trả kết quả theo phiếu hẹn


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Công văn đề nghị công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em của UBND cấp xã;


- Báo cáo đánh giá các chỉ tiêu xã, thị trấn phù hợp với trẻ em của UBND xã, thị trấn, kèm theo biểu phụ lục số liệu. 


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: hiện chưa có quy định cụ thể thời hạn giải quyết.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã, các ngành có liên quan.


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em;


- Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGDTE ngày 01/6/2004 của Chủ nhiệm UB Dân số, Gia đình và Trẻ em về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.


- Bộ chỉ tiêu về xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.


65. Thủ tục: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo QĐ 62/2005/ QĐ-TTg; Thông tư 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT

a. Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân (học sinh hoặc cha mẹ học sinh thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận có ghi thời gian hẹn trả kết quả.


- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội xem xét, Quyết định.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin hưởng chính sách phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


- Phiếu xác nhận của nhà trường


- Xác nhận của UBND cấp xã và xác nhận của Y tế xã đối với những trường hợp tàn tật.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động- TB&XH cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã, các Trường THCS


 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn xin hưởng chính sách phổ cập giáo dục THCS theo mẫu số 1- Thông tư số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 10/8/2005. 


- Phiếu xác nhận của nhà trường theo mẫu số 2-Thông tư số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 10/8/2005.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.


- Thông tư 22/5005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD & ĐT ngày 10/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2005 về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học.


Mẫu số 01/BLĐTBXH- BTC-BGD&ĐT


(Theo Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT 
ngày 10 tháng 8 năm 2005)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP 
GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


(Dùng cho học sinh là người tàn tật, mồ côi 
dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo)



Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:..................


- Trường......................................................................


- Phòng Nội vụ Lao động - TB&XH huyện, quận, thị xã:....


Tên tôi là (1)…………………..…………………..…….. nam (nữ)…………


Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………


Nguyên quán:………………………………………………………………..


Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2):.................................................................


Có con (hoặc bản thân) tên là: 


Là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3):…………………………………...


……………………………………………………………………………….


Hiện đang học tại lớp:………trường:………………... khoá học:………….


Căn cứ vào Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo qui định và chế độ hiện hành.


......, ngày..... tháng.... năm....


Người làm đơn


(Ký và ghi rõ họ tên


		Xác nhận của Trưởng trạm y tế cấp xã (đối với người tàn tật)


(Ký tên và đóng dấu)

		Xác nhận của UBND cấp xã


học sinh............................................


đúng là đối tượng.....................


như đã trình bày trong đơn.


(Ký tên và đóng dấu)





Ghi chú:


+ (1): Ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa có dấu.


+ (2): Ghi rõ địa chỉ cụ thể (thôn, xã, huyện, tỉnh; số nhà, đường phố, quận, thành phố).


+ (3): Ghi rõ loại đối tượng chính sách:


* Học sinh là người tàn tận;


* Học sinh là người tàn tật thuộc diện hộ nghèo;


* Học sinh mồ côi;


* Học sinh là dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo;


* Học sinh thuộc diện hộ nghèo.


 Mẫu số 02/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT


(Theo Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT 
ngày 10 tháng 8 năm 2005)


		SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Trường:................................
––––––


Số:.......................................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––





PHIẾU XÁC NHẬN


Trường (1):……………………………………………………………


Địa chỉ (2):………………………………………………………........


Số điện thoại:…………………………………………………………


Xác nhận em (3)…………………………………………...... Nam/Nữ


Là học sinh lớp:……………………………….. Khóa học:……………..



Đề nghị Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ cho em (4)........................... theo qui định hiện hành.


......, ngày...... tháng..... năm..........


Hiệu trưởng


(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:


+ (1): Ghi rõ tên trường.


+ (2): Ghi rõ địa chỉ cụ thể (xã, huyện, tỉnh; số nhà, đường phố, quận, thành phố).


+ (3, 4): Ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa có dấu.


66. Thủ tục: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân (phụ nữ, trẻ em) có nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi bị buôn bán dụ dỗ, lừa gạt ra nước ngoài trở về sinh sống tại cộng đồng chuẩn bị hồ sơ theo qui định, nộp tại UBND cấp xã;


- Cán bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách, trình UBND cấp huyện xem xét, Quyết định


- Phòng LDTBXH tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, thẩm định trình UBND cấp huyện xem xét, Quyết định và trả kết quả cho công dân qua UBND cấp xã.


* Đề xuất trình tự thực hiện mới như sau:


- Công dân (phụ nữ, trẻ em) có nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại UBND cấp xã


- UBND cấp xã (trực tiếp là cán bộ TBXH) tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp lập danh sách gửi phòng LĐTB&XH


- Phòng LĐTB&XH tiếp nhận hồ sơ, thẩm định  trình UBND huyện  xem xét, quyết định và trả kết quả cho đối tượng qua UBND xã.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Đối với phụ nữ, trẻ em trở về không qua con đường tiếp nhận: 


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người giám hộ (theo mẫu).


- Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


- Công văn đề nghị (kèm theo danh sách) của xã, phường đề nghị xác nhận nạn nhân.


+ Đối với phụ nữ, trẻ em trở về thông qua con đường tiếp nhận, bổ sung thêm các loại giấy tờ sau: 


- Biên bản giao nhận phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận về nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


- Đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (theo mẫu 02 quy định tại Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT – BTC- BLĐTBXH ngày 27/9/2007). 


- Biên bản giao, nhận phụ nữ, tẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về theo mẫu BBGN-PNTE tại Quyết định số 2068/QĐ-QLXNC ngày 08/5/2008 của Bộ Công an.


- Giấy chứng nhận về nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (theo mẫu CN-PNTE tại Quyết định số 2068/QĐ-QLXNC ngày 08/5/2008 của Bộ Công an).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị quyết số 09/1998/NQCP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới


- Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 – 2010; 


- Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhận cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về


- Quyết định số 2068/QĐ-QLXNC ngày 08/5/2008 của Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.


- Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao- Bộ Lao động TBXH hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bi buôn bán từ nước ngoài trở về; 


- Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Lao động TBXH hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

		 

Ảnh mới chụp
cỡ 4x6 cm
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần

 





TỜ KHAI
Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………. 2. Giới tính: ….................

Các tên khác (nếu có): …................................................................................

3. Sinh ngày: ……/……./……….. 4. Nơi sinh: ….........................................

5. Dân tộc: ………………….. 6. Quốc tịch: …............................................

7. Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): …......................................... 


8. Rời Việt Nam ngày: …../……/…… bằng phương tiện: …….. qua cửa khẩu: …........... 


Giấy tờ đã sử dụng để xuất cảnh (nếu có): …………. Số: …...........................

ngày cấp: ……/……/…….. cơ quan cấp: …....................................................

9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài (ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người): …....................................................................................................................... 


10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ tên, địa chỉ và quan hệ): 

…........................................................................................................................

11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ tên, giới tính, ngày và nơi sinh, quốc tịch, quan hệ): ….........................................................................................................................

12. Tình trạng sức khỏe:…...............................................................................

		  

		Làm tại …………… ngày … tháng ….. năm …….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai.

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

		 

Ảnh mới chụp
cỡ 4x6 cm
mặt nhìn thẳng, 
đầu để trần

 





TỜ KHAI
Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
(Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 08/5/2008)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………….2. Giới tính: .............................


Các tên khác (nếu có): ......................................................................................................... 


3. Sinh ngày: ……/……./……….. 4. Nơi sinh: .................................................................... 


5. Dân tộc: ………………….. 6. Quốc tịch: .................................................................... 


7. Nơi thường trú trước khi ra nước ngoài (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh): ......................................................... 


8. Rời Việt Nam ngày: …../……/…… bằng phương tiện: …….. qua cửa khẩu: .............. 


Giấy tờ đã sử dụng để xuất cảnh (nếu có): …………. số: ............................................ 


ngày cấp: ……/……/…….. cơ quan cấp: ............................................................................ 


9. Tóm tắt hoàn cảnh, quá trình bị bán ra nước ngoài (ghi rõ những thông tin nắm được về các đối tượng đã thực hiện việc mua bán người): .......................................................................................................................... 


10. Nay xin về thường trú với ai, ở đâu (ghi cụ thể họ tên, địa chỉ và quan hệ): 

............................................................................................................................................ 

11. Trẻ em cùng về (ghi rõ họ tên, giới tính, ngày và nơi sinh, quốc tịch, quan hệ): 

............................................................................................................................................ 


12. Tình trạng sức khỏe:....................................................................................................... 


		  

		Làm tại …………… ngày … tháng ….. năm …….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: Mỗi người khai 01 bản; trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thì khai chung vào tờ khai và dán ảnh (cỡ 3x4cm) vào phía dưới tờ khai.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................ngày...... tháng...... năm...............

		Mẫu số 01 


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 


số   /2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH 


ngày  tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội)





ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG


Kính gửi: UBND xã..................................................................

Họ và tên:....................................................Giới tính: .................... Dân tộc: .............


Sinh ngày:.........tháng......... năm............. Tại:..............................................................


Quốc tịch: .............................................. Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh): ..............


...................……………………………………………...............................................


Thời gian rời Việt Nam:…/…/........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: .......................

1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức
:


Đơn vị tiếp nhận: …………………………………….……...…………………….…


Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………….................………….


Thời gian tiếp nhận: ……/…../.
Cửa khẩu: ….………………………...…


2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:


Trở về từ: 
..............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ......../...../.............


Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ....................................................


Trở về bằng phương tiện gì: .........................................................................................  


Để giải quyết khó khăn trước mắt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho tôi được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định./.


		XÁC NHẬN CỦA 


Trưởng thôn, bản hoặc tổ dân phố




		NGƯỜI VIẾT ĐƠN


(Ký, ghi rõ họ và tên)



		XÁC NHẬN CỦA


UBND xã.................................

		XÁC NHẬN CỦA


Phòng LĐTBXH huyện .......................





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

		Mẫu số 02 


(Ban hành kèmtheo Thông tư liên tịch 


số   /2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH 


ngày  tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)





HỒ SƠ


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM 
LÀ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ


---


1. Thông tin cá nhân:


Họ và tên:....................................................Giới tính: ....................


Sinh ngày:.............. tháng.............. năm.............. Dân tộc: .............


Nơi sinh: .........................................................................................


Quốc tịch: .......................................................................................


Nơi thường trú trước khi rời Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố hoặc thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh):................... ……………………………………………......................................


Thời gian rời Việt Nam:…/…/........ Phương tiện: ………. Cửa khẩu: .......................


2. Thông tin tiếp nhận:


2.1. Đối với nạn nhân qua tiếp nhận chính thức
:


Đơn vị tiếp nhận: …………………………………….……...…………………….…


Cơ sở tiếp nhận: …………………………….………………….................………….


Thời gian tiếp nhận: ……/…../.
Cửa khẩu: ….………………………...…


2.2. Đối với nạn nhân tự trở về địa phương không qua tiếp nhận:


Trở về từ:
..............................Thời gian trở về đến nơi thường trú: ......../...../.............


Đi qua cửa khẩu hoặc tỉnh/huyện/xã biên giới nào: ....................................................


Trở về bằng phương tiện gì: .........................................................................................  


3. Thông tin tái hoà nhập:


- Nghề nghiệp trước khi bị buôn bán (nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, buôn bán nhỏ, công chức, viên chức, các công việc dịch vụ…): ...........................................


- Hoàn cảnh kinh tế gia đình: ......................................................................................


- Nguồn thu nhập chính của gia đình từ: .....................................................................


4. Đề nghị hỗ trợ: 


- Hỗ trợ khó khăn ban đầu: ..........................................................................................


- Hỗ trợ học nghề: ........................................................................................................


- Hỗ trợ khác: ..........................................................................................................

		Người lập hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ tên) 

		..........................ngày....... tháng....... năm...........

   TM. UBND XÃ ....................................................  


CHỦ TỊCH(Ký tên, đóng dấu)





67. Thủ tục: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể

a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, gửi Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày hẹn trả kết quả


- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, ghi phiếu hẹn trả cho doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình trả kết quả cho DN, HTX, hộ gia đình khi đến hạn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị hoặc công văn xin đăng ký sử dụng lao động của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể;


- Bản sao giấy phép sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thành lập công ty TNHH; thành lập doanh nghiệp tư nhân và các giấy tờ có liên quan.


- Danh sách trích ngang lao động của đơn vị đăng ký,


- Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Bộ Luật Lao động.


- Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;


- Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – TB&XH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động;


68. Thủ tục: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 50 lao động trở xuống 

a. Trình tự thực hiện: 


- Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện, nhận phiếu biên nhận có hẹn có trả kết quả.


- UBND (Phòng Lao động TB&XH) cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp thụ lý giải quyết và trả kết quả cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Đối với doanh nghiệp áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương nhà nước, hồ sơ gồm: 


- Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương;


- Hệ thống thang, bảng lương của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/2/2004 của Chính phủ.


- Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (có kèm theo bảng tính điểm xếp hạng);


* Đối với doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương nhà nước, hồ sơ gồm: 


- Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương;


- Hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng.


- Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương;


- Ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời (trường hợp doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn thì lấy ý kiến tham gia của tập thể người lao động trong doanh nghiệp). 


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc đủ điều kiện giải quyết. (Nội dung kiến nghị: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Vì đây là hồ sơ xác nhận không phải hồ sơ giải quyết chế độ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;


- Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động – TB&XH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính

69. Thủ tục: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm

a. Trình tự thực hiện: 


Huyện xây dựng kế hoạch và đăng ký các xã, phường chuyển hoá của địa phương mình ngay từ đầu năm với Thành phố. Căn cứ kết quả báo cáo của cấp xã, cấp huyện thực hiện việc phúc tra tổng hợp báo cáo Thành phố, Thành phố tổng hợp báo cáo Trung ương.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Biên bản tự phân loại chấm điểm đánh giá của cấp xã có chữ ký và xác nhận của UBND cấp xã.


+ Xác nhận thẩm định, phúc tra của liên ngành cấp huyện (Lao động – Thương binh & Xã hội, Công an, Văn hóa – Thông tin, UB Mặt trận Tổ quốc) 


+ Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng


* Số lượng hồ sơ: 10 bộ

d. Thời hạn giải quyết: ngày 15/12 hàng năm


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội phối hợp với Công an, Phòng Văn hóa – Thông tin, UB Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phúc tra tổng hợp để gửi cấp trên


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Biên bản tự phân loại cấp huyện (NQLT số 01/2008/NQLT- BLĐTBXH-BCA,BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của Liên Bộ)


- Báo cáo tự phân loại cấp huyện (mẫu số HQ1-08, HQ2-08). (KHLT số 481/KHLT ngày 20/10/2008 của Liên Sở LĐTBXH, VHTH & DL, UBMTTQ)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- NQLT số 01/2008/NQLT- BLĐTBXH-BCA,BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam.


- Kế hoạch liên ngành số 481/KHLT- LDTBXH-VHTTDL-UBMTTQ ngày 20/10/2008 của Liên ngành: Lao động – TB&XH, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố.


70. Thủ tục: Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.

a. Trình tự thực hiện: 


Khi phát hiện đối tượng Trưởng công an cấp huyện xem xét ra Quyết định đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của người đó và kết quả xét nghiệm chất ma tuý (đối với người nghiện ma tuý).


+ Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.


+ Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định


+ Quyết định đưa vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Trưởng công an cấp huyện (thời hạn lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh không quá 15 ngày).


(Trong thời gian đối tượng lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh trình tự, thủ tục xét đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP. Nếu hết thời hạn lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh mà Chủ tịch UBND cấp huyện không ra Quyết định đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh thì Trưởng công an cấp huyện nơi đã ra Quyết định đưa đối tượng vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh Quyết định cho đối tượng trở về cộng đồng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: Không quá 24 giờ, nếu là ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh hoặc hải đảo thì thời hạn cũng không được quá 48 giờ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Trưởng công an cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Phòng, chống ma tuý;

- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002;

- Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 Quy định việc đưa người nghiện ma túy,người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh;

- Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTB&XH- BCA ngày 25/10/2005 của liên Bộ: Lao động – TB&XH- Công an.


71. Thủ tục: Trình tự thủ tục lập hồ sơ của cấp huyện đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.

a. Trình tự thực hiện: 


- Sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm thành lập Hội đồng tư vấn về việc đưa người vào Trung tâm theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.


- Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ tập thể (Thủ trưởng cơ quan Lao động-Thương binh xã hội là Thường trực Hội đồng). Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm họp xét duyệt xong hồ sơ sau đó Thường thực Hội đồng tư vấn có trách nhiệm làm báo cáo trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét Quyết định.


- Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, Quyết định đưa người vào cơ sở chữa bệnh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng tư vấn.


- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ra Quyết định Công an cấp huyện có trách nhiệm đưa người phải chấp hành Quyết định vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Biên bản họp Hội đồng tư vấn


+ Quyết định cai nghiện ma tuý bắt buộc do chủ tịch UBND cấp huyện ký hoặc uỷ quyền cho phó chủ tịch ký.


+ Biên bản về việc giao nhận hồ sơ và người bị đưa vào cơ sở chữa bệnh.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Phòng, chống ma tuý;


- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Liên Bộ: Lao động – Thương binh & Xã hội- Công an. 

VII. LĨNH  VỰC NỘI VỤ

1. Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký có sự tham gia của tín đồ trong huyện.


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (hoặc bộ phận 1 cửa).


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Công văn đề nghị nêu rõ người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm, qui mô diễn ra hoạt động.


- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h. Lệ phí: không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


2. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (hoặc Bộ phận một cửa).


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản đăng ký.


- Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi chức sắc, nhà tu hành có hộ khẩu thường trú.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (Sau 30 ngày UBND huyện không có ý kiến, nhà tu hành có quyền hoạt động trên địa bàn đã đăng).

h. Lệ phí: không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


3. Thủ tục: Chấp nhận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo.


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ (hoặc Bộ phận 1 cửa), nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ (hoặc Bộ phận 1 cửa) tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, người tổ chức, thành phần tham dự.


- Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h. Lệ phí: không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


4. Thủ tục: Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức TG cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện.

a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (hoặc Bộ phận 1 cửa).


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.


- Công văn đề nghị nêu rõ người tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm, điều kiện đảm bảo.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


5. Thủ tục: Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện.


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản đăng ký trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.


- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn trong đó nêu rõ mục đích, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (Sau 45 ngày UBND cấp huyện không có ý kiến khác hội đoàn được hoạt động theo nội dung đăng ký).

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


6. Thủ tục: Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong huyện.


a. Trình tự thực hiện: 


- Người đứng đầu dòng tu, tu viện gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện thông qua phòng Nội vụ (hoặc Bộ phận 1 cửa).


- Phòng Nội vụ (hoặc Bộ phận 1 cửa) tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác, trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác.


- Danh sách tu sĩ.


- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể.


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (Nếu UBND huyện từ chối phải bằng văn bản và nêu rõ lý do).

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


7. Thủ tục: Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (thường niên).


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Công văn đề nghị, báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở ở hội nghị, đại hội.


- Báo cáo của tổ chức tôn giáo cơ sở.


 * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h. Lệ phí: không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


8. Thủ tục: Chấp thuận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ.


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thông báo bằng văn bản.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: Thống nhất thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


h. Lệ phí: không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


9. Thủ tục: Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện.


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.


- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Công văn đề nghị: nêu rõ tên, vị trí công trình, mục đích sử dụng, các biện pháp khắc phục.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

10. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi từ 2 xã trở lên trong huyện.


a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân: hoàn thiện hồ sơ theo qui định. gửi hồ sơ đăng ký đến phòng Nội vụ huyện, thị nơi hội, đoàn hoạt động, nhận giấy biên nhận;


- Phòng Nội vụ cấp huyện kiểm tra hồ sơ, viết giấy nhận.

b. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


- Qua đường bưu điện

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản thông báo việc quyên góp nêu rõ mục đích, phạm vị, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết:.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc nhận để biết và giám sát


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Các tổ chức tôn giáo phải đưa văn bản đề nghị Trước 15 ngày diễn ra việc quyên góp.

- Cơ sở, tổ chức thực hiện việc quyên góp phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.


- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.


11. Thủ tục: Khen thưởng đột xuất


a. Trình tự thực hiện: 


- Tập thể, cá nhân: Hoàn thiện hồ sơ theo qui định, nộp cho phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn


- Cơ quan Nhà nước: Phòng Nội vụ nhận và kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn. Làm tờ trình đề nghị UBND Thành phố khen thưởng, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình của đơn vị có tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc


- Báo cáo thành tích đột xuất


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Thành phố 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Giấy khen


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005.

- Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng


- Hướng dẫn số 56/TĐKT- HD-V1 ngày 12/1/2006 của Ban thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ- CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ;


VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

1.Thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

a. Trình tự thực hiện: 


- Hộ kinh doanh nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Trạm thú y cấp huyện; nhận phiếu hẹn trả kết quả, Nhận kết quả khi đến hẹn 


- Trạm thú y xem xét, thẩm định, nếu đủ điều kiện trình Chi cục thú y Thành phố cấp chứng chỉ. 


- Thu giấy hẹn và trả kết quả

b. Cách thức thực hiện: Tại Trạm thú y cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề


- Bằng Trung cấp chuyên môn trở lên (bản sao công chứng)


- Giấy khám sức khoẻ


Lý lịch trích ngang


- Giấy khai sinh


- Tờ khai địa điểm kinh doanh, nếu thuê địa điểm phải có hợp đồng


- 2 ảnh (4x6)


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 10- 15 ngày 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm thú y huyện

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề


h. Lệ phí: 50.000đ/lần 1; 25.000đ/lần 2 (gia hạn)

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Điều kiện về bằng cấp 


- Điều kiện về sức khoẻ

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định 33/2005 NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;


- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú  y.


2. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y (cơ sở ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm)

a. Trình tự thực hiện: 


- Hộ chăn nuôi: gửi đơn lên Trạm thú y huyện; nhận phiếu hẹn trả kết quả, nhận kết quả khi đến hẹn.


- Tiến hành kiểm tra theo mẫu Biên bản thẩm định, nếu đủ điều kiện, lập danh sách đề nghị Chi cục thú y Thành phố cấp giấy chứng nhận


- Thu giấy hẹn và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trạm thú y cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y, cơ sở ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm


- Bản đăng ký và cam kết chăn nuôi thuỷ cầm


- Biên bản thẩm định


- Các giấy tờ liên quan đến thành lập cơ sở


b. Hồ sơ gồm: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm thú y huyện

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: 20.000đ/lần

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký và cam kết chăn nuôi thuỷ cầm

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thúy;


- Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm


3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra ngoài huyện

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi: gửi đơn đề nghị, nhận phiếu hẹn trả kết quả, nhận kết quả khi đến hẹn


- Đối với cơ quan quản lý: Trạm thú y cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra tình hình phòng dịch của cơ sở đó


- Kiểm tra nếu đủ tiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh. 

b. Cách thức thực hiện: tại Trạm thú y cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn đề nghị(bãi bỏ đơn)

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật


- Biên lai thu phí


Một trong hai loại giấy tờ


+ Giấy xác nhận tiêm phòng của Thú y cơ sở


+ Giấy chứng nhận vùng, cơ sở AT dịch


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 1 ngày 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm thú y cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định 33/2005 NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 8/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thúy.


4. Thủ tục: Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Nộp đơn lên UBND xã; nhận phiếu hẹn trả kết quả.


- Đối với cơ quan quản lý: 


+ UBND xã tổng hợp gửi Phòng Nông nghiệp – PTNT;


+ Phòng Nông nghiệp- PTNT phối hợp với Hạt kiểm lâm, Phòng Tài nguyên- MT huyện kiểm tra, thẩm định, nếu phù hợp quy hoạch đất đai, kế hoạch phát triển trồng rừng, lập Tờ trình trình UBND huyện xét duyệt.


b. Cách thức thực hiện: tại UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin giao rừng


* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp- PTNT

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-TTg ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


                Mẫu số  /LN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------------------


ĐƠN XIN GIAO RỪNG


(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ........................................................................


      Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)........................


...........................................................................................................................................................................................................


    Họ và tên người xin giao rừng (Viết chữ in hoa) (1) ..............................................................................


    .............................................................................................................................................................năm sinh..............................


    Số CMND:................................................Ngày cấp...........................   ........Nơi cấp......................................................


    Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)..............................................................năm sinh........................


    Số CMND:...............................................Ngày cấp.......................................Nơi cấp.......................................................


2. Địa chỉ thường trú.....................................................................................................................................................................


3. Địa điểm khu rừng xin giao(2)........................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................

4. Diện tích xin giao rừng (ha) .............................................................................................................................................

5. Để sử dụng vào mục đích (3)............................................................................................................................................


6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.


                   ........ngày    tháng    năm ..... 

 Trưởng thôn xác nhận             Người xin giao rừng


  (Ký và ghi rõ họ, tên)             (Ký và ghi rõ họ, tên) 


Xác nhận của UBND xã


1. Xác nhận về nhân thân hộ gia đình, cá nhân........................................................................................................


2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người xin giao rừng.........................................................


3. Về sự phù hợp với quy hoạch............................................................................................................................................


                        




   ...... ngày  tháng  năm.....

                  




 TM. Uỷ ban nhân dân


                     





 Chủ tịch


                   




   (Ký tên và đóng dấu)

........................................................................................................................................................................................................................


1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng xin giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng


2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh địa phương


3. Quản lý, bảo vệ (rừng đặc dụng, phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất).


BIỂU THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM KHU RỪNG GIAO, CHO THUÊ , THU HỒI RỪNG


(kèm theo Quyết định số        , ngày  tháng năm của Uỷ ban nhân dân.....................................................................................)


Tỉnh, thành phố:..............................................................................................................................................................................................


Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:.................................................................. ..............................................................


Xã, phường, thị trấn:.. ................................................................................................................................................................................


		Số tt

		Vị trí, địa điểm

		Diện tích

		Loại rừng

		Trạng thái

		Trữ lượng

		Mật độ
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Phòng


Hộ

		Độ tàn che

		Chiều cao

		Loài cây

		Năm 


trồng
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                              Ngày   tháng   năm 2006


Đơn vị tư vấn(1):                        Thủ trưởng đơn vị (2)


Người lập biểu                         (ký tên và đóng dấu)


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


1. Đơn vị tư vấn là cơ quan trực tiếp đo đếm, xác định các đặc điểm của khu rừng


2. Mẫu biểu này được sử dụng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng và hợp đồng thuê rừng.  Biểu được thống kê theo từng xã


3. Cột 10 ghi lô đó thuộc cấp phòng hộ nào; rất xung yếu, xung yếu hay ít xung yếu. 


4. Cột 13 trường hợp là rừng tự nhiên thì ghi tổ thành nhóm lá cây chủ yếu, nếu là rừng trồng thi ghi tên loài cây trồng.


5. Cột 14 ghi năm trồng đối với rừng trồng


5. Thủ tục: Cấp giấy phép khai thác gỗ và lâm sản khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với tổ chức, cá nhân: nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND huyện, nhận phiếu hẹn trả kết quả, lấy kết quả.


- UBND huyện thụ lý, kiểm tra, viết giấy hẹn, giải quyết, trả kết quả

b. Cách thức thực hiện: Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND huyện

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin khai thác rừng


- Phương án khai thác, trồng mới rừng


- Biên bản xác định phương án chủ  hộ


- Tờ trình trình UBND huyện ra Quyết định phê duyệt.


b) Số lượng hồ sơ 03 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng NN- PTNT huyện

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và phát triển rừng;


- Nghị định số 23/2006/NĐ-TTg ngày 03/3/2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.


- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và chế biến lâm sản khác.


6. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với cá nhân, tổ chức: - Đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ thiết kế thi công, gửi hồ sơ, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả tại bộ phận trả kết quả của UBND huyện.


- Đối với cơ quan quản lý: Nhận hồ sơ thiết kế của đơn vị cần thẩm định, tiến hành xem xét, thẩm định nếu đủ điều kiện thì ra Quyết định chỉ định thầu


- Khi có kết quả gửi lại đơn vị cần thẩm định.

b. Cách thức thực hiện: Tại UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi hoặc nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;


- Bản báo cáo thuyết minh 


- Dự toán công trình


* Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp- PTNT cấp huyện. 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

7. Thủ tục: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với tổ chức: nộp hồ sơ, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ trình phê duyệt dự án, trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Tại UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công


- Báo cáo thuyết minh


- Dự toán công trình


* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp- PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng 26/11/2003


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


8. Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp

a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức: nộp hồ sơ, nhận phiếu hẹn, nhận kết quả khi đúng hẹn.


- Đối với Cơ quan quản lý: Phòng Nông nghiệp – PTNT phối hợp với Phòng TC- KH thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt, trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Tại UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán -Thuyết minh


- Hồ sơ tư vấn


Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp- PTNT

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


 - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.


 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


 - Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


9. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ nông nghiệp

a. Trình tự thực hiện: 


- UBND xã, hộ gia đình: nộp dự án lên Phòng Nông nghiệp – PTNT, nhận phiếu hẹn trả kết quả, lấy kết quả tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của UBND huyện.


- Đối với cơ quan quản lý: Phòng Nông nghiệp- PTNN thụ lý và viết phiếu hẹn; Tiến hành kiểm tra, thẩm định, nếu dự án có khả thi, lập Tờ tình đề nghị UBND cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ.Thu phiếu hẹn và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Tại UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị phê duyệt


- Hồ sơ dự án sản xuất của UBND xã, hộ gia đình


- Báo cáo thuyết minh


- Dự toán, thiết kế


* Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp- PTNT

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


a. Trình tự thực hiện: 


- UBND xã, hộ gia đình: nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định lên Phòng NN- PTNT huyện, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.


- Đối với cơ quan quản lý: - Phòng Nông nghiệp và PTNN thụ lý dự án và viết giấy hẹn; Phòng tiến hành thẩm định, nếu dự án có khả thi lập Tờ tình đề nghị UBND cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ; Thu giấy hẹn và trả kết quả

b. Cách thức thực hiện: Tại UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt


- Đơn xin thực hiện dự án


- Dự án sản xuất của UBND xã, hộ gia đình


- Báo cáo thuyết minh


b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp- PTNT

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phê duyệt


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình..


11. Thủ tục: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại phòng Kinh tế/Nông nghiệp cấp huyện để làm thủ tục, gửi hồ sơ và nhận giấy hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: Phải kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn, tiến hành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi và trả kết quả theo giấy hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.


- Hồ sơ TKBVTC-DT bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công 


- Hồ sơ hợp pháp về cơ quan tư vấn thiết kế gồm: Hợp đồng với tư vấn thiết kế; Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế.


Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (Kiểm tra tính hợp lệ của HS: 3 ngày, thẩm định 12 ngày)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT cấp huyện 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thông báo kết quả thẩm định


h. Lệ phí: Giá trị dự toán x 0,284%.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đầu tư, Luật Xây dựng.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính về lệ phí thẩm định công trình xây dựng.


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


12. Thủ tục: Kiểm tra hồ sơ cấp bù thuỷ lợi phí.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với tổ chức, cá nhân: UBND xã, phường nơi được hưởng cấp bù thuỷ lợi phí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đến nộp, nhận giấy biên nhận và hẹn trả kết quả.


- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: Phải kiểm tra hồ sơ, viết giấy biên nhận và thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT /Nông nghiệp cấp huyện 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí của UBND xã, phường.


- Các mẫu biểu


* Số lượng hồ sơ: 05 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT /Nông nghiệp cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 115/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chỉnh phủ;


- Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số của Chính phủ 115/NĐ-CP ngày 14/11/2008. 


UBND XÃ PHƯỜNG………………


HTX NÔNG NGHIỆP……………


BẢNG KÊ


Diện tích tưới nước, tiêu, cấp nước Vụ Xuân – Năm ….. của HTX nông nghiệp ………
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* Ghi chú: căn cứ vào Hợp đồng tưới, tiêu, cấp nước ( hoặc sổ bộ tưới, tiêu, cấp nước) của HTX nông nghiệp với hộ dùng nước để ghi số liệu.


UBND xã, phường …………….






………….., ngày ………tháng……….. năm………


Cán bộ địa chính 

Chủ tịch




    Chủ nhiệm HTX nông nghiệp …………………















(Ký tên, đóng dấu)


Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường


Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch



(Ký tên, đóng dấu)



   (Ký tên, đóng dấu)




 (Ký tên, đóng dấu)


UBND XÃ PHƯỜNG……………


HTX NÔNG NGHIỆP……………


BÁO CÁO


Diện tích tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được miễn TLP Năm ……. của HTX nông nghiệp
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UBND XÃ PHƯỜNG………………


HTX NÔNG NGHIỆP……………


BÁO CÁO


Dự toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí năm ….. của HTX nông nghiệp ……….. 


(Phần diện tích HTX nông nghiệp tự tổ chức tưới tiêu)
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		Bán chủ động

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tạo nguồn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.2


 

		Tưới tiêu bằng trọng lực (hồ, đập):

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tưới tiêu chủ động

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Bán chủ động

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tạo nguồn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1.3


 

		Tưới tiêu động lực kết hợp trọng lực:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tưới tiêu chủ động

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Bán chủ động

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tạo nguồn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Chủ tịch UBND xã, phường ………….






Chủ nhiệm HTX nông nghiệp………………


    (Ký tên, đóng dấu)









(Ký tên, đóng dấu)


Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT






Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch


(Ký tên, đóng dấu)








(Ký tên, đóng dấu)


13. Thủ tục: Thẩm định hồ sơ cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

a. Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị 


- UBND các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc cho thuê rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở địa phương mình. 


- Thành lập ban chỉ đạo và Hội đồng cho thuê rừng của UBND cấp huyện; UBND cấp xã thành lập Hội đồng cho thuê rừng của xã.


- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ việc cho thuê rừng.


Bước 2: Tiếp nhận đơn và xét duyệt đơn (UBND xã) 


Bước 3: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ (Cơ quan chức năng cấp huyện ).


Bước 4: Quyết định cho thuê rừng (UBND cấp huyện ) 


 Bước 5: Thực hiện Quyết định giao rừng


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin thuê rừng (Theo mẫu ở Phụ lục 3 của Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: 


- Bước 2 là 15 ngày làm việc kể từ sau khi UBND xã nhận được đơn của hộ gia đình, cá nhân.


- Bước 3 là 15 ngày làm việc.


- Bước 4 là 13 ngày làm việc.


- Bước 5 là 3 ngày làm việc


(Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thuê rừng 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


Mẫu số  /LN


CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-------------------------------------


ĐƠN XIN THUÊ RỪNG

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)



Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ....................................................................


      Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)...........


          .....................................................................................................................................................................


1. Họ và tên người xin thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) ............................................................................

    .......................................................................................................................................................năm sinh.....................................  Số CMND:...................................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp.......................................


    Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)..................................................năm sinh.........................


    Số CMND:.............................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp.....................................


2. Địa chỉ liên hệ..............................................................................................................................................................................

3. Địa điểm khu rừng xin thuê(2).......................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................


4. Diện tích xin thuê rừng (ha)............................................................................................................................................

5. Thời hạn thuê rừng (năm)....................................................................................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích (3).........................................................................................................................................


7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trả tiền thuê rừng đầy đủ và đúng hạn.


                 ........ngày   tháng    năm ..... 

 Trưởng thôn xác nhận             Người xin giao rừng


  (Ký và ghi rõ họ, tên)             (Ký và ghi rõ họ, tên) 


Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về nhân thân hộ gia đình, cá nhân................................................................................................


2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người xin giao rừng..............................................


3. Về sự phù hợp với quy hoạch.........................................................................................................................................


             





   ...... ngày  tháng  năm.....


                  





 TM. Uỷ ban nhân dân


                  






    Chủ tịch


                 





     (Ký tên và đóng dấu)

........................................................................................................................................................................................................................


1. Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số CMND và ngày, nơi cấp; trường hợp cả hai vợ chồng cùng xin thuê rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của cả vợ và chồng.


2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh.


3. Thuê để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch ....


14.Thủ tục: Thu hồi rừng do chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với tổ chức, cá nhân: Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, cho thuê rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: Phải kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra hồ sơ và tại thực địa, trình UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin trả lại rừng có xác nhận của xã..


- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Tờ trình của UBND xã nơi có rừng.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


15.Thủ tục: Thu hồi rừng do rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn đối với hộ gia đình, cá nhân.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân: UBND xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra hồ sơ và tại thực địa, trình UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ trình về việc thu hồi rừng của UBND xã.


- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Tờ trình của UBND xã nơi có rừng.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn


16. Thủ tục: Thu hồi rừng do sau mười hai tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất để bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng không tiến hành các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: Chủ rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra hồ sơ và thực địa, trình UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng.


- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Tờ trình của UBND xã nơi có rừng.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn


17. Thủ tục: Thu hồi rừng do sau hai mươi bốn tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà không tiến hành các hoạt động phát triển rừng theo kế hoạch, phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng).

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: Chủ rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra hồ sơ và tại thực địa, trình UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng.

- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Tờ trình của UBND xã nơi có rừng.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT cấp huyện 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn


18. Thủ tục: Thu hồi rừng do rừng được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng).

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: Chủ rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra hồ sơ và tại thực địa, trình UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng.


- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Tờ trình của UBND xã nơi có rừng.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn


19. Thủ tục: Thu hồi rừng do chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: UBND xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả. 


- Đối với cơ quan quản lý: kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra, xác minh thực tế và làm tờ trình đề nghị UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy chứng tử hoặc Quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Tờ trình của UBND xã, phường, trong đó có xác nhận chủ rừng là cá nhân đó không có người thừa kế về rừng.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn


20. Thủ tục: Cải tạo rừng nghèo kiệt đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích dưới 5ha.

a. Trình tự thực hiện: 


- Đối với tổ chức, cá nhân: UBND xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: Phải kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra hồ sơ và thực địa, trình UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn của hộ gia đình, cá nhân đề nghị cải tạo rừng có xác nhận của kiểm lâm địa bàn.


- Tờ trình của UBND xã đề nghị cho hộ gia đình, cá nhân được cải tạo rừng.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.


- Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.


21. Thủ tục: Thu hồi rừng do sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng).

a. Trình tự thực hiện: 


-Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: Chủ rừng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả, lấy kết quả khi đến hẹn.


- Đối với cơ quan quản lý: Kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy hẹn; thẩm tra hồ sơ và tại thực địa, trình UBND cấp huyện Quyết định và trả kết quả

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở phòng Kinh tế.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng.


- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


- Tờ trình của UBND xã nơi có rừng.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn


22. Thủ tục: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng do lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân.

a. Trình tự thực hiện: 


Đối với tổ chức, cá nhân: nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn, lấy kết quả.


Đối với cơ quan quản lý: 


Bước 1: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng.


Bước 2: Trình duyệt phương án bồi thường và Quyết định về thu hồi rừng. 


Bước 3: Phê duyệt phương án bồi thường và Quyết định thu hồi rừng. 


 Bước 4: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT và ngoài thực địa.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tài liệu về quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất của khu rừng.


- Phương án bồi thường, thu hồi rừng.


- Bản đồ địa chính khu vực thu hồi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: Trên nguyên tắc thời gian ngắn nhất nhưng phải thực hiện đúng các quy định trong hướng dẫn của Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007. (15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


-Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn


23. Thủ tục: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia đối với hộ gia đình, cá nhân.

a. Trình tự thực hiện: 


Đối với tổ chức, cá nhân: nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn, lấy kết quả.


Đối với cơ quan quản lý: 


Bước 1: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng.


Bước 2: Trình duyệt phương án bồi thường và Quyết định về thu hồi rừng. 


Bước 3: Phê duyệt phương án bồi thường và Quyết định thu hồi rừng. 


Bước 4: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp &PTNT và ngoài thực địa.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tài liệu về quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất của khu rừng.


- Phương án bồi thường, thu hồi rừng.


- Bản đồ địa chính khu vực thu hồi.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


d. Thời hạn giải quyết: Trên nguyên tắc thời gian ngắn nhất nhưng phải thực hiện đúng các quy định trong hướng dẫn của Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007.(17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, hộ gia đình.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.


- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.


- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.


XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

1. Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500).


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (15 ngày)


+ Lãnh đạo phòng giao việc: 1 ngày


+ Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 3-7 ngày.


+ Thụ lý hồ sơ, soạn thảo văn bản trả lời: 3 ngày


+ Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1-3 ngày


- Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1-2 ngày.


- Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 1 ngày


- Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


- Đơn hoặc công văn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (01 bản);


- Các giấy tờ, văn bản pháp lý có liên quan (nếu có);


Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định


* Số lượng hồ sơ (02 bộ) 

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lí đô thị Cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ, văn bản xác nhận, Quyết định hành chính.


h. Lệ phí: Chưa có quy định.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội .


- Quyết định 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội;


- Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND Thành phố Hà Nội.


2. Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (50 ngày)


+ Lãnh đạo phòng giao việc: 1 ngày


+ Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 5-10 ngày


+ Thụ lý hồ sơ, soạn thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt: 35 ngày


+ Lãnh đạo phòng ký duyệt: 3-4 ngày.


- Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 3-6 ngày


- Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 1-2 ngày


- Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


- Tờ trình xin thẩm định quy hoạch (01 bản);


- Các văn bản pháp lý có liên quan;


- Thành phần nội dung hồ sơ theo quy định tại Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng.


 Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định.


* số lượng hồ sơ (01 bộ) 

d. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ).

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lí đô thị cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: Theo quy định tại Quyết định 15/QĐ-BXD ngày  17/11/2008 của Bộ Xây dựng.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


- Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng;


- Thông tư  07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng.


- Quyết định 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND Thành phố HN;


- Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND Thành phố HN;


3. Thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư)

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (09 ngày)


+ 2 ngày đọc tài liệu và nghiên cứu các thủ tục liên quan đến dự án.


+ 3 ngày nghiên cứu hồ sơ bản vẽ thi công.


+ 3 ngày nghiên cứu tổng dự toán.


+ 1 ngày dự thảo kết quả thẩm định.


- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký (01 ngày)


- Văn thư vào số, đóng dấu văn bản: 01 ngày


- Chuyển trả kết quả về Bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình xin thẩm định bản vẽ thi công và tổng dự toán (01 bản)


+ Hợp đồng thiết kế (01 bản)


+ Biên bản nghiệm thu công trình thiết kế (01 bản)


+ Bản vẽ thi công và tổng dự toán (02 bộ)


+ Quyết định đầu tư (phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư).


+ Quyết định chỉ định đơn vị lập dự án


* số lượng hồ sơ (01 bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lí đô thị cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: báo cáo thẩm định


h. Lệ phí: Phí thẩm định bản vẽ thi công và tổng dự toán

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình xin thẩm định bản vẽ thi công và tổng dự toán

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


- Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 09/02/2009 của Chính phủ.


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.


- Thông tư số 03/29009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng.


- Thông tư số 109/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài Chính


- Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND Thành phố;


4. Thủ tục: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè.


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (16 ngày)


- Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký (02 ngày).


- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa. 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép đào đường, vỉa hè có cam kết hoàn trả nền đường sau khi hoàn thành công trình (do Tổ chức, cá nhân viết)  kèm theo:


+ Biện pháp đảm bảo an toàn thi công đào hè, đào đường.


+ Biện pháp thi công hoàn trả kết cấu hè, đường; biện pháp đảm bảo chất lượng hoàn trả.


+ Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức giao thông khu vực trong quá trình thi công.


+ Hợp đồng hoàn trả kết cấu hè, đường với đơn vị có đủ tư cách pháp nhân.


+ HĐ thu gom, vận chuyển phế thải với đơn vị có chức năng thu gom phế thải trên địa bàn.


Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định.


- Bản vẽ thiết kế (02 bộ).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ;


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h. Lệ phí: 


Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (chưa có văn bản quy định cụ thể mức thu).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn đề nghị cấp giấy phép đào đường, vỉa hè theo phụ lục 04 mẫu 1 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ năm 2001;


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 64/2008/TT- BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng;


- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Hà Nội.


- Quyết định số 14/2009QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND Thành phố     Hà Nội ban hành quy định về thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng các công trình tại Hà Nội.


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009-2010.


- Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND Thành phố.


Phụ lục số 2a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------------


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng


cho công trình thuộc dự án ……


Kính gửi: .............................................................................

1. Tên chủ đầu tư:  ..................................................................................................


- Người đại diện .........................................  Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................


- Số nhà:  ............Đường...................... Phường (xã).................................................


- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................


- Số điện thoại: ..........................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................


- Lô đất số  .......................................Diện tích ..................................m2


- Tại: ...................................... Đường: .....................................................................


- Phường (xã) ............................... Quận (huyện)......................................................  


- Tỉnh, thành phố........................................................................................................


- Nguồn gốc đất ........................................................................................................


3. Nội dung xin phép:...............................................................................................


- Tên dự án:................................................................................................................


- Gồm: (n) công trình


  Trong đó:


+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)


. Loại công trình:  .................................... Cấp công trình:.......................................


. Diện tích xây dựng:.....................m2 ; Tổng diện tích sàn:................................m2.


. Chiều cao công trình: .................m; Số tầng: .........................................................


. Nội dung khác:........................................................................................................


4. Những công trình đã khởi công:


+ Công trình:..............................................................................................................


5. Tổ chức tư vấn thiết kế:.......................................................................................


+ Công trình số (1-n): ...............................................................................................


- Địa chỉ ....................................................................................................................


- Điện thoại ...............................................................................................................


6. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: ...................................................................


- Địa chỉ:..................................................Điện thoại .................................................


7. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...................................................................


8. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án:..............................................tháng.


9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Hà nội,   Ngày ..... tháng .... năm ....


                 






Người làm đơn


                  






(Ký ghi rõ họ tên)


5. Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông


a. Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (16 ngày)


- Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký (02 ngày).


- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa. 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu); 


- Giấy cam kết không làm ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường, cảnh quan đô thị.


- Bản vẽ thiết kế kèm theo sơ đồ vị trí. 


Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ;


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h. Lệ phí: 


Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (chưa có văn bản quy định cụ thể mức thu).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông theo phụ lục 04 mẫu 1 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ năm 2001;


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 64/2008/TT- BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng;


- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Hà Nội.


- Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND Thành phố     Hà Nội ban hành quy định về thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng các công trình tại Hà Nội.


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009-2010.


- Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND Thành phố.


6. Thủ tục: Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè.


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (17 ngày)


- Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký (02 ngày).


- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận  một cửa. 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp phép; 


- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán của cơ quan có thẩm quyền;


- Giấy cam kết không làm ảnh hưởng đến vệ sinh, môi trường, cảnh quan đô thị.


- Hồ sơ pháp lý của các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp xin cấp phép;


- Hồ sơ khảo sát vị trí xin phép xây dựng công trình;


- Hồ sơ dự án xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);


- Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền (nếu là dự án, nếu có);


- Các văn bản pháp lý có liên quan khác. 


Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định 


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ;


d. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (kể cả thời gian phải xác minh hiện trạng công trình).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


h. Lệ phí: 


+ 0,7% giá trị xây dựng công trình (theo quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phó Hà Nội về việc thu lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội).


+ Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000 đồng/trường hợp (theo quy định tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phó Hà Nội về việc thu lệ phí giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin phép xây dựng


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng năm 2001;


- Luật Giao thông đường bộ năm 2001;


- Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ 


- Thông tư số 03/2009/TT- BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng;


- Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009-2010.


- Quyết định số 14/2007QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng các công trình tại Hà Nội.


- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Hà Nội.


- Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND Thành phố.


7. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố)

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (10 ngày hoặc 15 ngày tùy thuộc công trình)


+ Lãnh đạo phòng giao việc: 1 ngày 


+ Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 3 ngày (5 ngày)


+ Thụ lý hồ sơ hoàn chỉnh phiếu xác minh, phiếu tính phí XD, soạn thảo giấy phép: 3 ngày (05 ngày).


+ Cán bộ thẩm tra: 1 ngày (02 ngày).


+ Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1-2 ngày


- Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1-2 ngày.


- Văn thư vào số, đóng dấu giấy phép, hoàn chỉnh đóng dấu bản vẽ: 1 ngày


- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).


b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính UBND cấp huyện (trực tiếp).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (02 bản);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp lệ (01) bản;


- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ); 


Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 


- Nhà ở riêng lẻ:  15 ngày làm việc;


- Công trình khác: 20 ngày làm việc;


(không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức;


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép

h. Lệ phí: 


Nhà ở riêng lẻ: Lệ phí 50.000đ và phí 0,5 % chi phí xây dựng.


Trụ sở làm việc và  cơ sở sản xuất: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,2% - 1% chi phí   xây dựng 


Cônng trình kinh doanh dịch vụ: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,3% - 2% chi phí   xây dựng


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị);


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án; (Quyết định số Quyết định 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND TP Hà Nội; ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;


- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng; 


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của ubnd thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Phụ lục số 2a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------------


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng


cho công trình thuộc dự án ……


Kính gửi: .............................................................................

1. Tên chủ đầu tư:  ..................................................................................................


- Người đại diện .........................................  Chức vụ: .............................................


- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................


- Số nhà:  ............Đường...................... Phường (xã).................................................


- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................


- Số điện thoại: ..........................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................


- Lô đất số  .......................................Diện tích ..................................m2


- Tại: ...................................... Đường: .....................................................................


- Phường (xã) ............................... Quận (huyện)......................................................  


- Tỉnh, thành phố........................................................................................................


- Nguồn gốc đất ........................................................................................................


3. Nội dung xin phép:...............................................................................................


- Tên dự án:................................................................................................................


- Gồm: (n) công trình


  Trong đó:


+ Công trình số (1-n):   (tên công trình)


. Loại công trình:  .................................... Cấp công trình:.......................................


. Diện tích xây dựng:.....................m2 ; Tổng diện tích sàn:................................m2.


. Chiều cao công trình: .................m; Số tầng: .........................................................


. Nội dung khác:........................................................................................................


4. Những công trình đã khởi công:


+ Công trình:..............................................................................................................


5. Tổ chức tư vấn thiết kế:.......................................................................................


+ Công trình số (1-n): ...............................................................................................


- Địa chỉ ....................................................................................................................


- Điện thoại ...............................................................................................................


6. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở: ...................................................................


- Địa chỉ:..................................................Điện thoại .................................................


7. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ...................................................................


8. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án:..............................................tháng.


9. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Hà nội,   Ngày ..... tháng .... năm ....


              







 Người làm đơn


             






     (Ký ghi rõ họ tên)

8. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS

a. Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Quản lý đô thị (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thẩm định về công trình xây dựng (thời gian 07 ngày)


- Phòng Văn hoá và Thông tin thẩm định về công trình viễn thông tổng hợp hồ sơ để trình cấp phép theo Quy định (thời gian 09 ngày) cụ thể như sau:


+ Công việc 1: Cán bộ phụ trách báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu hồ sơ ( 02 ngày).

 + Công việc 2: Cán bộ xuống thực tế thẩm định những điều kiện theo quy định (03 ngày)


+ Công việc 3: ý kiến chấp thuận của chính quyền địa phương về việc lắp đặt trạm BTS trên địa bàn ( 02 ngày)


+ Công việc 4: Lãnh đạo phòng Văn hoá và Thông tin và Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị ký đồng trình hồ sơ để trình Lãnh đạo huyện ký ( 02 ngày)


- Trình hồ sơ hợp lệ Lãnh đạo UBND cấp huyện ký giấy phép ( 02 ngày )


- Phòng VH&TT chuyển kết quả về bộ phận một cửa hồ sơ, trả cho công dân, tổ chức (01 ngày)


b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính UBND cấp huyện (trực tiếp).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


+ Đối với trạm BTS loại 1 bao gồm:


- Đơn xin giấy phép theo mẫu;


- Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp Luật;


- Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.


- Giấy kiểm định chất lượng các thiết bị lắp đặt;


- Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế; tổ chức thi công lắp đặt; tổ chức thẩm định thiết kế.


- Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế;


- Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư;


- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng;


- Văn bản của UBND Phường về vị trí dự kiến xây dựng lắp đặt.


- Tuân thủ yêu cầu về tiếp đất, chống sét, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.


- Văn bản chấp thuận của Bộ quốc phòng về đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý, bảo vệ vùng trời theo quy định của pháp luật.


+ Đối với trạm BTS loại 2 bao gồm:


- Đơn xin giấy phép theo mẫu;


- Hợp đông thuê đặt trạm với chủ công trình, kèm theo giấy tờ quyền sử dụng đất của chủ công trình theo quy định của Pháp luật và ảnh hiện trạng công trình.


- Bản vẽ hiện trạng công trình gồm các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình tỷ lệ 1/100- 1/200; Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, bản vẽ các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăngten lắp đặt vào công trình do tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân lập;


- Giấy thẩm định chất lượng các thiết bị lắp đặt;


- Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế; tổ chức thi công lắp đặt; tổ chức thẩm định thiết kế.


- Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế;


- Giấy đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư;


- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng;


- Văn bản thẩm định chất lượng của công trình cho thuê để đặt trạm;


- Chủ đầu tư xác định hiện trạng của hộ liền kề.


- Giấy phép xây dựng của công trình cho thuê đặt trạm.


- văn bản chấp thuận của chính quyền địa phương về việc lắp đặt trạm BTS trên địa bàn.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


h. Lệ phí: Theo quy định. 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;


- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng; 


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. 


- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;???

- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.


9. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng tạm

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (10 ngày hoặc 15 ngày tùy thuộc công trình)


+ Lãnh đạo phòng giao việc: 1 ngày 


+ Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 3 ngày (5 ngày)


+ Thụ lý hồ sơ hoàn chỉnh phiếu xác minh, phiếu tính phí XD, soạn thảo giấy phép: 3 ngày (05 ngày).


+ Cán bộ thẩm tra: 1 ngày (02 ngày).


+ Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1-2 ngày


- Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1-2 ngày.


- Văn thư vào số, đóng dấu giấy phép, hoàn chỉnh đóng dấu bản vẽ: 1 ngày


- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).


b. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính UBND cấp huyện (trực tiếp).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* thành phần hồ sơ:


- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm có cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng (02 bản);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp lệ (01) bản;


- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình có quy mô tối đa 03 tầng, chiều cao không quá 12m (02 bộ); 


Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 


- Nhà ở riêng lẻ:  15 ngày làm việc;


- Công trình khác: 20 ngày làm việc;


(không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép

h. Lệ phí: 


Nhà ở riêng lẻ: Lệ phí 50.000đ và phí 0,5 % chi phí xây dựng.


Trụ sở làm việc và  cơ sở sản xuất: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,2% - 1% chi phí xây dựng 


Công trình kinh doanh dịch vụ: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,3% - 2% chi phí xây dựng


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (Quyết định số Quyết định 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND TP Hà Nội; ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;


- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng; 


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. 


- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của ubnd thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Phụ lục số 3


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc


---------------------------

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm


(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có


quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện)


      Kính gửi:………………………………………………………


Chủ đầu tư:


- Người đại diện: .....................................Chức vụ ...................................................


- Địa chỉ:……đường (phố)..........phường (xã):…......quận (huyện)……. TP. Hà Nội.


- Số điện thoại:…………………………………………………..………................


2. Địa điểm xây dựng:……………………………..………………........………....


- Lô đất số:……………............................………………Diện tích:……..……m2.    


- Tại:……………….. đường (phố) ..................................…………………..……


- Phường (xã):……………….………quận (huyện)……….......Thành phố Hà Nội.


- Nguồn gốc đất………………………………………...…………….......................


3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:………………...…………….………….....


- Loại công trình:…………………………Cấp công trình….............................…


- Diện tích xây dựng tầng 1:…….….m2 ; Tổng diện tích sàn:…………...……m2.


- Chiều cao công trình:……...………m; Số tầng: ………………………………


4. Đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có):…………..………………………............


- Địa chỉ:………………….………………………………………...........................


- Điện thoại:………………………….………………………………......................


- Giấy phép hành nghề  ...................................................Cấp ngày: .........................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):…..………................…………


- Địa chỉ:…………………………Điện thoại:…………….....…….………………


- Giấy phép hành nghề:……...............……Cấp ngày:………………………….….


6. Phương án phá dỡ (nếu có):………..…...………………......……...…..………


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:……………tháng.


8. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện xây dựng theo quy hoạch và chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây ra thiệt hại tới quyền lợi, hư hỏng nhà cửa, các công trình liền kề, lân cận của tổ chức và nhân dân. Nếu không thực hiện đúng cam kết này, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.


Hà Nội, ngày tháng  năm


Người làm đơn


Ký tên – đóng dấu (nếu có)

10. Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (03 ngày)


- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký (02 ngày)


- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).


b. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính UBND cấp huyện (trực tiếp).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin cấp lại bản chính giấy phép xây dựng được chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công an) xác nhận lý do xin cấp lại (01 bản);


- Trường hợp GPXD rách nát, CĐT phải nộp lại bản chính;


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức; cá nhân;


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép

h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;


- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng; 


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. 


- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.


11. Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (06 ngày)


+ Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa, yêu cầu bổ sung hồ sơ: 3 ngày


+ Thụ lý hồ sơ hoàn chỉnh phiếu xác minh, phiếu tính phí XD, soạn thảo giấy phép: 1 ngày


+ Cán bộ thẩm tra: 1 ngày.


+ Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1 ngày.


- Lãnh đạo UBND quận ký duyệt: 02  ngày.


- VP vào số, đóng dấu giấy phép, hoàn chỉnh đóng dấu bản vẽ: 1 ngày.


- Chuyển giao Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân, tổ chức (trong ngày).


b. Cách thức thực hiện: Công dân trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (01 bản); 


- Bản chính giấy phép xây dựng (01) bản; 


- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ); 


* Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu sau: 


- Đối với công trình của tổ chức: Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của chủ đầu tư; 


- Đối với công trình thuộc dự án: Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Quyết định phê duyệt dự án của chủ đầu tư; 


- Đối với công trình có quy mô 03 tầng hoặc tổng diện tích sàn trên 250m2: Đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc chứng chỉ hành nghề của cá nhân thực hiện tư vấn thiết kế. 


- Đối với công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình (công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng): phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng (bao gồm ảnh chụp hiện trạng, các bản vẽ hiện trạng kiến trúc, kết cấu công trình), kết quả thẩm tra thiết kế sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định. 


- Đối với công trình xây xen: phải có mặt bằng, mặt cắt hiện trạng công trình tỷ lệ 1/100-1/200 với các công trình liền kề và giải pháp gia cố, chống đỡ công trình cũ và xây dựng công trình mới nhằm đảm bảo an toàn cho công trình liền kề do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện. Chủ đầu tư phải cam kết chịu trách nhiệm đối với việc hư hỏng các công trình liền kề, lân cận nếu nguyên nhân hư hỏng được xác định do thi công công trình mới gây ra; 


- Đối với công trình trong khu vực có ảnh hưởng đến đê điều, thoát lũ: công trình xây dựng trong khu di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng: công trình của các cơ quan ngoại giao; tổ chức quốc tế; công trình di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh; công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy nổ; công trình có tác động đến vệ sinh môi trường...: phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật (nếu chủ đầu tư đã có); 


- Đối với nhà thuê: phải có Hợp đồng thuê nhà theo quy định của Pháp luật và văn bản chấp thuận, uỷ quyền của chủ sở hữu nhà cho người thuê việc xin phép xây dựng và đầu tư xây dựng công trình; 


- Đối với trường hợp xây dựng trên đất của người sử dụng đất đã được nhà nước giao quyền sử dụng: phải có Hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật.


Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định.


d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (không bao gồm thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép

h. Lệ phí: 


Nhà ở riêng lẻ: Lệ phí 50.000đ và phí 0,5 % chi phí xây dựng.


Trụ sở làm việc và  cơ sở sản xuất: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,2% - 1% chi phí xây dựng 


Công trình kinh doanh dịch vụ: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,3% - 2% chi phí xây dựng


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;


- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng; 


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. 


- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.


12. Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng  QLĐT (trong ngày)


- Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ (03 ngày)


+ Thụ lý hồ sơ hoàn chỉnh phiếu xác minh, phiếu tính phí XD, soạn thảo giấy phép: 02 ngày.


+ Lãnh đạo phòng ký duyệt: 1 ngày


- Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt: 1 ngày.


- Văn thư vào số, đóng dấu giấy phép, chuyển trả kết quả BP Một cửa: 1 ngày.


b. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính UBND cấp huyện (trực tiếp).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (01 bản);


- Bản chính giấy phép xây dựng (01) bản;


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


h. Lệ phí: 10.000đ/hồ sơ.


(Quyết định số Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP   Hà Nội; của UBND TP. Hà Nội về việc thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.)

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng 


- Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội 


- Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;


- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ;


- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;


- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005;


- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng; 


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Thành phố Hà nội 


- Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND TP Hà Nội;


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội.


IX. LĨNH VỰC THANH TRA 

1. Thủ tục: Tiếp công dân 


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (nếu có).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện nhận đơn (nếu thuộc thẩm quyền).


- Hướng dẫn hoặc làm thử tục chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định (nếu không thuộc thẩm quyền).


- Ghi sổ tiếp dân và viết phiếu nhận đơn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn


- Giấy tờ chứng minh nhân thân: Giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) (xuất trình)


- Các hồ sơ, tài liệu liên quan mà công dân cung cấp


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ tiếp công dân của UBND cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban, UBND cấp xã liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu nhận đơn, phiếu hướng dẫn, phiếu chuyển đơn

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003.


- Luật Khiếu nại- tố cáo năm 1998.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2004.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2005.


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.


- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy đinh hành chính.


2. Thủ tục: Xử lí đơn thư


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định cho Tổ tiếp công dân hoặc Thanh tra của UBND cấp huyện (tùy theo quy định của từng đơn vị)


- Tổ tiếp công dân hoặc Thanh tra của UBND cấp huyện phân loại đơn. Nếu đơn thuộc thẩm quyền thì lập văn bản thụ lí trình Chủ tịch UBND cấp huyện, Không thuộc thẩm quyền thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn


- Các hồ sơ, tài liệu liên quan mà công dân cung cấp


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc để trả lời có thụ lí vụ việc hay không;


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ tiếp công dân hoặc Thanh tra của UBND cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu hướng dẫn, phiếu chuyển đơn

h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003.


- Luật Khiếu nại- tố cáo năm 1998.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2004.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2005.


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.


- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy đinh hành chính.


3. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định cho Thanh tra cấp huyện 


- Thanh tra cấp huyện tiến hành thụ lí, giải quyết (Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền)

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn


- Các hồ sơ, tài liệu liên quan mà công dân cung cấp


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 30 hoặc 45 ngày kể từ ngày có Quyết định thụ lí;

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003.


- Luật Khiếu nại- tố cáo năm 1998.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2004.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2005.


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.


- Quyết định số 13/2010/ QĐ- UBND ngày 1/4/2010  về việc ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội. 

4. Thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần 2


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định cho Thanh tra cấp huyện 


- Thanh tra cấp huyện tiến hành thụ lí, giải quyết (Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền)

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn


- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu bị khiếu nại


- Các hồ sơ, tài liệu liên quan mà công dân cung cấp


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 45 hoặc 60 ngày kể từ ngày có Quyết định thụ lí;


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003.


- Luật Khiếu nại- tố cáo năm 1998.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2004.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2005.


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 29-9-2008 của UBND Thành phố, ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội. Ngày có hiệu lực: 09-10-2008


5. Thủ tục: Giải quyết tố cáo


a. Trình tự thực hiện: 


- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định cho Thanh tra cấp huyện 


- Thanh tra cấp huyện tiến hành thụ lí, giải quyết (Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền)

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn


- Các hồ sơ, tài liệu liên quan mà công dân cung cấp


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 60 hoặc 90 ngày kể từ ngày có Quyết định thụ lí;


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết luận 


h. Lệ phí: không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003.


- Luật Khiếu nại- tố cáo năm 1998.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2004.


- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2005.


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.


- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 29-9-2008 của UBND Thành phố, ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội. Ngày có hiệu lực: 09-10-2008


IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1. Thủ tục: Cấp lại Bản chính Giấy khai sinh

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (2 ngày). cụ thể:


+ Công việc 1: tra cứu sổ.


+ Công việc 2: nếu có tên, viết một bản chính giấy khai sinh mới nếu không có tên, xác nhận.


- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký: 01 ngày.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày)


b. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (người có yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền)


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ hộ tịch là người đại diện hợp pháp (cha, mẹ, anh, chị em ruột), người được ủy quyền hoặc người được thừa kế của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó chết thì phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản chính. 


- Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (theo mẫu quy định)


- Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có)


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã thuộc địa hạt huyện đó.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bản chính Giấy khai sinh (cấp lại); 


- Ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh


- Thông báo cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để ghi chú việc cấp lại Bản chính giấy khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại xã.

h. Lệ phí: 10.000 đồng/ việc


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại Bản chính giấy khai sinh 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Điều 21, 22 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Điều 62, 63 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục II, phần IV Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH



   Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: ..................................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:........................................................................................................................


Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:.................................................................

Đề nghị .......................................cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ............................................................................................Giới tính:.......................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................................

Nơi sinh:........................................................................................................................................................

Dân tộc:............................................................Quốc tịch:....................................................................


Quê quán (1):..............................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................................................


Họ và tên cha:...............................................................................................................................................

Dân tộc:...........................................................Quốc tịch:.....................................................................


Họ và tên mẹ:...............................................................................................................................................

Dân tộc:..........................................................Quốc tịch:......................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại...................................................................ngày...........tháng...........năm...........


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


 


   Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............ 


          







   Người khai 
         

           






     .......................................           



Chú thích:


(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không xác định được cha đẻ, thì theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống

2. Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch. 


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày nếu qua đường bưu điện, trong buổi tiếp nhận nếu tiếp nhận trực tiếp)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (01 ngày nếu qua đường bưu điện, 1/2 ngày nếu tiếp nhận trực tiếp). cụ thể:


+ Công việc 1: tra cứu sổ


+ Công việc 2: nếu có tên, viết các bản sao. nếu không có tên, xác nhận


- Trình tr​ưởng/phó phòng Tư pháp ký.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (ngay sau khi lãnh đạo phòng Tư pháp ký).


b. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện 


- Gửi đề nghị qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính UBND cấp huyện.


- Người có yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


- Văn bản yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch của công dân.


- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác. 


- Cung cấp bản sao giấy tờ hộ tịch (nếu có) 


Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là người đại diện hợp pháp (cha, mẹ, anh, chị, em ruột), người được uỷ quyền, hoặc người được thừa kế của người được cấp giấy tờ từ sổ hộ tịch trong trường hợp người đó chết thì phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người đó có quyền yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch. 


* Số bộ: 01 bộ.


d. Thời hạn giải quyết: 


- Giải quyết sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp cần phải xác minh thì có thế kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.


- Trường hợp nhận được yêu cầu qua đường bưu điện thì chậm nhất là trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện). 


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bản sao Giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch 

h. Lệ phí: 3.000đ/ 01 bản sao. 


Nếu tiếp nhận hồ sơ cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch qua đường bưu điện thì phải nộp thêm cước vận chuyển qua đường bưu điện khi trả hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức. 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Sổ hộ tịch còn lưu trữ được tại UBND cấp huyện.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Điều 21, 22 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Điều 60, Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch


- Mục I, Chương II Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục 3, phần I và Mục 1, phần IV Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


3. Thủ tục: Thay đổi hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

a. Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (2 ngày). cụ thể:


+ Công việc 1: thẩm định hồ sơ


+ Công việc 2: nếu đủ điều kiện, soạn quyết định thay đổi hộ tịch. nếu không đủ điều kiện, trả hồ sơ


- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký: 01 ngày.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày).


b. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện .


- Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi hộ tịch, ... (theo mẫu quy định).


- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. 


- Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch.


- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch 


Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính


- Bản chính Giấy khai sinh đã được ghi chú nội dung thay đổi hộ tịch; 


- Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại UBND cấp huyện đã được ghi chú nội dung thay đổi hộ tịch


- Thông báo cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp nội dung đã được thay đổi vào Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại UBND cấp xã.

h. Lệ phí: 25.000 đồng / 01 việc 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


* Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng. 


* Thuộc các trường hợp theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 như sau: 


- Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.


- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.


- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con.


- Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại.


- Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.


- Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính.


* Trường hợp thay đổi họ, tên cho người tử đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.


- Trường hợp người được thay đổi hộ tịch chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc thay đổi hộ tịch phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ yêu cầu.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 21, 22, 27 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Điều 75 Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 của Quốc Hội ngày 09/6/2000


- Khoản 1, điều 36, khoản 2 điều 37 và điều 38 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục 5, phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Điểm b, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


- Điều 2 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG 


HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH



   Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: ..............................................................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại
giới tính:.......................................................................................................................................................................... 


Đề nghị................................................. đăng ký việc(1)........................................................................................


................................................................................................................................. cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:.........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:...................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ...........................................................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:.........................................................................................................................................

............................................................................................................................ngày...........tháng...........năm...........

Theo Giấy khai sinh số:.....................................................Quyển số:....................................................................

Nội dung xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lý do:...........................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị............................................................................. đăng ký.

 


   Làm tại:............................................., ngày ............tháng............năm............


		Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó


từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


..........................................................................


..........................................................................

		Người khai


..........................................................





Chú thích:


(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ. 

4. Thủ tục: Cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (2 ngày). cụ thể:


+ Công việc 1: thẩm định hồ sơ


+ Công việc 2: nếu đủ điều kiện, soạn quyết định cải chính hộ tịch. nếu không đủ điều kiện, trả hồ sơ


- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký: 01 ngày.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức    (1 ngày)


b. Cách thức thực hiện: 


- Thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây.


- Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ khai đăng ký việc cải chính hộ tịch.... (theo mẫu quy định).


- Bản chính Giấy khai sinh của người cần cải chính hộ tịch.


- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch (như: Giấy khai sinh của cha đẻ, mẹ đẻ; Giấy chứng sinh, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Học bạ, Bằng tốt nghiệp, Lý lịch cán bộ, Lý lịch đảng viên nếu có)...của người cần Cải chính hộ tịch


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính 


- Bản chính Giấy khai sinh đã được ghi chú nội dung cải chính hộ tịch; 


- Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại UBND cấp huyện đã được ghi chú nội dung cải chính hộ tịch


- Thông báo cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp nội dung đã được cải chính vào Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại xã.

h. Lệ phí: 25.000đ/ 01 việc 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Nội dung cần cải chính đã được đăng ký trong Sổ khai sinh và Bản chính giấy khai sinh nhưng có sai sót trong khi đăng ký.


- Trường hợp người được cải chính hộ tịch chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc cải chính hộ tịch phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ yêu cầu.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 21, 22 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

- Khoản 2 điều 36, 37, Khoản 1, 2 điều 38 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục 5, phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Điều 2 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


5. Thủ tục: Xác định lại dân tộc (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi)


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (2 ngày). cụ thể:


+ Công việc 1: thẩm định hồ sơ


+ Công việc 2: nếu đủ điều kiện, soạn quyết định cho phép xác định lại dân tộc. nếu không đủ điều kiện, trả hồ sơ


- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký: 01 ngày.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức  (1 ngày)


b. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại tại trụ sở UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây.

-Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ khai đăng ký việc xác định lại dân tộc.... (theo mẫu quy định).


- Bản chính giấy khai sinh của người cần xác định lại dân tộc.


- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc.


* Số lượng hồ sơ: 1 (bộ )


d. Thời hạn giải quyết: 


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính 


- Bản chính Giấy khai sinh đã được ghi chú nội dung xác định lại dân tộc;


- Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại UBND cấp huyện đã được ghi chú nội dung xác định lại dân tộc


- Thông báo cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại xã.


h. Lệ phí: 25.000 đồng/01việc


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau; hoặc trường hợp người được xác định lại dân tộc làm con nuôi của người dân tộc khác mà được xác định lại theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi do không biết cha đẻ, mẹ đẻ là ai.


- Trường hợp xác định lại dân tộc cho người từ đủ 15 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.


- Trường hợp người được xác định lại dân tộc chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc xác định lại dân tộc phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ yêu cầu.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Điều 21, 22, 28 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Điều 75 Luật hôn nhân và gia đình ngày 09/6/2000


- Khoản 3, điều 36, khoản 2 điều 37 và điều 38 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục 5, phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Điểm b, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


- Điều 2 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG 


HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH



   Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: ..............................................................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại
giới tính:.......................................................................................................................................................................... 


Đề nghị................................................. đăng ký việc(1)...........................................................................................


........................................................................................................................................ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:............................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:............................................................................................................................................

.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm...........

Theo Giấy khai sinh số:.....................................................Quyển số:.......................................................................

Nội dung xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lý do:..............................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị............................................................................. đăng ký.

 


   Làm tại:............................................., ngày ............tháng............năm............


		Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó


từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


..........................................................................


..........................................................................

		Người khai


..........................................................





Chú thích:


(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ. 

6. Thủ tục: Xác định lại giới tính (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi)


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (2 ngày). cụ thể:


+ Công việc 1: thẩm định hồ sơ


+ Công việc 2: nếu đủ điều kiện, soạn quyết định cho phép xác định lại dân tộc. nếu không đủ điều kiện, trả hồ sơ


- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký: 01 ngày.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày)


b. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây.


- Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Tờ khai đăng ký việc xác định lại giới tính.... (theo mẫu quy định).


- Bản chính giấy khai sinh của người cần xác định lại giới tính.


- Văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để làm căn cứ cho việc xác định lại giới tính.


*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính 


- Bản chính Giấy khai sinh đã được ghi chú nội dung xác định lại giới tính;


- Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại UBND cấp huyện đã được ghi chú nội dung xác định lại giới tính


- Thông báo cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh hiện lưu tại xã.

h. Lệ phí: 25.000 đồng /việc


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 - Giới tính của người được xác định lại giới tính do bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.


-Trường hợp người được xác định lại giới tính chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc xác định lại giới tính phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ yêu cầu.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Điều 21, 22 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 về xác định lại giới tính


- Khoản 4, điều 36, khoản 2 điều 37 và điều 38 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục 5, phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Điểm b, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


- Điều 2 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG 


HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH



   Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: ..............................................................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại 
giới tính:.......................................................................................................................................................................... 


Đề nghị................................................. đăng ký việc(1)...........................................................................................


..................................................................................................................................... cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:............................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:............................................................................................................................................

.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm...........

Theo Giấy khai sinh số:.....................................................Quyển số:.......................................................................

Nội dung xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lý do:..............................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị............................................................................. đăng ký.

 


   Làm tại:............................................., ngày ............tháng............năm............


		Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó


từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


..........................................................................


..........................................................................

		Người khai


..........................................................





Chú thích:


(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ. 

7. Thủ tục: Bổ sung hộ tịch (cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi)

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (2 ngày). cụ thể:


+ Công việc 1: thẩm định hồ sơ


+ Công việc 2: nếu đủ điều kiện, soạn quyết định cho phép xác định lại dân tộc. nếu không đủ điều kiện, trả hồ sơ


- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký: 01 ngày.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày)


b. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây.


- Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Nộp tờ khai đăng ký việc bổ sung hộ tịch (theo mẫu quy định) 


- Bản chính Giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch.


- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch 


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Nộp tờ khai đăng ký việc bổ sung hộ tịch (theo mẫu)   


- Bản chính giấy khai sinh của người cần bổ sung hộ tịch.


- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc bổ sung hộ tịch 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 - Nội dung cần bổ sung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và Bản chính giấy khai sinh.


- Trường hợp người được bổ sung hộ tịch chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc bổ sung hộ tịch phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ yêu cầu.


 - Sổ đăng ký khai sinh không còn lưu được tại UBND cấp xã mà chỉ còn lưu được tại UBND cấp huyện.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Điều 21, 22 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005


- Khoản 5, điều 36, khoản 2 điều 37 và khoản 3 điều 38 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục 5, phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Điểm b, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


- Điều 2 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG 


HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH



   Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người khai: ..............................................................................................................................................


Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại 
giới tính:.......................................................................................................................................................................... 


Đề nghị................................................. đăng ký việc(1)...........................................................................................


........................................................................................................................................ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ........................................................................................................Giới tính:............................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................

Dân tộc:.................................................................................Quốc tịch:......................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:............................................................................................................................................

.................................................................................................................................ngày...........tháng...........năm...........

Theo Giấy khai sinh số:.....................................................Quyển số:.......................................................................

Nội dung xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lý do:..............................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................


Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.



Đề nghị............................................................................. đăng ký.

 


   Làm tại:............................................., ngày ............tháng............năm............


		Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên);


xác định lại dân tộc (nếu người đó


từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


..........................................................................


..........................................................................

		Người khai


..........................................................





Chú thích:


(1) Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính - yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ. 

8. Thủ tục: Điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý (trong ngày)


- Thụ lý tại phòng Tư pháp (2 ngày). cụ thể:


+ Công việc 1: thẩm định hồ sơ


+ Công việc 2: nếu đủ điều kiện, soạn quyết định cho phép xác định lại dân tộc. nếu không đủ điều kiện, trả hồ sơ


- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký: 01 ngày.


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày)


b. Cách thức thực hiện: 


- Thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây.


- Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Văn bản yêu cầu điều chỉnh hộ tịch.


- Bản chính giấy khai sinh của người cần điều chỉnh hộ tịch.


- Các giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh.


- Các giấy tờ khác trong trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến nội dung khai sinh như: Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân....


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh.


- Sổ hộ tịch hiện lưu tại UBND cấp huyện đã được ghi chú nội dung điều chỉnh hộ tịch.


- Thông báo cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch hiện lưu tại UBND cấp xã.

h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Nội dung cần điều chỉnh đã được đăng ký trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và Bản chính Giấy khai sinh).


- Sổ hộ tịch không còn lưu được tại UBND cấp xã mà chỉ còn lưu được tại UBND cấp huyện


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Điều 21, 22 Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

- Khoản 6, điều 36, khoản 2 điều 37 và điều 39 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.


- Mục 5, phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.


- Điểm b, Khoản 4, Mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


- Điều 2 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội 


9. Thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý: 1/2 ngày


- Thụ lý tại phòng Tư pháp: 90 phút, trường hợp cần phải xác minh thời gian thụ lý tại phòng là 02 ngày. Cụ thể:


+ Công việc 1: Kiểm tra hồ sơ; trường hợp cần xác minh phải thực hiện việc đi xác minh;


+ Công việc 2: Chứng kiến người yêu cầu chứng thực chữ ký ký trước mặt người thực hiện chứng thực; đóng dấu chứng thực chữ ký, lấy số hồ sơ, vào số.


- Trình Trưởng phòng hoặc Phó phòng Tư pháp ký (30 phút),


- Đóng dấu hoàn thiện hồ sơ: 30 phút


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức: 60 phút.


b. Cách thức thực hiện: 


- Người yêu cầu chứng thực ký trước mặt người thực hiện chứng thực

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực chữ ký.


- Giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký.


* Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của công dân (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


Ngay trong buổi làm việc. Trường hợp cần phải xác minh nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký

h. Lệ phí: Lệ phí chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/ trường hợp.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Người yêu cầu chứng thực chữ ký phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tư pháp - Tài chính Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội.


10. Thủ tục: Chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý: 1/2 ngày


- Thụ lý tại phòng Tư pháp: 90 phút, trường hợp cần phải xác minh thời gian thụ lý tại phòng là 02 ngày. Cụ thể:


+ Công việc 1: Kiểm tra hồ sơ; trường hợp cần xác minh phải thực hiện việc đi xác minh;


+ Công việc 2: Chứng kiến người yêu cầu chứng thực chữ ký ký trước mặt người thực hiện chứng thực; đóng dấu chứng thực chữ ký, lấy số hồ sơ, vào số.


- Trình Trưởng phòng hoặc Phó phòng Tư pháp ký (30 phút),


- Đóng dấu hoàn thiện hồ sơ: 30 phút


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức: 60 phút.


b. Cách thức thực hiện: Người yêu cầu chứng thực ký trước mặt người thực hiện chứng thực

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Người dịch xuất trình: giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác; Bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch của người dịch; 


- Giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký của người dịch 


* Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của người cần chứng thực chữ ký người dịch.

d. Thời hạn giải quyết: 


Ngay trong buổi làm việc. Trường hợp cần phải xác minh nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ ký người dịch.

h. Lệ phí: Lệ phí chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/ trường hợp.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Người dịch phải có Bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch; 


 - Người dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực, phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tư pháp - Tài chính Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội.


11. Thủ tục: Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý: 1/2 ngày


- Thụ lý tại phòng Tư pháp: 90 phút, trường hợp cần phải xác minh thời gian thụ lý tại phòng là 02 ngày. Cụ thể:


+ Công việc 1: Kiểm tra hồ sơ; trường hợp cần xác minh phải thực hiện việc đi xác minh;


+ Công việc 2: Chứng kiến người yêu cầu chứng thực chữ ký ký trước mặt người thực hiện chứng thực; đóng dấu chứng thực chữ ký, lấy số hồ sơ, vào số.


- Trình Trưởng phòng hoặc Phó phòng Tư pháp ký (30 phút),


- Đóng dấu hoàn thiện hồ sơ: 30 phút


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức: 60 phút.


b. Cách thức thực hiện: Người yêu cầu chứng thực điểm chỉ trước mặt người thực hiện chứng thực

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người có yêu cầu chứng thực điểm chỉ.


- Giấy tờ, văn bản cần chứng thực điểm chỉ.


* Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của công dân (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 

Ngay trong buổi làm việc. Không quá 03 ngày làm việc trong trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản đã được chứng thực điểm chỉ

h. Lệ phí: Lệ phí điểm chỉ: 10.000 đồng/ trường hợp 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Người yêu cầu chứng thực điểm chỉ phải điểm chỉ trước mặt người thực hiện chứng thực.


- Người yêu cầu chứng thực điểm chỉ không ký được do bị khuyết tật hoặc do không biết ký.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tư pháp - Tài chính Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội.


12. Thủ tục: Cấp bản sao từ bản chính các văn bản bằng tiếng nước ngoài


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý: 1/2 ngày


- Thụ lý tại phòng Tư pháp: 90 phút, trường hợp cần phải xác minh thời gian thụ lý tại phòng là 02 ngày. Cụ thể:


+ Công việc 1: Kiểm tra hồ sơ; trường hợp cần xác minh phải thực hiện việc đi xác minh;


+ Công việc 2: Chứng kiến người yêu cầu chứng thực chữ ký ký trước mặt người thực hiện chứng thực; đóng dấu chứng thực chữ ký, lấy số hồ sơ, vào số.


- Trình Trưởng phòng hoặc Phó phòng Tư pháp ký (30 phút),


- Đóng dấu hoàn thiện hồ sơ: 30 phút


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức: 60 phút.


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản chính văn bản.


- Bản sao cần chứng thực. Số lượng bản sao: Theo yêu cầu của công dân (bộ)


* Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của công dân (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 


Ngay trong buổi làm việc. Không quá 02 ngày làm việc trong trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bản sao đã được chứng thực.

h. Lệ phí: Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/ trang; từ trang thứ 3 trở đi thu 1.000 đồng/ trang, tối đa không quá 100.000 đồng/ bản.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Loại giấy tờ, văn bản cần chứng thực bản sao không thuộc một trong những trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính: 


- Bản chính cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.


- Bản chính đã bị tẩy xoá, sữa chữa, thêm, bớt hoặc hư hỏng, cũ nát không thể xác định nội dung.


- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.


- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


- Các giấy tờ văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký;


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tư pháp - Tài chính Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội.


13. Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính: 


- Các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen một số từ bằng tiếng Việt (ví dụ: Văn bằng, chứng chỉ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong đó có ghi tên người Việt Nam bằng tiếng Việt...) 

- Văn bản có tính chất song ngữ (ví dụ: Hộ chiếu của công dân Việt Nam, chứng chỉ tốt nghiệp của các trường đại học Việt Nam liên kết với trường đại học của nước ngoài... trong đó có ghi đầy đủ bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) thì người yêu cầu chứng thực được lựa chọn chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.


- Đối với trường hợp một tập hồ sơ, tài liệu mà trong đó vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, người yêu cầu chứng thực có thể lựa chọn: Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực cả hai loại giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tư pháp thụ lý: 1/2 ngày


- Thụ lý tại phòng Tư pháp: 90 phút, trường hợp cần phải xác minh thời gian thụ lý tại phòng là 02 ngày. Cụ thể:


+ Công việc 1: Kiểm tra hồ sơ; trường hợp cần xác minh phải thực hiện việc đi xác minh;


+ Công việc 2: Chứng kiến người yêu cầu chứng thực chữ ký ký trước mặt người thực hiện chứng thực; đóng dấu chứng thực chữ ký, lấy số hồ sơ, vào số.


- Trình Trưởng phòng hoặc Phó phòng Tư pháp ký (30 phút),


- Đóng dấu hoàn thiện hồ sơ: 30 phút


- Phòng Tư pháp chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức: 60 phút.


b. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở UBND cấp huyện

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản chính.


- Bản sao cần chứng thực.


Số lượng bản sao: Theo yêu cầu của công dân (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc. Không quá 02 ngày làm việc trong trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao từ bản chính đã được chứng thực.

h. Lệ phí: 


Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/ trang; từ trang thứ 3 trở đi thu 1.000 đồng/ trang, tối đa không quá 100.000 đồng/ bản.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 Loại giấy tờ, văn bản cần chứng thực bản sao không thuộc một trong những trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính: 


- Bản chính cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.


- Bản chính đã bị tẩy xoá, sữa chữa, thêm, bớt hoặc hư hỏng, cũ nát không thể xác định nội dung


- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 


- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền


- Các giấy tờ văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký.


- Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/ NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký.


- Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của liên Bộ Tư pháp -Tài chính Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;


- Công văn số 783/UBND- KT ngày 02/02/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời về thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn Thành phố. 

XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục: Giải quyết tranh chấp đất đai

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TNMT: 01 ngày.


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 11 ngày 


- Trình lãnh đạo UBND quận ký: Thời gian 03 ngày


- Vào sổ, đóng dấu, Chuyển kết quả về bộ phận Một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.


b. Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống Bưu Chính hoặc Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ: 


- Phiếu xử lý đơn thư (bản gốc);


- Đơn kiến nghị (tự viết, bản gốc);


- Trích lục vị trí (bản gốc);


- Báo cáo đề xuất, tờ trình của UBND cấp xã (bản gốc);


- Biên bản hoà giải cấp xã, Hội đồng tư vấn cấp xã;


- Các Biên bản làm việc, kiểm tra, xác minh.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ:


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân


f. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.


g. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.


h. Lệ phí: Không


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai năm 2003; 


- Luật Khiếu nại, tố cáo; 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 


- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ; 


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ TNMT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về Thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 2/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; 


- Quyết định số 13/2010/ QĐ- UBND ngày 1/4/2010  về việc ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội. 

2. Thủ tục: Thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn


a. Trình tự thực hiện: 


- UBND xã lập hồ sơ nộp tại phòng Tài nguyên môi trường Cấp huyện 


- Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Xác minh thực địa, lập tờ trình UBND cấp huyện ra Quyết định thu hồi, giao đất cho UBND xã để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.


- Bàn giao đất cho UBND xã.


- Thực hiện giải phóng mặt bằng.


- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn đóng góp của các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở, chuyển Văn phòng đăng ký đất và nhà làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính chuyển cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính; các hộ dân nộp nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế vào ngân sách Nhà nước.


- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện xác định giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định cho người bị thu hồi đất.


- Bàn giao đất trên thực địa cho các hộ dân.


- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.


b. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại UBND cấp huyện.


c. Hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin giao đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được UBND xã nơi có đất xác nhận về nhu cầu sử dụng đất.


- Tờ trình của UBND xã xin giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn cho nhân dân trong xã (bản gốc).


- Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 (do đơn vị tư vấn có chức năng lập) được UBND cấp huyện phê duyệt (bản gốc)


- Nghị quyết họp Hội đồng xét duyệt giao đất giãn dân của xã (bản chính)


- Văn bản giới thiệu địa điểm hoặc thoả thuận quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; Quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


- Danh sách các hộ gia đình, cá nhân (có hộ khẩu thường trú tại xã) đề nghị được xét giao đất làm nhà ở nông thôn đã được công khai theo quy định.


- Thông báo công khai (bản chính)


- Biên bản kết thúc công khai;


- Kèm theo toàn bộ hồ sơ của từng hộ gia đình cá nhân xin giao đất ở nông thôn. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian GPMB, xây dựng hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thông báo thu hồi đất và lập tờ trình UBND cấp huyện; Sau 10 ngày làm việc UBND cấp huyện có Quyết định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: hộ gia đình, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký đất và nhà.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Quyết định thu hồi đất.


- Biên bản bàn giao đất.


- Trích lục bản đồ.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

h. Lệ phí: Lệ phí địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25.000 đ/GCN.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


-Đơn xin giao đất ở theo Mẫu 02/ĐĐ. 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Đất đai 2003, 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ, 


- Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, 


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 181/2004/NĐ-CP, 


- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ 


- Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND Thành phố Hà Nội, 


- Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND Thành phố. 


Mẫu số 02/ĐĐ

		  

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở


(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

		



		

		

		



		Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................



		

		

		



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: .......................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................


........................................................................................................................................


 Số sổ hộ khẩu: ........................................................cấp ngày.......tháng.......năm.........


3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................


6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		..., ngày ... tháng ... năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


 1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................


 ....................................................................................................................................... 


 2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................


 .......................................................................................................................................



		

		..., ngày... tháng... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)





3. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất 


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TNMT: 01 ngày


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 10 ngày 

- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: Thời gian 03 ngày


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.


b. Cách thức thực hiện: 


- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính- trụ sở UBND cấp huyện 


c. Hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản xin trả lại đất. 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 


 15 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện.

- Văn bản phê duyệt giá trị còn lại của giá trị đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định cho người bị thu hồi đất.


h. Lệ phí: 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- khi đến nhận kết quả, công dân xuất trình chứng minh thư nhân dân; nếu là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.


l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Đất đai 2003, 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


4. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TNMT: 01 ngày


 - Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 15 ngày

- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: Thời gian 03 ngày


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày


b. Cách thức thực hiện: 


Trực tiếp thực hiện tại UBND cấp huyện


c. Hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Quyết định giao đất, cho thuê đất.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Đất đai 2003, 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


5. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế 


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TN&MT: 01 ngày


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 18 ngày 

- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: Thời gian 03 ngày


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 1 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 1 ngày 


b. Cách thức thực hiện: 


-UBND xã, thị trấn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính- trụ sở UBND cấp huyện 


c. Hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy chứng tử của người sử dụng đất hoặc Quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Thông báo công khai, kết thúc công khai;

- Văn bản xác nhận không có người thừa kế của UBND phường nơi có đất.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai. (nếu có)


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


f. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, Trung tâm phát triển quỹ đất UBND cấp huyện.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Quyết định thu hồi đất.


- Biên bản bàn giao đất.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.


- Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND Thành phố   Hà Nội.


6. Thủ tục: Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai 


a. Trình tự thực hiện: 


1. Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TN&MT: 01 ngày


2. Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 15 ngày 

3. Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: Thời gian 03 ngày


4. Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0,5 ngày


5. Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày

b. Cách thức thực hiện: 


- Hồ sơ lập trực tiếp tại UBND cấp huyện.


c. Hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Kết luận thanh tra hoặc bản án hoặc Quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật đối với vi phạm pháp Luật Đất đai; hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại; Kết luận về nội dung tố cáo vi phạm pháp Luật Đất đai của cơ quan Nhà nước đã có hiệu lực thi hành; hoặc Văn bản kiến nghị thu hồi đất vi phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 


- Hồ sơ, tài liệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất;


- Bản đồ hiện trạng khu đất, trích đo bản đồ địa chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trích sao, trích đo bản đồ địa chính có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về ranh giới, vị trí, diện tích đất vi phạm.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: hộ gia đình, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, Trung tâm phát triển quỹ đất UBND cấp huyện.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Quyết định thu hồi đất.


- Biên bản bàn giao đất.


- Văn bản phê duyệt giá trị còn lại của giá trị đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định cho người bị thu hồi đất.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Đất đai 2003, 


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, 


- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND Thành phố. 


7. Thủ tục: Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính


a.Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 01 ngày.


- Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 05 ngày


+ Công việc 1: Thẩm định hồ sơ, sao hồ sơ gốc lưu trữ (02 ngày )


+ Công việc 2: Trích sao hồ sơ địa chính, trích lục bản đồ (03 ngày )


(Đối với trích đo địa chính VPĐK đất nhà giới thiệu đơn vị đo đạc có tư cách pháp nhân thực hiện, do VPĐK đất nhà quận chưa thực hiện chức năng đo đạc)


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.


b. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà cấp huyện.


c. Thành phần số lượng hồ sơ: 


* Quy định về thành phần hồ sơ: 


- Đơn xin trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính trong đó ghi rõ nội dung yêu cầu (theo mẫu): 01 bản chính


- Văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Văn phòng


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế


g. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời


h. Lệ phí: 


- Trích sao hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/lần


- Trích sao bản đồ địa chính, toạ độ, độ cao: 40.000 đồng/lần 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không. 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003,


- Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04/5/2004 của Bộ Tài nguyên và   Môi trường về việc Ban hành quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội. 


8. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất).

a. Trình tự thực hiện: 


- Người sử dụng đất nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn, kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.


- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận, thẩm tra, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


b. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại UBND cấp huyện 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu); 


- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (theo mẫu) đã được Phòng Công chứng chứng nhận hoặc UBND cấp xã chứng thực; 


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


-Giấy Chứng Nhận đã được đăng ký biến động


h. Lệ phí: 


- 0.15% giá trị chuyển nhượng (tối đa không vượt quá 5.000.000đ/hồ sơ và tối thiểu không dưới 100.000đ/hồ sơ)


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu)


- Mẫu số 01/LPTB (ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Mẫu số 11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003; 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư số 30/2005/TTLT-BTC-BTN ngày 18/4/2005 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.;


- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; 


- Chỉ thị 11/1998/CT-UB ngày 31/10/1998 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp tại các xã ngoại thành Hà Nội; 


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


   - Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 1/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội .


Mẫu số 01 - 05/LPTB


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------


TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT


---------------------------------------------


		I. TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:



		1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:



		



		2. Điện thoại liên hệ (nếu có):



		II. ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:



		1. Đất:



		1.1 Địa chỉ thửa đất:



		



		1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):



		1.3. Mục đích sử dụng đất:



		1.4. Diện tích (m2):



		1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):



		a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:



		Địa chỉ người giao QSDĐ:



		b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày .... tháng .... năm .....



		1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):



		2. Nhà:



		2.1. Cấp nhà:  

		Loại nhà:

		



		2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):



		2.3. Nguồn gốc nhà:



		a) Tự xây dựng:



		   Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):



		b) Mua, thừa kế, cho, tặng:



		- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày .... tháng .... năm .....



		2.4. Giá trị nhà (đồng):



		3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):



		



		



		4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):



		 



		5. Giấy tờ có liên quan, gồm:



		-



		-



		Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật./.



		

		Ngày .... tháng .... năm 200...



		

		CHỦ TÀI SẢN



		

		Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)



		Ghi chú: Mẫu tờ khai này thống nhất với mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT 





9. Thủ tục: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính (đối tượng là cá nhân)


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 0,5 ngày. 


- Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 0,5 ngày.


 Thẩm định hồ sơ, khai thác hồ sơ sao chụp, in ấn, hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản.


- Trình lãnh đạo Văn phòng đăng ký Đất và nhà quận ký, đóng dấu và chuyển bộ phận một cửa: 0,5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng TNMT)


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (theo mẫu);


- Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai theo mẫu (Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai); 


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Các thông tin, tài liệu về đất đai


h. Lệ phí: 


- Mức phí sử dụng khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai: Tổ chức: 200.000 đ/hồ sơ/lần.


- Mức phí cấp bản đồ địa chính (không kể chi phí in ấn sao chụp): 30.000đ/tờ


- Cá nhân, hộ gia đình: 100.000 đ/hồ sơ/lần


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu số 01/TTĐĐ)


- Mẫu Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai (mẫu số 02/TTĐĐ)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư  09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Quyết định số 10/2009QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội; 


- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội; 


- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; 


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.  


		SỐ:……../HĐTT




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 02/TTĐĐ



		

		

		

		

		



		

		 ................, ngày … tháng … năm … 

		





HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI


		1. Bên cung cấp thông tin đất đai:

 1.1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc .................................................................


 1.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................


 1.3. Điện thoại:.......................................................................................................................


 1.4. Người đại diện:


   Họ và tên:........................................................................................................................


   Chức vụ:..........................................................................................................................



		2. Bên yêu cầu cung cấp thông tin đất đai:

 2.1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin: .........................................................


.................................................................................................................................................


 2.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................


 2.3. Điện thoại:.......................................................................................................................



		3. Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung cấp thông tin đất đai như sau:


  3.1. Nội dung thông tin đất đai cung cấp:…………………………………………………..


.................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................


  3.2. Thời gian thực hiện:……….….ngày, kể từ ngày ...... tháng…… năm ………………


  3.3. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện): .......................................................................................................................


  3.4. Tiền trả cho việc cung cấp thông tin là:…………………………………………đồng


 (Bằng chữ:............................................................................................................................)


    Trong đó: Tiền sử dụng thông tin là: ………..………………………….đồng;


     Tiền dịch vụ cung cấp thông tin là:…………………………..đồng.

  3.5. Số tiền đặt trước: ...................................................................................đồng


  3.6. Thoả thuận khác:……………………………………………………………………...


.................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................





Hợp đồng này lập tại …………………..............., ngày…..tháng…..năm ...….; gồm 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


		Đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


      ( Ký tên, đóng dấu)


  

		Bên yêu cầu cung cấp thông tin


  (Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,


  ghi họ tên đối với cá nhân )  








10. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TN&MT: 01 ngày


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 10 ngày


- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: Thời gian 03 ngày


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày

b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (Mẫu số 10/ĐK);


- Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất (bản sao của tổ chức);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, GCN quyền sử dụng đất đã được đăng ký biến động.


h. Lệ phí: 25.000đ (Đối với các phường), Hộ gia đình cá nhân ở nông thôn miễn lệ phí.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền (mẫu số 10/ĐK)


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư  09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;


- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;


		  

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   


 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		Mẫu số 10/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


 (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT


SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT




		



		

		

		



		

		Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

 1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):........................................................................


.................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................  


 1.2 Địa chỉ............................................................................................................................. 


.................................................................................................................................................



		2. Xin được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất sau:


  2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: .............................................;


  2.3. Địa chỉ tại:....................................................................................................................


  ........................................................................ ...................................................................;


  2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:..................................;   


  2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


  2.7. Tài sản gắn liền với đất.................................................................................................


................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................


  2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


    - Số phát hành:....................................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


    - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:........................, ngày cấp ...../...../........


  2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất đến:.......................................................................................



		3- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;


   - ....................................................................................................................................... 


   - .......................................................................................................................................


   - .......................................................................................................................................


   - .......................................................................................................................................


   - ....................................................................................................................................... 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


       ……, ngày .... tháng ... năm ......

      Người viết đơn

        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


 (Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.  


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 2 (từ 2.1 đến 2.8) ghi các thông tin về thửa đất đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 


11. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa khi thực hiện Quyết định thu hồi một phần thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (đối tượng hộ gia đình, cá nhân).

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TN&MT: 01 ngày


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 11 ngày


- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: Thời gian 03 ngày


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa. 


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ:


- Quyết định thu hồi đất.


- Hồ sơ GPMB

- Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d. Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đăng ký biến động.


h. Lệ phí: Không.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003; 

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;


- Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 1/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội .


12. Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao Phòng Tài nguyên và môi trường: 01 ngày.


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 33 ngày


- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: Thời gian 03 ngày


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)


- Phương án sản xuất, kinh doanh (nếu chuyển mục đích sử dụng đất sang làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp); Trường hợp xây dựng nhà ở để bán thì phải thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;


- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu);


- Bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của người xin chuyển mục đích sử dụng đất;


- Các văn bản và cam kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội;


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện .

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính; GCN quyền sử dụng đất đã được đăng ký biến động.


h. Lệ phí: 5000/hồ sơ; Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 15.000 đồng/lần (đối với các quận, phường, thị xã); 5.000 đồng/lần (đối với khu vực khác)


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 12/ĐK)


- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK));


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003; 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; 


- Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND thành phố Hà nội ban hành quy định về trình tự thủ tục cho phép hộ gia đình, các nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội. 

		  

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   


 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

		Mẫu số 11/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


 (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

 1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):.........................................................................


..................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................  


 1.2 Địa chỉ............................................................................................................................... 


..................................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:


  2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ...............................................;


  2.3. Địa chỉ tại:......................................................................................................................


  ........................................................................ .....................................................................;


  2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:....................................;   


  2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................... .........................................;  


  2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


...................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  


  2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:.........................................................................................


  2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


    - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


    - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:...................., ngày cấp ...../...../........



		3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:


  ................................................................................................................................................  



		4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


   - ..........................................................................................................................................


   - ..........................................................................................................................................


   - ..........................................................................................................................................


   - ..........................................................................................................................................


   - ..........................................................................................................................................   






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


       ….., ngày .... tháng ... năm ......


      Người viết đơn

        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................


................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép


- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.  


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đích sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 


13. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhoè, rách, hư hại.

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 01 ngày.  


- Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 10 ngày


+ Công việc 1: Thẩm định hồ sơ, in giấy chứng nhận, soạn thảo quyết định huỷ Giấy chứng nhận (5 ngày)


+ Công việc 2: chuyển phòng Tài Nguyên và Môi trường thẩm định: 05 ngày


- Trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký: 03 ngày.


- Vào sổ, đóng dấu, chuyển kết quả về bộ phận một cửa: 0.5 ngày


- Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày.


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa. 


c. Thành phần hồ sơ,số lượng: 


*Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất  cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường 


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


h. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 25.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), 100.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu 02/ĐK-GCN).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003; 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính, 


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


     - Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 1/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội .


- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; 


- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;


Mẫu số 15/ĐK

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY


CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi:......................................................

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI


NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


....Giờ .... phút, ngày.../.../.....


Quyển số ....., Số thứ tự.......


Người nhận hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ tên)





		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)



		1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):



1.2. Địa chỉ:








		2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi:


2.1. Số phát hành:..............................; 2.2. Số vào sổ cấp GCNQSDĐ:



2.3. Ngày cấp:....................................; 2.4. Cơ quan cấp:




		3. Thửa đất:



		3.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp

		3.2. Thông tin thửa đất theo bản đồ địa chính mới (nếu có)



		Thửa đất số:

		Thửa đất số:



		Tờ bản đồ số:

		Tờ bản đồ số:



		Diện tích:

		Diện tích:



		3.3. Địa chỉ tại:




		4. Nội dung kê khai bổ sung (kê khai theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ)

4.1. 








		5. Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ:








		6. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



- 



- 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


..................., ngày..... tháng..... năm...........


NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)


		II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		




		Ngày..... tháng..... năm........


NGƯỜI THẨM TRA


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày..... tháng..... năm........


THỦ TRƯỞNG VĂN PHÒNG


ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


(Ký tên, đóng dấu)








HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN


- Đơn này được sử dụng trong các trường hợp: GCN cũ bị hư hỏng, bị mất và các trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi GCN mới.


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi có đất;


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;


- Điểm 3 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Điểm 4 kê khai bổ sung về các nội dung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức;

- Trường hợp người sử dụng có nhu cầu cấp một GCN cho nhiều thửa thì bỏ trống các điểm 2;3;4 và lập Danh sách các thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN theo Mẫu số 04c/ĐK kèm theo.


14. Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đất.


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 01 ngày) 


- Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 04 ngày


Sau khi nhận đủ hoá đơn nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định, in GCN cho người nhận thừa kế, chỉnh lý bản đồ và chỉnh lý GCN của người để lại tài sản (trường hợp chưa chia thừa kế hết diện tích), Văn phòng đăng ký đất và nhà duyệt đơn đề nghị đăng ký biến động. 


- Phòng Tài nguyên và môi trường kiểm tra và trình UBND cấp huyện ký, đóng dấu, chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà: 03 ngày


- Văn phòng đăng ký đất và nhà vào sổ, sao lưu giấy chứng nhận, trả Bộ phận “Một cửa”: 02 ngày


b. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


*Thành phần hồ sơ: 


- Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, Quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật. 


- Bản trích đo hoặc Bản trích lục thể hiện toàn bộ thửa đất cần tách và phần diện tích đất được thừa kế phù hợp với Di chúc, 

     - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản gốc và 01 bản sao).

  - Đơn đề nghị đăng ký biến động về sử dụng đất (01 bản)


  - Giấy chứng tử của người để lại di sản.


     - Hộ khẩu, CMTND của bên nhận thừa kế (01 bản sao)


    - Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính hoặc thông báo không phải nộp hoặc được xét miễn giảm nghĩa vụ tài chính của Chi cục thuế (nếu có). 


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d. Thời hạn giải quyết: Không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian cơ quan thuế ra thông báo nghĩa vụ tài chính và người được tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính).


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện 


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế; Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận


h. Lệ phí: 


Phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị tài sản (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp)


Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 25.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), 100.000 đồng (đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tê khai lệ phí trước bạ


- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân


- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai 2003,


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007;


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/04/2005 của Bộ Tư pháp và Tài nguyên và Môi trường.


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và môi trường;


- Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà nội;


- Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội;


		  

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   


 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 14/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


 (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		

		

		



		

		 Kính gửi:.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

 1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................


...................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  


 1.2 Địa chỉ:............................................................................................................................. 


...................................................................................................................................................



		2. Thửa đất được quyền sử dụng:


  2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;


  2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................


  ........................................................................ ......................................................................;


  2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;   


  2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


  2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;    


  2.8. Có hạn chế về quyền sử dụng đất: ..................................................................................


........................................................................... ......................................................................;


  2.9. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................


 ..................................................................................................................................................  


  2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


    - Số phát hành:............................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


    - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../........



		3. Nội dung biến động và lý do biến động:


...................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................  


................................................................................................................................................... 



		4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


   - ........................................................................................................................................... 


   - ...........................................................................................................................................


   - ...........................................................................................................................................   


   






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


       ……, ngày .... tháng ... năm ......

      Người viết đơn

        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử dụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai. 


- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.  


- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 


- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 


15. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1m3 /giây hoặc cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm); 


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 16 ngày). Cụ thể:


- Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thời gian 14 ngày.


- Lãnh đạo Phòng  xét duyệt: Thời gian 02 ngày.


- Trình ký Lãnh đạo UBND cấp huyện: Thời gian 02 ngày.


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày )


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác thác, sử dụng nước mặt (mẫu A7);


- Văn bản pháp lý về tư cách chủ thể của đơn vị xin phép (nếu có thay đổi so với thời điểm cấp phép); Văn bản pháp lý về chức năng hoạt động trong lĩnh vực địa chất thủy văn hoặc môi trường nước của đơn vị tư vấn lập Đề án, báo cáo (nếu có);


- Giấy phép đã được cấp;


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;


- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép (đối với trường hợp gia hạn) theo mẫu B10.1;


- Đề án khai thác nước, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp để nghị điều chỉnh) theo mẫu B10.2.


- Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


- Lệ phí cấp giấy phép: 50.000 đồng/giấy


- Lệ phí thẩm định: 


- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200KW đến dưới 1000KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 1.100.000đ/01 đề án, báo cáo


- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50KW đến dưới 200KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 450.000đ/01 đề án, báo cáo


- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm: 150.000đ/01 đề án, báo cáo


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


Đơn đề nghị cấp phép: Theo mẫu A7 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.


- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép (đối với trường hợp gia hạn) mẫu B10.1;


- Đề án khai thác nước, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp để nghị điều chỉnh) mẫu B10.2.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tài nguyên nước


- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ.


- Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27/7/2004.của Chính phủ.


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường 

- Quyết định 35/2010/QĐ-UB ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 05/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 36/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG


GIẤY PHÉP SỬ DỤNG NƯỚC MẶT


Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội


1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép


Tên chủ giấy phép


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...


Điện thoại:……………. Fax:………………….Email:…………………………………


Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số………ngày……..tháng……..năm…….. do (tên cơ quan cấp phép) cấp với thời hạn……..năm.


2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


3. Thời hạn đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh:


- Thời hạn đề nghị gia hạn:………………..(trường hợp đề nghị gia hạn)


- Nội dung đề nghị điều chỉnh:…………….( trường hợp đề nghị nội dung)


……………………………………………………………………………………………


4. Giấy tờ đề nghị nộp theo đơn này gồm có:


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


(Chủ giấy phép) gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội …………………..


Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội xem xét, gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt đã cấp cho (tên chủ giấy phép).

(Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng nội quy, quy định trong giấy phép đã được cấp, nội dung được gia hạn/điều chỉnh và quy định của pháp luật có liên quan./.


		

		………, ngày………tháng……năm


Chủ giấy phép


Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu, nếu có)








16. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào lưu vực nguồn nước với lưu lượng 10m3 ngày/đêm.


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 16 ngày). Cụ thể:


+ Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thời gian 14 ngày.


+ Lãnh đạo Phòng  xét duyệt: Thời gian 02 ngày.


- Trình ký Lãnh đạo UBND Quận: Thời gian 02 ngày.


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày )


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nôi dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cần nêu rõ lý do (mẫu A8); 


- Văn bản pháp lý về tư cách chủ thể của đơn vị xin phép (nếu có thay đổi so với thời điểm cấp phép); Văn bản pháp lý về chức năng hoạt động trong lĩnh vực địa chất thủy văn hoặc môi trường nước của đơn vị tư vấn lập Đề án, báo cáo (nếu có);


- Giấy phép đã được cấp;


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh;


- Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp xin gia hạn) theo mẫu B11.1;


- Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (đối với trường hợp xin điều chỉnh) theo mẫu B11.2.


- Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


- Lệ phí cấp giấy phép: 50.000 đồng/giấy


- Lệ phí thẩm định: 


- Công trình có lưu lượng từ 100m3 đến 500m3/ngày đêm: 450.000 đồng


- Công trình có lưu lượng nhỏ hơn 100m3/ngày đêm: 150.000 đồng


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị: Theo mẫu A8 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND.


- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp xin gia hạn): Mẫu B11.1.


- Đề án xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp xin điều chỉnh): Mẫu B11.2.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tài nguyên nước


- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ.


- Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ. 


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường.


- Quyết định 35/2010/QĐ-UB ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 07/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 36/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


17. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 20m3ngày/đêm.


a. Trình tự thực hiện: 

. Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 16 ngày). Cụ thể:


+ Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thời gian 14 ngày.


+ Lãnh đạo Phòng  xét duyệt: Thời gian 02 ngày.


- Trình ký Lãnh đạo UBND cấp huyện: Thời gian 02 ngày.


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày ).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu A6);


- Giấy phép đã được cấp;


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn; điều chỉnh nội dung giấy phép;


- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác nước dưới đất  (đối với trường hợp đề nghị gia hạn) theo Mẫu B9.3;


- Đề án khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh) theo mẫu B9.4;


- Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Cấp huyện 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


- Lệ phí cấp giấy phép: 50.000 đồng/giấy


- Lệ phí thẩm định: Lưu lượng khai thác nhỏ hơn 200m3ngày/đêm: 100.000/đề án, báo cáo.


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép: Mẫu A6 ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định 35/2010/QĐ-UB ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Đề án khai thác nước: Mẫu B9.4 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UB 


- Báo cáo kết quả thi công hoặc báo cáo hiện trạng khai thác nước: Mẫu B9.3 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UB.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tài nguyên nước


- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999.của Chính phủ 


- Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27/7/2004.của Chính phủ 


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường


- Quyết định 35/2010/QĐ-UB ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 03/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 36/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


Mẫu số: A.6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG


GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội


1. Chủ giấy phép:


1.1 Tên chủ giấy phép


1.2 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...


1.3 Điện thoại:……………. Fax:………………….Email:…………………………………


1.4 Giấy phép khai thác nước dưới đất số ….. ngày…...tháng…..năm…...; cơ quan cấp….


2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:


………………………………………………………………………………………………..


3. Thời hạn đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:


- Thời hạn đề nghị gia hạn:……………tháng/hoặc năm (nếu đề nghị gia hạn)

- Nội dung đề nghị điều chỉnh:……… (nếu đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép)

4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:


…………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


 (Chủ giấy phép) gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội ……………………………………………………………………………….


Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội xem xét, gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất cho (tên chủ giấy phép).

 (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép đã được cấp, nội dung được gia hạn/điều chỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan ./.


		

		………, ngày………tháng……năm


Chủ giấy phép


Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)





Mẫu số: B9.3


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP


KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


(Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất)


1. Mở đầu:


- Tên chủ giấy phép:…………………………………………..


- Giấy phép số:………, ngày cấp………., cơ quan cấp………


- Nêu sơ lược về công trình khai thác nước: vị trí công trình, tầng chứa nước khai thác, số giếng (hoặc hành lang/mạch lộ/hang động khai thác), tổng lượng nước khai thác, mục đích sử dụng…


Bảng tổng hợp các thông số của công trình khai thác nước như sau:


		STT

		Số hiệu giếng

		Tọa độ

		Chiều sâu giếng (m)

		Chiều sâu/chiều dài ống lọc (m)

		Lưu lượng khai thác (m3/ngày)

		Mực nước tĩnh (m)

		Mực nước động lớn nhất



		

		

		X

		Y

		Z

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





2. Hiện trạng khai thác:


- Tổng lưu lượng khai thác theo giấy phép là…….. m3/ngày, thực tế đang khai thác…….. m3/ngày; chế độ khai thác………. giờ/ngày – mùa khô,…….. giờ/ngày – mùa mưa……); hiện tại các giếng đạt…….% lưu lượng thiết kế……. (kèm theo bảng thống kê lưu lượng của từng giếng).


- Trong quá trình khai thác đã thay thế….......giếng, vị trí và tên giếng thay thế (nếu có).


3. Diễn biến mực nước:


Mực nước trung bình…..mét (mùa mưa),…..mét (mùa khô) và hiện tại là …..mét (kèm theo bảng số liệu quan trắc mực nước tĩnh, mức nước động và lưu lượng tính tới thời điểm xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép).


4. Diễn biến chất lượng nước: 


Mô tả diễn biến chất lượng nước trong quá trình khai thác…..các chỉ tiêu biến đổi (nếu có).


(Kèm theo biểu phân tích chất lượng nước).


5. Diễn biến môi trường:


- Mô tả hiện trạng môi trường xung quanh khu vực công trình khai thác…… ảnh hưởng của việc khai thác nước đến môi trương như sụt lún đất, gia tăng nhiễm mặn, nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến mực nước của hồ, của các giếng xung quanh (mô tả rõ vị trí, mức độ ảnh hưởng và hướng giải quyết – nếu có).


6. Tình hình thực hiện các trách nhiệm quy định trong giấy phép:


7. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại và trong các năm tới:


(Nêu rõ nhu cầu nước hiện tại và trong thời gian tới; kế hoạch khai thác, sử dụng nước…)


8. Kiến nghị: Thời gian gia hạn/nội dung điều chỉnh….


		

		………, ngày………tháng……năm


Chủ giấy phép


Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)





Mẫu số: B9.4


ĐỀ ÁN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


(Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép


 khai thác nước dưới đất)


1. Mở đầu:


- Hiện trạng công trình khai thác nước…..


- Tổng lưu lượng khai thác theo giấy phép là …..m3/ngày, thực tế đang khai thác….. m3/ngày;


- Chế độ khai thác…..giờ/ngày;


- Lưu lượng giếng theo thiết kế……


- Công suất toàn bộ công trình theo thiết kế là….


- Diễn biến lưu lượng các giếng…..; lưu lượng thực tế và của công trình tại thời điểm xin điều chỉnh…………………………………


- Diễn biến mực nước………………….


- Hiện trạng, diễn biến chất lượng nước, môi trường………………..

2. Nhu cầu sử dụng nước:


- Nhu cầu nước hiện tại và trong thời gian tới….


- Kế hoạch khai thác, sử dụng nước…..


3. Kiến nghị nội dung điều chỉnh:


- Lý do đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép…..


- Nội dung đề nghị điều chỉnh: (bổ sung giếng, tăng/giảm lưu lượng các giếng, dịch chuyển vị trí giếng, thay thế/cải tạo giếng dể tăng công suất khai thác…).


- Trong trường hợp điều chỉnh tăng lưu lượng khai thác thì Đề án xin điều chỉnh được lập như mẫu B3.

4. Thiết kế bổ sung giếng khai thác (hoặc điều chỉnh thiết kế giếng) 


 (Nội dung thiết kế giếng như hướng dẫn tại mẫu số 06/NDĐ)


		

		………, ngày………tháng……năm


Chủ giấy phép


Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)





18. Thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm.

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 12 ngày). Cụ thể:


+ Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế hiện trường (thời gian 11 ngày)


+ Công việc 2: Lãnh đạo Phòng  xét duyệt (thời gian 01 ngày )


- Trình ký (Chủ tịch hay Phó chủ tịch phụ trách): Thời gian 01 ngày


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày ).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu A5); 


- Giấy phép đã được cấp (bản chính hoặc bản sao công chứng); 


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính).


- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (mẫu B9.1);


- Đề án thăm dò nước dưới đất theo nội dung xin điều chỉnh (mẫu B9.2);


- Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Cấp huyện (chỉ áp dụng đối với các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũ)


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


- Lệ phí cấp giấy phép: 50.000 đồng/giấy


- Lệ phí thẩm định: 100.000 đồng/đề án, báo cáo


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép thăm dò;

- Hướng dẫn lập báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất): Mẫu B9.1 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND.


- Hướng dẫn lập Đề án thăm dò nước dưới đất (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất).: Mẫu B9.2 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tài nguyên nước


- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ.


- Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ 


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường 


- Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội. 


- Quyết định số 07/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 36/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Văn bản số 1478/HD-TNMTNĐ-TNĐT ngày 18/04/2007 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội.


 Mẫu số: A.5


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG


GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội


1. Chủ giấy phép:


1.1 Tên chủ giấy phép:……………………………………………………………………...


1.2 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………........


1.3 Điện thoại:……………. Fax:………………….Email:…………………………………


1.4 Giấy phép thăm dò nước dưới đất số ….. ngày…...tháng…..năm…...; cơ quan cấp…..


2. Lý do đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép:


………………………………………………………………………………………………..


3. Thời hạn đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:


- Thời hạn đề nghị gia hạn:……………tháng/hoặc năm (nếu đề nghị gia hạn)

- Nội dung đề nghị điều chỉnh:……… (nếu đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép)

4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


 (Chủ giấy phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố …………………………………………………………………………


Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội xem xét, gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất cho (tên chủ giấy phép).

 (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép đã được cấp, nội dung được gia hạn/điều chỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan ./.


		

		………, ngày………tháng……năm


Chủ giấy phép


Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)





19. Thủ tục: Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006)

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 16 ngày). Cụ thể:


+ Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề  (thời gian 14 ngày)


+ Công việc 2: Lãnh đạo Phòng xét duyệt (thời gian 02 ngày )


- Trình ký (Chủ tịch hay Phó chủ tịch phụ trách): Thời gian 02 ngày


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày ).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin phép hành nghề khoan nước dưới đất;


- Bản sao công chứng Quyết định thành lập tổ chức và đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;


- Bản tường trình về năng lực kỹ thuật;


- Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Cấp huyện (chỉ áp dụng đối với các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũ)


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


- Lệ phí cấp giấy phép:  100.000 đồng/ giấy phép


- Lệ phí thẩm định:  700.000 đồng/hồ sơ 


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề: mẫu tờ khai 1a: Quyết định số 17/2006/QĐ - BTNMT ngày 12/10/2006


- Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất: Mẫu 1b: Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006 


- Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: Mẫu 1c: Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006 


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tài nguyên nước;


- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ;


- Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ; 


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường;


- Quyết định số 59/2006/QĐ – BTC ngày 25/10/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất;


- Quyết định số 195/2005/QĐ-UB ngày 22/11/2005 của UBND Thành phố    Hà Nội;


- Quyết định số 07/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội;


- Quyết định số 30/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội;


- Văn bản số 1478/HD-TNMTNĐ-TNĐT ngày 18/04/2007 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 


HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Kính gửi: ............................................................................................. (1)


1- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:


1.1. Tên tổ chức, cá nhân:........................................................……...................(2)


1.2. Địa chỉ:………...........…………............................……........…….…........(3)


1.3. Điện thoại: ………………… Fax: ……………… Email: ….......................


1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh số..................


ngày....tháng.... năm .... do................................................................................. (4) 


2- Nội dung đề nghị cấp phép: 


2.1. Quy mô hành nghề: .................................................................................... (5)


2.2. Thời gian hành nghề: ................................................................................ (6)


3. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:


.................................................................................................................................


........................................................................................................................... (7)


(tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố.....................................................(8) 


(tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ máy móc thiết bị và năng lực chuyên môn để hành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất với các nội dung đề nghị cấp phép nêu trên.


Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép). 


(tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng quy trình kỹ thuật khoan, các quy định về bảo vệ nguồn nước dưới đất và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.


 





             ......ngày....tháng.....năm.......


		 

		Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (9)





HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN


(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) hoặc UBND tỉnh/thành phố (nếu hành nghề với quy mô vừa và nhỏ).


(2) Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị cấp phép.


(3) Ghi rõ địa chỉ (số nhà, đường phố/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/TP, tỉnh/TP) nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.


(4) Tên cơ quan ký quyết định thành lập tổ chức hoặc tên cơ quan cấp giấy đăng ký hoạt động kinh doanh.


(5) Ghi rõ quy mô đề nghị cấp phép hành nghề là: nhỏ, vừa, hoặc lớn.


(6) Ghi rõ số năm đề nghị cấp phép hành nghề (nhưng không quá 5 năm).


(7) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ.


(8) Tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước).


(9) Nếu là cá nhân đề nghị cấp phép thì phải có xác nhận của UBND cấp phường/xã/thị trấn nơi đăng ký địa chỉ thường trú. 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 


Ghi chú: Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi tới Cục Quản lý tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố.


20. Thủ tục: Cấp phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào nguồn nước với lưu lượng dưới 10m3/ngày đêm.


a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường  trong thời gian 26 ngày. Cụ thể:


+ Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thời gian 24 ngày.


+ Lãnh đạo Phòng  xét duyệt: Thời gian 02 ngày.


- Trình ký Lãnh đạo UBND Quận: Thời gian 02 ngày.


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu A4);


- Giấy giới thiệu người đến giao dịch của đơn vị xin phép; Văn bản pháp lý về tư cách chủ thể của đơn vị xin phép; Văn bản pháp lý về chức năng hoạt động trong lĩnh vực môi trường nước của đơn vị tư vấn lập Đề án, Báo cáo;


- Kết quả phân tích chất lượng nước thải vào lưu vực nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;


- Đề án xả nước thải vào lưu vực nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải để đạt tiêu chuẩn quy định (phụ lục mẫu B8.1); Trường hợp đang xả nước thải vào lưu vực nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải (phụ lục mẫu B8.2); phương án công nghệ xử lý nước thải để đạt quy chuẩn xả thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;


- Bản đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/10.000 hoặc bản đồ có tỷ lệ lớn hơn, có thể hiện ranh giới khu đất, toạ độ điểm xả và hướng đường dẫn tới nguồn tiếp nhận;


- Báo cáo đánh giá tác động môi trường , đề án bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


- Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi đặt công trình xả nước thải; Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho chủ sử dụng đất giữa tổ chức cá nhân xả nước thải với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, được UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận.


- Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Cấp huyện 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


- Lệ phí cấp giấy phép: 100.000 đồng/giấy


- Lệ phí thẩm định: 


- Công trình có lưu lượng từ 100m3 đến 500m3/ngày đêm: 900.000 đồng


- Công trình có lưu lượng nhỏ hơn 100m3/ngày đêm: 300.000 đồng


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép: Mẫu A4 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND.


- Đề án xả nước thải vào nguồn nước: Mẫu B8.1 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND.


- Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước, đã có công trình xử lý nhưng chưa có giấy phép): Mẫu B8.2 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tài nguyên nước


- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999.của Chính phủ 


- Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27/7/2004.của Chính phủ 


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường


- Quyết định 35/2010/QĐ-UB ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 07/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 36/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


Mẫu số: A.4


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC


Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (1)


1. Tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn cấp phép:


1.1 Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………………(2)


1.2 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………(3)


1.3 Điện thoại:……………. Fax:………………….Email:…………………………….


1.4 Hoạt động xả nước thải vào nguồn nước:…………………………………………(4)


2. Lý do đề nghị cấp phép:


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


3. Nội dung đề nghị cấp phép:


3.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:…………………………………………………(5)


3.2. Vị trí nơi xả nước thải:


Thôn/xóm…………xã/phường………huyện/quận


Tọa độ vị trí xả thải…………………………………………………………………….(6)


3.3. Phương thức xả nước thải:


- Mô tả phương thức xả nước thải:…………………………………………………….(7)


- Mô tả chế độ xả nước thải:…………………………………………………………...(8)


- Lưu lượng xả trung bình:    m3/ngày đêm:     m3/h


- Lưu lượng xả lớn nhất:  m3/ngày đêm:     m3/h


3.4. Chất lượng nước thải:……………………………………………………………..(9)


3.5. Thời gian xả nước thải vào nguồn nước:…………………………………………


4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:


…………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………..(10)


(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội.


Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).

 (Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan./.


		Xác nhận của UBND xã, phường


(đối với tổ chức/cá nhân không có tư cách pháp nhân và con dấu)

		………, ngày………tháng……năm


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép


Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)





HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN


(1) Tên cơ quan cấp phép:


(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, cơ quan cấp; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày, tháng, năm thành lập, số và ngày cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


(3) Trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân để đề nghị cấp phép.


(4) Phần này chỉ áp dụng với trường hợp đã có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước thời điểm xin cấp phép: cần nêu rõ cơ sở đã có công trình xử lý nước thải hay chưa có công trình xả nước thải; nếu có công trình xử lý nước thải thì phải nêu rõ năm bắt đầu vận hành công trình.


(5) Ghi rõ tên sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao đề nghị được phép xả nước thải vào nguồn nước.


(7) Nêu rõ xả nước thải theo phương thức bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa hồ, sông…


(8)Nêu rõ chu kỳ xả nước thải, thời gian xả nước thải của một chu kỳ.


(9) Ghi rõ tên Tiêu chuẩn Việt Nam mà chất lượng nước thải đã được (với trường hợp đang có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước) hoặc sẽ đạt được (với trường hợp chưa xả nước thải vào nguồn nước). Trong trường hợp đang có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước mà chất lượng nước thải chưa đạt Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành thì phải liệt kê thông số và nồng độ các chất ô nhiễm chưa đạt Tiêu chuẩn Việt Nam và cam kết thời hạn xử lý chất lượng nước thải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Trước mắt phải xử lý đạt tới độ nào.


(10) Ghi rõ các giấy tờ, tài liệu kèm theo hồ sơ.


21. Thủ tục: Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường  trong thời gian 16 ngày. Cụ thể:


+ Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thời gian 14 ngày.


+ Lãnh đạo Phòng  xét duyệt: Thời gian 02 ngày.


- Trình ký Lãnh đạo UBND Quận: Thời gian 02 ngày.


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày ).


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp phép khai thác nước mặt (mẫu A3);


- Văn bản pháp lý về tư cách chủ thể của đơn vị xin phép; Văn bản pháp lý về chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước của đơn vị tư vấn lập Đề án, Báo cáo;


- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước khai thác đối chiếu với quy chuẩn của mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;


- Đề án khai thác nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác (phụ lục B7.1); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đang có công trình khai thác (phụ lục B7.2); 


Nội dung quy trình vận hành phải có phương án công nghệ xử lý để đạt tới chất lượng yêu cầu với mục đích sử dụng trước khi đưa vào sử dụng, được cơ quan có chuyên môn thẩm định và chấp thuận;


- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 đến 1/10.000 hoặc bản đồ có tỷ lệ lớn hơn; Có tọa độ điểm khai thác;


- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt đặng công trình khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận giữa tổ chức cá nhân khai thác với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, được UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận.


- Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép.


* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức


f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Cấp huyện .


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.


g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


h. Lệ phí: 


- Lệ phí cấp giấy phép: 100.000 đồng/giấy


- Lệ phí thẩm định: 


- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200KW đến dưới 1000KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3000m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 2.200.000đ/01 đề án, báo cáo.


- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50KW đến dưới 200KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 900.000đ/01 đề án, báo cáo


- Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm: 300.000đ/01 đề án, báo cáo


i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép: Mẫu A3 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND.


- Hướng dẫn lập Đề án khai thác nước mặt: Mẫu B7.1 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND.


- Hướng dẫn lập báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đang khai thác nước nhưng chưa có giấy phép): Mẫu B7.2 ban hành theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND.


k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Tài nguyên nước


- Nghị định số 179/1999/ NĐ-CP ngày 30/12/1999.của Chính phủ 


- Nghị định số 149/2004/ NĐ-CP ngày 27/7/2004.của Chính phủ 


- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường


- Quyết định 35/2005/QĐ-UB ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 07/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.


- Quyết định số 36/2009/ QĐ-UB ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

Mẫu số: A.3


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẮT


Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (1)


1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:


1.1 Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………………(2)


1.2 Địa chỉ: ……………………………………………………………………………(3)


1.3 Điện thoại:……………. Fax:………………….Email:…………………………….


2. Lý do đề nghị cấp phép:


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………


3. Nội dung đề nghị cấp phép:


3.1. Mục đích khải thác, sử dụng:…….………………………………………………(4)


3.2. Vị trí công trình khai thác, sử dụng:……………………………………………..(5)


3.3. Vị trí công trình khai thác, sử dụng:


- Thôn/xóm…………xã/phường………huyện/quận


- Tọa độ:…………..…………………………………………………………….(6)


3.4. Công trình khai thác, sử dụng:


- Công trình đã có hay công trình dự kiến xây dựng: đã có/dự kiến


- Loại hình công trình:…………………………………………………………(7)


3.5. Lượng nước yêu cầu khai thác, sử dụng:………………………………………..(8)


3.6. Chế độ khai thác, sử dụng:………………………………………………………(9)


3.7. Thời gian khai thác, sử dụng nước:………………………………………………


4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………..(10)


(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất.


Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội xem xét cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).

 (Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan./.


		Xác nhận của UBND xã, phường


(đối với tổ chức, cá nhân không có tư cách pháp nhân và con dấu)

		………, ngày………tháng……năm


Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép


Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu, nếu có)





HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN


(1) Tên cơ quan cấp phép:


(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, cơ quan cấp; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày, tháng, năm thành lập, số và ngày cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


(3) Trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân để đề nghị cấp phép.


(4) Ghi cụ thể mục đích khai thác, sử dụng nước (tưới, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, khai khoáng, phát điện, nuôi trồng thủy sản,…)


(5) Ghi rõ tên sông, suối, rạch, hồ, đầm, ao đề nghị được phép khai thác, sử dụng; trường hợp có chuyển nước giữa các sông cần ghi cả tên nguồn nước chuyển đi và tên nguồn nước tiếp nhận lượng nước chuyển sang.


(6) Nêu tọa độ (theo hệ VN2000) của trung tâm các hạng mục chính của công trình khai thác, sử dụng nước: cửa lấy nước, trạm bơm, đập chính, nhà nước thủy điện,…, tọa độ vị trí xả nước của nhà máy thuỷ điện vào nguồn nước.


(7)Loại hình công trình khai thác, sử dụng nước mặt, ví dụ: hồ chứa, đập dâng nước, đập tràn, cống lấy nước, kênh dẫn nước, trạm bơm nước,…


(8) Kê khai các đại lượng sau đối với từng mục đích khai thác, sử dụng:


 ( Lưu lượng lấy nước lớn nhất (m3/s), lượng nước khai thác, sử dụng lớn nhất theo ngày (m3/ngày đêm) và theo năm (m3/ngày đêm) đối với khai thác, sử dụng nước phục vụ các mục đích không phải là thủy điện;


( Công suất lắp máy (KW) đối với thủy điện không có chuyển đổi dòng chảy;


( Công suất lắp máy (KW) và lưu lượng chuyển đổi dòng chảy (m3/s) đối với thủy điện có chuyển đổi dòng chảy.


(9) Ước tính lượng nước lấy lớn nhất trong từng tháng (m3/tháng) đối với khai thác, sử dụng nước phục vụ các mục đích không phải là thủy điện, lưu lượng xả nhỏ nhất (m3/s) sau công trình trong từng tháng đối với thủy điện


(10) Ghi rõ các giấy tờ, tài liệu kèm theo hồ sơ.


22. Thủ tục: Cấp phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm)

a. Trình tự thực hiện: 


- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày).


- Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 7 ngày). Cụ thể:


+ Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế hiện trường (thời gian 6 ngày)


+ Công việc 2: Lãnh đạo Phòng xét duyệt (thời gian 01 ngày )


- Trình ký (Chủ tịch hay Phó chủ tịch phụ trách): Thời gian 01 ngày


- Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày )


b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.


c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất (mẫu A1);


- Văn bản về tư cách chủ thể, chức năng hành nghề của tổ chức, cá nhân và đơn vị thị công (bản sao công chứng);


- Bản thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hon 200m3/ngày đêm (mẫu B2);


- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ toạ độ VN2000 (bản chính);



